Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG I. ĐA THỨC

BÀI 1. ĐƠN THỨC (2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Nhận biết được đơn thức, đơn thức thu gọn, hệ số, phần biến và bậc của đơn thức.

· Nhận biết được đơn thức đồng dạng.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Thu gọn một đơn thức cho trước.

· Cộng và trừ hai đơn thức đồng dạng cho trước.

· Biểu đạt các ý kiến lập luận của riêng mình.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Năng lực tư duy và lập luận toán học: được hình thành thông qua các thao tác như xác định hệ số, phần biến và bậc của đơn thức; thu gọn đơn thức.

· Năng lực giao tiếp toán học: được hình thành qua việc HS sử dụng được các thuật ngữ toán học xuất hiện ở bài học trong trình bày, diễn đạt giải toán như đơn thức, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng.

· Năng lực mô hình hóa toán học: được hình thành thông qua thao tác HS viết được đơn thức biểu thị các đại lượng để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tế đơn giản.

· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: được hình thành qua việc HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết và sử dụng được kiến thức, kĩ năng toán học trong bài học để giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến khái niệm đơn thức.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Một nhóm thiện nguyện chuẩn bị y phần quà giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm x kg bao gạo và x gói mì ăn liền. Viết biểu thức biểu thị giá trị bằng tiền (nghìn đồng) của toàn bộ số quà đó, biết 12 nghìn đồng/kg gạo; 4,5 nghìn đồng/gói mì ăn ​​?”
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em biết được biểu thức liên hệ giữa giá trị của số gạo và số mì ăn liền trong phần quà ở phần mở đầu trên”.

[image: image3.png]


Bài 1: Đơn thức

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

TIẾT 1: ĐƠN THỨC VÀ ĐƠN THỨC THU GỌN

Hoạt động 1: Đơn thức và đơn thức thu gọn
a) Mục tiêu: 

- HS hiểu được khái niệm đơn thức, đơn thức thu gọn và bậc của một đơn thức.

- Nhận biết được dạng của đơn thức, phần hệ số, phần biến và tổng số mũ của đơn thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về đơn thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về đơn thức để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm thực hiện HĐ1 và HĐ2 để mô hình hoá bài toán nêu trong tình huống mở đầu.
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 GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra kết luận trong hộp kiến thức (GV đặt câu hỏi dẫn dắt: “Từ những ví dụ ở HĐ1 và HĐ2 chúng ta có thể thấy [image: image7.png]2x2y;
s —5x2y;



là những đơn thức. Vậy đơn thức là gì?”).
- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV phân tích đề bài Ví dụ 1, vấn đáp, gợi mở giúp HS nhận biết đơn thức không chứa phép cộng và căn bậc hai.
+ Em hãy nêu lại khái niệm đơn thức.
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GV dẫn dắt: Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến, hoặc có dạng tích của những số và biến.

+ Dựa vào định nghĩa, HS hoàn thành bài tập Ví dụ 1 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi tranh luận và thống nhất đáp án.
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 GV gọi một vài HS trình bày kết quả.

- HS nhận biết đơn thức thông qua việc hoàn thành bài Luyện tập 1 trong SGK.

- GV cho HS thảo luận nhóm phần Tranh luận để củng cố các khái niệm đơn thức.

- GV yêu cầu HS quan sát hai đơn thức A và B trong SGK – tr.7

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra kết luận trong hộp kiến thức (GV đặt câu hỏi dẫn dắt: “Từ đơn thức A và B sau khi thực hiện các phép tính ta được một đơn thức thu gọn, vậy đơn thức thu gọn là gì?”).

- GV đặt câu hỏi: “Với đơn thức B ta tính được tổng số mũ của B là bao nhiêu?”

- GV đặt câu hỏi cho HS thực hiện: “Dựa vào định nghĩa đơn thức đã học ở trên, các em hãy xác định phần hệ số và phần biến của đơn thức [image: image13.png]


 ở trên?”

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV rút ra phần chú ý cho HS và nhấn mạnh cho HS thấy được cách ghi hệ số của đơn thức, bậc 0 và đơn thức 0.

- GV phân tích đề bài Ví dụ 2, vấn đáp, gợi mở giúp HS nhận biết hệ số, phần biến và bậc của đơn thức.
+ Em hãy nêu lại khái đơn thức thu gọn?
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GV dẫn dắt: Sau khi thu gọn được đơn thức, hãy xác định phần số và phần còn lại?.

+ Dựa vào định nghĩa, HS hoàn thành bài tập Ví dụ 2 vào vở cá nhân, sau đó đối chiếu với đáp án trong SGK.
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 GV gọi một vài HS trình bày kết quả.

- HS nhận biết đơn thức thông qua việc hoàn thành bài Luyện tập 2 trong SGK. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm đơn thức.
	1. Đơn thức và đơn thức thu gọn 

Khái niệm đơn thức

HĐ1: 
+ Biểu thức [image: image19.png]x% — 2X



 không phải là đơn thức một biến.

+ Vì đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến, hoặc có dạng tích của những số và biến.

+ Ví dụ về đơn thức một biến:
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HĐ2: 
+ Nhóm 1: 
[image: image23.png]x3—%x, —2x+7y;x+ 2y —z



.

+ Nhóm 2:
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Kết luận:
Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến, hoặc có dạng tích của những số và biến.

Ví dụ 1: (SGK – tr6)

Luyện tập 1:

Biểu thức là đơn thức là:
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Tranh luận:
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Theo em, bạn Tròn đúng, Vuông sai vì:

[image: image32.png](1++2)



 là một số vô tỉ nhân với một biến là [image: image34.png]Xy



. Nên nó là một đơn thức.

Đơn thức thu gọn, bậc của đơn thức

* Đơn thức thu gọn:

+ Đơn thức [image: image36.png]A = 2xy(—3)x?
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+ Đơn thức [image: image40.png]B=
5x2y37
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Kết luận:
Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm một số, hoặc có dạng tích của một số với những biến, mỗi biến chỉ xuất hiện một lần và đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương.

* Bậc của một đơn thức:

+ Đơn thức [image: image44.png]B=
5x2y37



 ta có:

Tổng số mũ của x, y và z là [image: image46.png]2+3+1=6



 nên B có bậc là 6.
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Kết luận:
Bậc của đơn thức là tổng số mũ của các biến trong một đơn thức thu gọn với hệ số khác 0.

+ Đơn thức [image: image50.png]A = —6x3y




Phần hệ số: [image: image52.png]



Phần biến: [image: image54.png]X"y
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Kết luận:
Trong đơn thức thu gọn, phần số hay còn gọi là phần hệ số, phần còn lại gọi là phần biến.

* Chú ý:

- Với các đơn thức có hệ số là [image: image58.png]


 hay [image: image60.png]


, ta không viết số 1.

- Mỗi số khác 0 là một đơn thức thu gọn bậc 0.

- Số 0 cũng được coi là một đơn thức. Nó không có bậc.

Ví dụ 2: (SGK – tr.7)

Luyện tập 2:

+ Đơn thức thu gọn: [image: image62.png]



+ Bậc của đơn thức là 6.




TIẾT 2: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG

Hoạt động 2: Đơn thức đồng dạng

a) Mục tiêu: 

- Nhận biết và hiểu khái niệm đơn thức đồng dạng.
b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về đơn thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về đơn thức đồng dạng để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 3, Luyện tập 3, 4.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Nhiệm vụ 1: Khái niệm đơn thức đồng dạng

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm thực hiện HĐ3 và HĐ4 để mô hình hoá bài toán về đơn thức đồng dạng.
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 GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra kết luận trong hộp kiến thức (GV dẫn dắt: “Với HĐ3, HĐ4 các em hãy nhận xét về phần hệ số, phần biến của những đơn thức? Những đơn thức có phần biến giống nhau và hệ số khác 0 là hai đơn thức đồng dạng”).

- GV đặt câu hỏi:

+ Nếu hai đơn thức đồng dạng, thì chúng có cùng bậc không? Lấy ví dụ?

(Có cùng bậc, ví dụ: [image: image66.png]22Xy



và [image: image68.png]


là đơn thức đồng dạng và cùng bậc).

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- HS nhận biết đơn thức thông qua việc hoàn thành bài Luyện tập 3 trong SGK. 

- GV cho HS thảo luận nhóm phần Tranh luận để củng cố các khái niệm đơn thức.

Nhiệm vụ 2: Cộng và trừ đơn thức đồng dạng.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm thực hiện HĐ5 và HĐ6 để mô hình hoá bài toán về đơn thức đồng dạng.
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 GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra kết luận trong hộp kiến thức (GV dẫn dắt: “ở HĐ6 phần a, ta thấy đây là phép cộng đơn thức; phần b là phép trừ đơn thức. Vậy muốn cộng (hoặc trừ) đơn thức thì ta cần làm như thế nào?”).

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV đặt Ví dụ 3 cho HS:

Cho hai đơn thức: 

[image: image72.png]A = 4x3y?



 và [image: image74.png]



+ Tính [image: image76.png]A+ B



 và [image: image78.png]


?

[image: image80.png]


GV dẫn dắt: “Cũng giống với cộng (trừ) đơn thức một biến, theo các em cộng (trừ) đơn thức đã rút gọn sẽ làm như thế nào?”.

+ HS hoàn thành bài tập Ví dụ 3 vào vở cá nhân, sau đó đối chiếu đáp án với bạn cùng bàn.
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 GV gọi một vài HS trình bày kết quả.

- HS nhận biết cộng trừ, tính giá trị đơn thức thông qua việc hoàn thành bài Luyện tập 4 trong SGK. 

→ GV dẫn dắt: 

+ Thực hiện tính tổng S của ba đơn thức.

+ Để tính giá trị của S thì ta sẽ làm như thế nào? 

+ GV gọi một HS lên bảng trình bày.

- HS vận dụng kiến thức hoàn thành bài tập Vận dụng.

+ GV gợi ý cho HS tính Giá trị của một phần quà trước, sau đó mới tính tổng số quà.

+ GV mời đại diện 2 bạn trình bày. Cả lớp trình bày vào vở cá nhân.
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 GV chữa bài, chốt đáp án. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm đơn thức.
	2. Đơn thức đồng dạng

Khái niệm đơn thức đồng dạng

HĐ3: Ba đơn thức biến x cùng bậc với M:

[image: image86.png]1
2.
-x%; —4x?;0,8x>



 

Phần biến của các đơn thức giống nhau.

HĐ4: 

a) Cả ba đơn thức đều có bậc là 5.

b) Phần biến của đơn thức A giống đơn thức B và khác đơn thức C.

Kết luận:
Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức với hệ số khác 0 và có phần biến giống nhau.

* Nhận xét: Hai đơn thức đồng dạng thì có cùng bậc.

Luyện tập 3:

+ Nhóm 1: [image: image88.png]5 1 2
-x?y; =x%y




+ Nhóm 2: [image: image90.png]—XyV*,

—2xy

2

; 3xy

2




+ Nhóm 3: [image: image92.png]0,5x%; 2,75x*




Tranh luận:

Điều này đúng với đơn thức hai biến có cùng biến và cùng bậc.

Cộng và trừ đơn thức đồng dạng

HĐ5: 

Trong ví dụ này, ta đã vận dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để thu gọn tổng ban đầu.

HĐ6: 

a) [image: image94.png]M+ P = (2,5+ 8,5)x%y3 = 11x%y3




b) [image: image96.png]M—-P=(2
.5 —
8,5)x%y3® = —6x2y?3




[image: image98.png]


Kết luận:
Muốn cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Ví dụ 3. Ta có:
[image: image100.png]A = 4x3y?



 

[image: image102.png]2x
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[image: image104.png]A+B=4x3y? + (— %x3y2)



 

           [image: image106.png]



           [image: image108.png]Ix
Xy



  

[image: image110.png]


 

           [image: image112.png]



           [image: image114.png]2x
Xy




Luyện tập 4:

a) [image: image116.png]S=(-1+4-2)x3y =x3y




b) Thay [image: image118.png]


 vào S, ta có

[image: image119.png]S=23.(-3)=-24




Vận dụng:

Tròn đúng, ta cần tính giá trị của một phần quà trước, sau đó sẽ lấy giá trị của một phần quà nhân với y phần quà là ra kết quả.

+ Giá trị của một phần quà là: [image: image121.png]12X + 4,5%




+ Giá trị của y phần quà là:

[image: image122.png](12x + 4,5%).y = 16,5xy






C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về đơn thức (định nghĩa đơn thức, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng và cộng, trừ đơn thức đồng dạng) thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng, công và trừ đơn thức thu gọn, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan. 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về đơn thức.

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1.1 ; BT1.2; BT1.3 ; BT1.4 (SGK – tr 9,10). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không phải đơn thức?

A. 2

B. 5x + 9

C. x3y2
D. x

Câu 2. Tính giá trị của đơn thức [image: image124.png]5x*y?zitaix=—-1; y=—1; z= —2




A. 10

B. 20

C. -40

D. 40

Câu 3. Các đơn thức [image: image126.png]4; xy; x3;
5 Xy.xz?



 có bậc lần lượt là

A. 0; 2; 3; 5

B. 0; 2; 3; 3

C. 0; 1; 3; 5

D. 1; 2; 3; 5

Câu 4. Hệ số của đơn thức [image: image128.png](2x?)?
)2(—-3y3?)(—5xz)3



 là

A. -1500

B. -750

C. 30

D. 1500

Câu 5. Tính giá trị của đơn thức [image: image130.png]Ax%yz5 taix= -1, y=—-1;z=1




A. -4

B. -8

C. 4

D. 20

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1.1: Biểu thức là đơn thức là?
[image: image132.png]—x; (3 +V3)xy; 0



 

Bài 1.2: 
a) Các đơn thức đã thu gọn: B, D

[image: image134.png]A = —8x3y



 

[image: image136.png]C = 2x%y*



 

b) Hệ số của đơn thức A là [image: image138.png]


; Phần biến là [image: image140.png]X"y



 và bậc là 4.

Hệ số của đơn thức B là 12,75; Phần biến là [image: image142.png]


 và bậc là 3.

Hệ số của đơn thức C là 2; Phần biến là [image: image144.png]X2
y



 và bậc là 6.

Hệ số của đơn thức D là [image: image146.png]2 -5



; Phần biến là [image: image148.png]


 và bậc là 1.

Bài 1.3. 
a) [image: image150.png]


. Thay [image: image152.png]X ==2;

| =



 vào A, ta có :

[image: image154.png]A=—(=2)% (—)2 =2

2.



 

b) [image: image156.png]B = —0,5 xy3z2



. Thay [image: image158.png]X—4;,y=05;z=2



 vào B, ta có :

[image: image160.png]B =-0,5.4.0,52.22 = -1



 

Bài 1.4. 
+ Nhóm 1 : [image: image162.png]3.
3x3y?; 7x3y?




+ Nhóm 2 : [image: image164.png]—0,2x

24,3,

Y

2
3x
;2 Xy

3




+ Nhóm 3 : [image: image166.png]—4y;y\/2




- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	C
	A
	D
	A


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của đơn thức, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 1.5 ; 1.6 ; 1.7 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 1.5. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức

[image: image168.png]


 khi [image: image170.png]



[image: image172.png]5

Ix
Xy

2

5

= —2x%y°



. Thay [image: image174.png]


 vào S có :

[image: image176.png]S=-2.(-2)215 = -8



 
Bài 1.6. Tính tổng của bốn đơn thức: [image: image178.png]2x%y3; 3

s =3x2y3,

2 ),’_14)(2),3.8 2
;ox%y®
Xy




[image: image179.png]3 8
P= (2 -z 14 + E) x%y® = —11x%y°




Bài 1.7. Một mảnh đất có dạng như phần được tô màu xanh trong hình bên cùng với các kích thước được ghi trên đó. Hãy tìm đơn thức (thu gọn) với hai biến x và y biểu thị diện tích của mảnh đất đã cho bằng hai cách:

Cách 1. Tính tổng diện tích của hai hình chữ nhật ABCD và EFGC

Cách 2. Lấy diện tích của hình chữ nhật HFGD trừ đi diện tích của hình chữ nhật HEBA

[image: image180.png]



Cách 1:

Diện tích hình chữ nhật ABCD: [image: image182.png]2X. 2y = 4xy




Diện tích hình chữ nhật EFGC: [image: image184.png]



Diện tích mảnh đất: [image: image186.png]4xy + 3xy = 7Xy




Cách 2:

Diện tích hình chữ nhật HFGD: [image: image188.png]3x. 2y +vy)




Diện tích hình chữ nhật HEBA: [image: image190.png](3x — 2x).2y = 2xy




Diện tích mảnh đất: [image: image192.png]Oxy — 2Xy = 7Xy




Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài sau “Bài 2. Đa thức”
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG I. ĐA THỨC

BÀI 2. ĐA THỨC (2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Nhận biết được đa thức và các hạng tử của đa thức.

· Nhận biết được đa thức thu gọn, bậc của đa thức.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Thu gọn một đa thức.

· Xác định bậc của một đa thức.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Năng lực tư duy và lập luận toán học: được hình thành thông qua các thao tác như thu gọn đa thức, tìm bậc của một đa thức, tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến, ...

· Năng lực giao tiếp toán học: được hình thành thông qua việc HS sử dụng được các thuật ngữ toán học xuất hiện ở bài học trong trình bày, diễn đạt để củng cố kiến thức.

· Năng lực mô hình hóa toán học: được hình thành thông qua việc HS viết được đa thức biểu thị các đại lượng để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tế đơn giản.

· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: được hình thành thông qua việc HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết và sử dụng được kiến thức, kĩ năng toán học trong bài học để giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến khái niệm đa thức.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Cho một tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là và. Dựng hai hình vuông trên hai cạnh góc vuông của tam giác vuông (hình vẽ). Viết biểu thức biểu thị tổng diện tích của hình tạo bởi hình tam giác vuông và hai hình vuông đó.”
[image: image193.png]



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em nhận biết biểu thức tính tổng diện tích hình mở bài toán mở đầu được gọi là gì”.

[image: image195.png]


Bài 2: Đa thức.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

TIẾT 1: ĐA THỨC

Hoạt động 1: Khái niệm đa thức

a) Mục tiêu: 

- HS hiểu được khái niệm: đa thức, hạng tử của đa thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về đa thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về đa thức để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS thực hiện HĐ1, HĐ2, HĐ3 theo từng bàn

- GV đặt câu hỏi chung: Các em hãy nhớ lại xem đa thức một biến là gì? Cho ví dụ?

- Từ HĐ3 ta thấy đó là một đa thức. Vậy hãy nêu định nghĩa thế nào là một đa thức?

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV đặt câu hỏi cho HS như sau:

+ Cho biểu thức: [image: image197.png]2x?
y+0



 đây có phải là đa thức không? 

(biểu thức trên là một đa thức).

- GV cho HS đọc – hiểu phần Ví dụ 1 sau đó mời 1 HS trình bày lại cách làm.

- GV đưa ra Câu hỏi phụ, yêu cầu mỗi HS làm và đối chiếu kết quả với bạn cùng bàn.
+ Hãy kể ra các hạng tử của đa thức sau:

[image: image199.png];176331 —1,5yz + 3x%y — 3xy?3zx



 

[image: image201.png]


GV dẫn dắt: Theo định nghĩa mỗi hạng tử của đa thức được gọi là gì? Mỗi hạng tử có cần thu gọn hay không?

[image: image203.png]


 GV gọi một vài bàn HS trình bày kết quả.

- HS nhận biết đa thức và các hạng tử của đa thức thông qua việc hoàn thành bài Luyện tập 1 trong SGK. 

- GV cho HS xếp 2 bàn thành 1 nhóm và các nhóm thi đua với nhau trong phần Vận dụng.

+ Mỗi thành viên sẽ thực hiện một câu hỏi.

+ Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên bảng ghi đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại đa thức.
	1. Khái niệm đa thức 

Đa thức và các hạng tử của đa thức

HĐ1:

+ Đa thức một biến là tổng của những đơn thức của cùng một biến.

+ Ví dụ: [image: image205.png]x* +3x3 —2x2 +1




HĐ2. 
+ [image: image207.png]


 và [image: image209.png]2x5




HĐ3. 
+ Ví dụ bạn ngồi cạnh viết được: [image: image211.png]X



 và 5

+ Tổng 4 đơn thức là:

[image: image213.png]xyz3 + 2x° + x%2 + 5



 

[image: image215.png]


Kết luận:
Đa thức là tổng của những đơn thức; mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

Nhận xét:

Mỗi đơn thức cũng được coi là một đa thức.

Ví dụ 1: (SGK – tr.11).

Hướng dẫn giải (SGK – tr.11).

Câu hỏi phụ

Có 4 hạng tử: 

 [image: image217.png]41X3y; —1,5yz; +3x%y; —9x%y?z




Luyện tập 1:

Các đa thức là: [image: image219.png]3xy2 — 1;V2x + V3y




+ Đa thức: [image: image221.png]


 có 2 hạng tử: [image: image223.png]


 và [image: image225.png]


.

+ Đa thức: [image: image227.png]V2x + /3y



 có 2 hạng tử: [image: image229.png]


 và [image: image231.png]


.

Vận dụng:

a) Giá tiền của 8 quyển vở là: [image: image233.png]8x



 (đồng).

Giá tiền của 7 cái bút là: [image: image235.png]


 (đồng).

Giá tiền của 8 quyển vở và 7 cái bút là:

[image: image237.png]8x + 7y



 (đồng).

b) Mỗi xấp vở có 10 quyển nên 3 xấp vở có: [image: image239.png]3.10 = 30



(quyển vở).

Giá tiền của 3 xấp vở là: [image: image241.png]30x



 (đồng).

Mỗi hộp bút có 12 chiếc nên 2 hộp bút có: [image: image243.png]12.2 = 24



(chiếc).

Giá tiền của 2 hộp bút là: [image: image245.png]24y



 (đồng).

Giá tiền mua 3 xấp vở và 2 hộp bút là:

[image: image247.png]30x + 24y



 (đồng).

c) Mỗi biểu thức tìm được ở câu a và b đều là các đa thức.




TIẾT 2: ĐA THỨC THU GỌN

Hoạt động 2: Đa thức thu gọn

a) Mục tiêu: 

- Nhận biết và hiểu khái niệm đa thức thu gọn.

- Cách thu gọn một đa thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về hai đa thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về đa thức thu gọn để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 2, 3, luyện tập 2, 3.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS quan sát hai đa thức A và B sau:

 [image: image249.png]A=2)c‘*—)cyz+2y+%x4




 [image: image251.png]B = 2x3
2x3 +y% + 2xy




+ Đa thức A có hạng tử nào đồng dạng không?

+ Đa thức B có hạng tử nào đồng dạng không?

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV yêu cầu HS rút gọn đa thức A.

→ GV dẫn dắt và đặt câu hỏi: “Việc thực hiện cộng [image: image253.png]2x*



 với [image: image255.png]1
- X
2



 trong đa thức A ban đầu, để được kế quả cuối cùng được gọi là thu gọn đa thức. Vậy cách để thu gọn đa thức là gì?”.

- GV nhấn mạnh một đa thức luôn được viết dưới dạng thu gọn trong phần Chú ý cho HS.

- GV cho HS thực hiện đọc – hiểu phần Ví dụ 2. Sau đó cho HS trình bày lại các bước thực hiện.

- GV cho mỗi HS thực hiện Luyện tập 2. Sau đó HS đối chiếu kết quả với bạn cùng bàn.

→ GV hướng dẫn:

+ Tìm những đơn thức đồng dạng trong đa thức N?

+ Nhớ lại kiến thức về hệ số và bậc trong bài đơn thức để thực hiện?

[image: image257.png]


 GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV yêu cầu HS phát biểu lại “Bậc của một đơn thức là gì?”. Từ đó dẫn vào phần Chú ý để HS nắm được kiến thức.

- GV cho HS thực hiện Ví dụ 3 để hiểu về bậc của đa thức. Sau đó yêu cầu một số HS trình bày cách thực hiện.

- HS vận dụng kiến thức vừa học vào phần Luyện tập 3.

→ GV hướng dẫn HS:

+ Xác định các hạng tử đồng dạng trong biểu thức Q và H.

+ Xác định hạng tử có bậc cao nhất trong mỗi đa thức.

→ GV mời 2 bạn đại diện đọc kết quả.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại tính chất hai phân thức bằng nhau
	2. Đa thức thu gọn

Đa thức thu gọn. Thu gọn một đa thức

+ Đa thức A có hạng tử [image: image259.png]2x*



 và [image: image261.png]1
-X
2



 đồng dạng.

+ Đa thức B không có hạng tử nào đồng dạng.

Vậy ta nói đa thức B là một đa thức thu gọn.

Kết luận:
Đa thức thu gọn là đa thức không có hai hạng tử nào đồng dạng.

[image: image263.png]A=2x‘*—xy2+2y+%x4



 

[image: image264.png]A=

—x* —xy? +2y




* Chú ý:

Ta thường viết một đa thức dưới dạng thu gọn (nếu không có yêu cầu gì khác).

Ví dụ 2: Thu gọn đa thức

[image: image266.png]M = (x%y + 3x%y) + (7xy? + xy? — 4xy?) — 5xy + 2



 
[image: image267.png]M = 4x?
+ 4xy? —
y + 4xy* — 5xy + 2




Luyện tập 2:

a) [image: image269.png]N = 3y?z? — xy?z + x*




b) [image: image271.png]


 có hệ số là 3, bậc là 4.

[image: image273.png]


 có hệ số là 1, bậc là 4.

[image: image275.png]


 có hệ số là 1, bậc là 4.

* Chú ý

- Bậc của một đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

- Một số khác 0 tùy ý được coi là một đa thức bậc 0.

- Số 0 cũng là một đa thức, gọi là đa thức không. Nó không có bậc xác định.

Ví dụ 3:

a) [image: image277.png]1 4
P=(3x*-3x*)+ (§ - §) xyz + 3x%y — 62



 

[image: image279.png]P=—
xyz + 2x%y — 62



 

Bậc của đa thức P là 3.

b) Thay [image: image281.png]


 vào đa thức P, ta có:

[image: image283.png]P=-14+6-2=3



 

* Luyện tập 3

a) [image: image285.png]Q = 5x% —
7xy + 2,5y%+2x— 8,3y + 1




Có bậc là 2.

b) [image: image287.png]_ 3
H=—-x%y +-x%y? + 2y* 7




Có bậc là 4.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về đa thức (hạng tử của đa thức, đa thức thu gọn, bậc của đa thức, tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến) thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng tính chất đa thức, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về đa thức. 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1.8 ; BT1.9; BT1.10 ; BT1.11 (SGK – tr14). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Cho các biểu thức: [image: image289.png]_ 2.4 . 2. X
X 3+x,x +3x,xyz+az,ax(by+cz),x2+1

+ 2x



, (a là hằng số). Có bao nhiêu đa thức trong các biểu thức trên?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2. Bậc của đa thức xy + xy5 + x5yz là?

A. 6

B. 7

C. 5

D. 4

Câu 3. Thu gọn và tìm bậc của đa thức 12xyz - 3x5 + y4 + 3xyz + 2x5 ta được?

A. Kết quả là đa thức - 2x5 + 15xyz + y4 có bậc là 4

B. Kết quả là đa thức -x5 + 15xyz + y4 có bậc là 5

C. Kết quả là đa thức -x5 + 15xyz + y4 có bậc là 4

D. Kết quả là đa thức -x5 - 15xyz + y4 có bậc là 4

Câu 4. Giá trị của đa thức xy + 2x2y2 - x4y tại x = y = -1 là?

A. 3

B. 1

C. -1

D. 0

Câu 5. Bậc của đa thức (x2 + y2 - 2xy) - (x2 + y2 + 2xy) + (4xy - 1) là

A. 2

B. 1

C. 3

D. 0

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1.8: Trong các biểu thức đó, những biểu thức là đa thức là:

[image: image290.png]—x? + 3x + L—; 2024; 3x2y? — 5x3y + 2,4
N ; .




Bài 1.9: Hệ số và bậc của từng hạng tử trong đa thức :

a) [image: image292.png]x%y — 3xy + 5x%y? + 0,5x — 4




[image: image294.png]Xy



 có hệ số là 1, bậc là 2.

[image: image296.png]


 có hệ số là -3, bậc là 2.

[image: image298.png]24,2



 có hệ số là 5, bậc là 4.

[image: image300.png]0,5x



có hệ số là 0,5, bậc là 1.

-4 có hệ số là -4, bậc là 0.

b) [image: image302.png]xV2 — 2xy3 + y3 — 7x3y




[image: image304.png]


 có hệ số là [image: image306.png]


, bậc là 1.

[image: image308.png]


có hệ số là -2, bậc là 4.

[image: image310.png]


 có hệ số là 1, bậc là 3.

[image: image312.png]


 có hệ số là -7, bậc là 4.

Bài 1.10. Thu gọn đa thức

a) [image: image314.png]5x* + 4x3y + 21xy3 — 3x%y? —y*




b) [image: image316.png]x3 + x%z + xy?




Bài 1.11. Thu gọn và tìm bậc của đa thức :

a) [image: image318.png]22
3x%y? +3xy2 + 1



; Có bậc là 4.

b) [image: image320.png]5x?
v + 8xy — 2x% — 5x?
X%y +x2 =
8xy — x?



; Có bậc là 2.

- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	B
	B
	A
	D


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của đa thức, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 1.12 ; 1.13 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 1.12. [image: image322.png]M=§x2y+xy2—xy+%xy2—5xy—%x2y



 ; Tại [image: image324.png]X =0,5



 và [image: image326.png]



[image: image328.png]M =gy



 ; Thay [image: image330.png]X =0,5



 và [image: image332.png]


 vào M, ta có:

[image: image334.png]M=205.12-6.05.1= -1
2 4



 

Vậy [image: image336.png]


 tại [image: image338.png]Xx=0,5



và [image: image340.png]



Bài 1.13. [image: image342.png]P = 8x2%y?z — 2xyz + 5y?z — 5x%y?z + x%y? — 3x%y?z




a) [image: image344.png]P = —2xyz + 5y?%z + x%y?



; Bậc của P là 4

b) Thay [image: image346.png]Xx=—4;y=2;z=1



 vào P ta có:

[image: image348.png]P=-2.(—4).21+52%1+ (—4)%.2% =100



 

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG I. ĐA THỨC

BÀI 3. PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ ĐA THỨC (1 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Nhận biết tổng và hiệu của hai đa thức.

· Nếu [image: image350.png]


 thì [image: image352.png]A=B+C



; ngược lại, nếu [image: image354.png]A=B+C



 thì [image: image356.png]


 (A, B, C là những đa thức tùy ý).

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Thực hiện phép cộng và phép trừ đa thức.

· Giải toán liên quan đến phếp cộng và phép trừ đa thức.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Năng lực tư duy và lập luận toán học: được hình thành thông qua thao tác như thực hiện cộng đa thức, thực hiện trừ đa thức, áp dụng được tính chất giao hoán kết hợp, sử dụng quy tắc dấu ngoặc...

· Năng lực giao tiếp toán học: được hình thành thông qua các thao tác như chuyển từ cộng, trừ đa thức sang thu gọn đa thức; đọc hiểu và trình bày, diễn đạt giải quyết bài toán.

· Năng lực mô hình hóa toán học: được hình thành thông qua việc HS viết được đa thức biểu thị các đại lượng để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tế đơn giản.

· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: được hình thành thông qua việc HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết và sử dụng được kiến thức, kĩ năng toán học trong bài học để giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến phép cộng và phép trừ đa thức.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ Toán học của lớp, hai bạn tính giá trị của hai biểu thức [image: image358.png]P = 2x?
x2y — xy? + 22



 và [image: image360.png]Q =xy?—
xy? —2x%y + 23



 tại những giá trị cho trước của x và y. Kết quả được ghi lại như bảng dưới. Ban giám khảo cho biết có một cột cho kết quả sai. Theo em, làm thế nào để có thể nhanh chóng phát hiện cột có kết quả sai ấy?”

	x
	1
	-1
	2
	1

	y
	-1
	1
	1
	2

	P
	19
	25
	38
	22

	Q
	26
	20
	17
	23


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để có thể nhanh chóng phát hiện được cột có kết quả sai trên bài toán mở đầu trên ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay”.

[image: image362.png]


Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Cộng và trừ hai đa thức
a) Mục tiêu: 

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ đa thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về phép cộng và phép trừ đa thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về phép cộng và phép trừ đa thức để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng. 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS thảo luận theo từng bàn HĐ1, HĐ2 để nắm được kiến thức Cộng và trừ hai đa thức.

[image: image364.png]


 HS làm bài vào vở và đối chiếu đáp án với bạn cùng bàn.

[image: image366.png]


 GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra kết luận trong hộp kiến thức (GV đặt câu hỏi dẫn dắt: “Những phép tính ở HĐ1 và HĐ2 được gọi là phép cộng và phép trừ đa thức. Vậy phép cộng và phép trừ đa thức là gì?”).
- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV đặt câu hỏi:

+ Với phép cộng các đa thức một biến có tính chất giao hoán và kết hợp hay không?

(Có tính chất giao hoán và kết hợp).

+ Với đa thức A, B, C tùy ý hãy biểu diễn tính chất giao hoán và kết hợp?

([image: image368.png]A+B+C=(A+B)+C=A+(B+0)



). 

- GV yêu cầu HS đọc – hiểu Ví dụ (tr.16) và sau đó mời một số HS trình bày lại cách thực hiện.
- HS nhận biết củng cố về phép cộng và phép trừ đa thức, tính giá trị của biểu thức thông qua việc hoàn thành bài Luyện tập 1 và 2 trong SGK. 

[image: image370.png]


 GV hướng dẫn:

+ Xác định các hạng tử đồng dạng của mỗi đa thức rồi thực hiện phép tính với chúng.

+ Sau khi rút gọn biểu thức K thì thay giá trị của x và y vào K để tính giá trị.

[image: image372.png]


 GV cho HS đối chiếu, so sánh kết quả và phản biện với nhau.

[image: image374.png]


 GV chốt đáp án và HS làm bài vào vở.

- GV dẫn dắt: “Để củng cố lại kiến thức và giải quyết vấ đề ở phần mở đầu, chúng ta đi vào phần Vận dụng”.

+ Từng HS thực hiện yêu cầu

+ GV mời 2 HS đại diện trả lời đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại phép cộng và phép trừ đa thức.
	1. Cộng và trừ hai đa thức 

[image: image376.png]A =5x*y +5x—3



 

[image: image378.png]B=xy—4x’y+5x—1



 

HĐ1: Ta có:

[image: image380.png]A+B=(5x?y+5x—3)+ (xy — 4x?’y+ 5x— 1)



 

[image: image382.png]A+B=x%*y+10x—4 +xy



 
HĐ2:
[image: image384.png]A—B=(5x%y+5x—3) — (xy — 4x?’y+5x— 1)



 

[image: image386.png]A—B=9x’y—2—xy



 

[image: image388.png]


Kết luận:
Cộng (hay trừ) hai đa thức tức là thu gọn đa thức nhận được sau khi nối hai đa thức đã cho bởi dấu “+” (hay dấu “-“).

Chú ý:

- Phép cộng đa thức cũng có các tính chất giao hoán và kết hợp tương tự như phép cộng các số.

- Với A, B, C là những đa thức tùy ý, ta có:

[image: image390.png]A+B+C=(A+B)+C=A+(B+0)



 

Nếu [image: image392.png]


 thì [image: image394.png]A=B+C



; ngược lại nếu [image: image396.png]A+B+C



 thì [image: image398.png]



Ví dụ: 

[image: image400.png]C+D=(5x®>+5x—3z+2) + (xyz — 4x’y + 5x — 1)



 

[image: image402.png]= 5x%y + 5x — 3z + 2 + xyz — 4x’y + 5x — 1



 

[image: image404.png]= (5x%y — 4x%y) + (5x+5x) — 3z +xyz+ (2—1)



 

[image: image405.png]=x?y+10x—3z+xyz+ 1




[image: image407.png]C—D=(5x®>+5x—3z+2)— (xyz — 4x®y + 5x — 1)



 

[image: image409.png]= 5x%y + 5x — 32+ 2 — xyz + 4x%y — 5x + 1



 

[image: image411.png]= (5x%y + 4x>
v + 4x%y) + (5x — 5%x) —
xyz—3z+ (2 + 1)



 

[image: image412.png]= 9x?%y
— XV
z—3z+3




Luyện tập 1:

[image: image414.png]G+H=(x*y—3xy—3) + 3x%*y +xy — 0,5x+ 5)



 

[image: image416.png]= X2y
-3
Xy
-3+
3x?
v+
Xy
—0,5x
+
5



 

[image: image417.png]= 4x%y
— 2
xy — 0,5x + 2




[image: image419.png]G—H=(x*y—3xy—3) — 3x*y +xy — 0,5x + 5)



 

[image: image420.png]= —2x%y
— 4
Xy + 0,5x
—8




Luyện tập 2:

[image: image422.png]K = x?
x%y + 2xy3 — 7,5x3y? + x3
y? 4+ x3 + 3xy3 — x?
x%y — 7,5x3y?



 

[image: image424.png]K = 5xy3 +x3



 

Thay [image: image426.png]


 và [image: image428.png]


 vào K, ta có:

[image: image430.png]K=52(-1)3%+23=-2



 

Vận dụng

Ta có: [image: image432.png]P+Q




[image: image434.png]= (2x?
v —
xy? +
2
2)+(
Xy2
—2x%y
+
23)



 

[image: image436.png]= Iy2
2x%y — xy? + 22 + xy? — 2x%y + 23



 

[image: image438.png]= 2y —
(2x%y — 2x%y) + (xy? — xy?) + 23 + 22



 

= 45

Ta xét từng cột ta thấy, cột thứ 3 có tổng P + Q không bằng 45. Vậy sai ở cột thứ 3.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về Phép cộng và phép trừ đa thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của phép cộng và phép trừ đa thức, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về phép cộng và phép trừ đa thức. 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1.14; BT1.15; BT1.16 (SGK – tr16). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Đa thức (1,6x2 + 1,7y2 + 2xy) - (0,5x2 - 0,3y2 - 2xy) có bậc là?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

Câu 2. Cho các đa thức: A = 4x2 - 5xy + 3y2; B=3x2 + 2xy + y2; C = -x2 + 3xy + 2y2. Tính [image: image440.png]A+B+C



?

A. [image: image442.png]7x% +
5y?




B. [image: image444.png]5x2 +
5y?




C. [image: image446.png]6x2 +
6y?




D. [image: image448.png]2 __ 6y2
6X




Câu 3. Tìm giá trị của đa thức M = x3 - 2x2 - xy2 + 2xy + 2y + 2x - 5 biết x + y = 2

A. M = 1

B. M = 9

C. M = 0

D. M = -1

Câu 4. Tìm đa thức B sao cho tổng B với đa thức 2x4 - 3x2y + y4 + 6xz - z2 là đa thức 0
A. [image: image450.png]B = —2x* — 3x?
3x%y + y* + 6xz — 72




B. [image: image452.png]B = —2x* 2
+ 3x%y —y* — 6xz + 22




C. [image: image454.png]B = —2x* — 3x?
3x%y — y* — 6xz + 72




D. [image: image456.png]B = —2x* — 3x?
3x%y + y* — 6xz + 72




Câu 5. Tính giá trị của đa thức C = xy + x2y2 + x3y3 + ... + x100 y100 tại x = -1; y = 1

A. C = -100

B. C = 100

C. C = 0

D. C = 50

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1.14: [image: image458.png]P =x? 3
v+ x3 —xy? +3



 và [image: image460.png]Q=x3 2
+xy“—xy—6




[image: image462.png]P+Q=(x?
v+ x3 — xy?
xy? +3) + (x3 +xy% —
Xy — 6)



 

[image: image464.png]P+Q=x? 3
v+x3 —xy?+3+x3+xy?—
Xy —6



 

[image: image465.png]P+Q=x? 3
y+2x° —xy—3




[image: image466.png]P—Q=(x?
v+ x3 — xy?
xy? +3) — (x3 +xy% —
Xy — 6)




[image: image467.png]P—Q=x? 3
yv+x3 —xy?+3—x3—xy?
Xy“+xy+ 6




[image: image468.png]P—Q=x?
Q=x%y—2xy®>+xy +9




Bài 1.15: 
a) [image: image470.png]x-VV+y-2)+Z—-x)=x—-y+y—z+z—-x=0




b) [image: image472.png](2x—3y)+ 2y —3z) + (2z—3x) = 2x— 3y + 2y — 3z + 2z — 3x




 [image: image474.png]—X—y—z




Bài 1.16. 
[image: image475.png]M — 5x?
+ =
xyz = xy + 2x? — 3xyz + 5




=> [image: image477.png]M =xy + 2x% — 3xyz + 5 + 5% — xyz




     [image: image479.png]=xy+ 7x* —4xyz + 5



.

- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	C
	D
	B
	C


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của phép cộng và phép trừ đa thức, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 1.17 và Bài tập vận dụng thêm cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 1.17. [image: image481.png]A = 2x%*y + 3xyz — 2x+ 5



 và [image: image483.png]B =3xyz—2x’y +x— 4




a) [image: image485.png]A+ B = (2x%y + 3xyz — 2x + 5) + (3xyz — 2x’y + x — 4)




[image: image487.png]A+B=6xyz—x+1



 

[image: image489.png]A —B = (2x%y + 3xyz — 2x + 5) — (3xyz — 2x’y + x — 4)



 

[image: image491.png]A—B=4x’y—3x+9



 

b) Thay [image: image493.png]x=0,5y



 vào [image: image495.png]A+B



 ta có :

[image: image497.png]A+B=6.05.(-2).1-05+1=-5,5



 

Thay [image: image499.png]x=0,5y



 vào [image: image501.png]


 ta có :

[image: image503.png]A=20,5%(-2)+3.05.(-2).1-2.05+5=0



 

Bài tập vận dụng thêm :

Bài 1. Cho hai đa thức sau, tìm hệ số a, b, c để cho hai đa thức bằng nhau?

[image: image504.png]f(x) = ax? + 10. (x + x?) — 76x — (36x% + 2x) + 2019




[image: image505.png]g(x) = 15x%> + (3 —b)x + 8x — 9x% + c + 2018




Giải

Ta có: [image: image507.png]f(x) = ax? + 10(x + x?) — 76x — (36x> + 2x) + 2019




          [image: image509.png]= ax? + 10x? — 36x% — 66x — 2x + 2019




                  [image: image511.png]= (a—26)x* — 68x + 2019




[image: image512.png]g(x) = 15x%> + (3 —b)x + 8x — 9x% + c + 2018




        [image: image514.png]=6x*+ (11 —b)x+c + 2018




Để [image: image516.png]f(x) = g(x)



 ta phải có: [image: image518.png]a—-26=6
11-b=-68
2019 = c+ 2018



  ↔ [image: image520.png]a=32
b=79




Bài 2. Cho đa thức [image: image522.png]P(x) = ax? +bx+c(a€N")



 thỏa mãn [image: image524.png]P(9) — P(6) = 2019



. Chứng minh [image: image526.png]P(10) — P(7)



 là một số lẻ?

Giải

[image: image527.png]P(9) — P(6) = 2019




[image: image529.png]& (8ba+9b+c) — (36a+ 6b +c¢) = 2019



 

[image: image531.png]& 45a+ 3b =2019 (1)






Lại có: [image: image533.png]P(10) — P(7) = (100a+ 10b +c) — (29a+ 7b+ ¢) = 51a+ 3b




Đặt [image: image535.png]P(10) —P(7) =t=51a+3b =t(2)




Trừ vế theo vế (2) cho (1) ta có: [image: image537.png]6a=t— 2019



, mà 6a chẵn, 2019 lẻ nên t lẻ, ta có điều phải chứng minh.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “Luyện tập chung”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG I. ĐA THỨC

LUYỆN TẬP CHUNG (2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Ôn tập và củng cố các khai niệm đơn thức (hệ số, phần biến, đơn thức thu gọn, bậc của đơn thức), đa thức (đa thức thu gọn, bậc của đa thức).

· Nhắc lại quan hệ giữa phép cộng và phép trừ đa thức.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Phát triển kĩ năng thực hiện các phép biến đổi đơn giản về đa thức như thu gọn đa thức, cộng và trừ đa thức, tính giá trị của một đa thức,... 

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học được hình thành thông qua một số thao tác như:

· Thu gọn đơn thức, đa thức;

· Cộng, trừ đơn thức đồng dạng; cộng, trừ đa thức;

· Tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến;

· Xác định bậc của đơn thức, đa thức.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một trò chơi liên quan đến kiến thức của đơn thức, đa thức, phép cộng và phép trừ đa thức.

b) Nội dung: HS nhớ lại kiến thức đã học để hoàn thành yêu cầu của trò chơi.

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin sau trò chơi và củng cố được kiến thức đã học.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

–GV trình chiếu trò chơi “Thi viết nhanh”, yêu cầu HS hoàn thành các câu hỏi để củng cố lại kiến thức.

– Cách chơi:

* Chia lớp thành 4 đội (1 đội gồm: 1 Đội trưởng (ĐT), 1 Đội phó (ĐP) và các thành viên còn lại).

* Nhiệm vụ chung:

+ ĐT: Viết 2 đơn thức.

+ ĐP: Viết 2 đơn thức có phần biến giống ĐT.

+ Các thành viên: Thực hiện phép cộng và phép trừ từ đơn thức của ĐT và ĐP.

* Nhiệm vụ phân chia cho mỗi đội:

+ Đội 1: Viết đơn thức bậc 3 có 2 biến.

+ Đội 2: Viết đơn thức bậc 4 có 3 biến.

+ Đội 3: Viết đơn thức bậc 5 có 4 biến.

+ Đội 4: Viết đơn thức bậc 5 có 3 biến.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để ôn tập lại kiến thức đã học ở 3 bài trước, chúng ta sẽ học bài hôm nay Luyện tập chung”.

[image: image539.png]


Bài: Luyện tập chung.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Luyện tập
a) Mục tiêu:  

- HS củng cố lại được kiến thức trọng tâm của đơn thức, đa thức và phép cộng, phép trừ đa thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về bài luyện tập chung theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về trong bài luyện tập chung để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS đọc – hiểu Ví dụ (tr.17) sau đó trình bày lại cách làm.

- GV chia HS thành 2 nhóm và đặt câu hỏi chung:

Ví dụ 1. Cho đa thức:

[image: image541.png]T =2x?%—
2x%2—y*+2xy+2x -5y +3



    [image: image543.png]U =2x?
—2y2
y- +4xy —2x + 4y —3




Tìm đa thức R; S; V sao cho:

a) S – U = T

b) T + V = U

c) R – (T – U) = [image: image545.png]5x2 — 4.
xy — y?




+ Mỗi nhóm thực hiện thảo luận và đưa ra đáp án.

+ Đại diện mỗi nhóm nhận xét nhóm còn lại và cho ý kiến phản biện.

+ GV thống nhất ý kiến và chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm đơn thức, đa thức và cách cộng, trừ đa thức.
	Ví dụ (SGK – tr.17)

Ví dụ 1: Cho đa thức:

[image: image547.png]T =2x%—y?
—y“+2xy +
Xy + 2x — 5y + 3



    [image: image549.png]U = 2x?
—2y?
y* + 4xy — 2x+ 4y — 3




a) S – U = T => S = T + U

[image: image551.png]T+U=(2x%—y?+2xy + 2x — 5y + 3) + (2x? — 2y? + 4xy — 2x + 4y — 3)



 

[image: image552.png]-»S=T+U=4x*-3y>+6xy—y




b) T + V = U => V = U – T

[image: image554.png]U—T=(2x?>—-2y?+4xy—2x+4y —3) — (2x*> —y? + 2xy + 2x — 5y + 3)



 
[image: image556.png]-»V=U-T



 

        [image: image558.png]= —y2+2xy—4x+9y—6



 
c) R – (T – U) = [image: image560.png]



[image: image562.png]R = 5x% —
4xy —y? + (T =)



 

= [image: image564.png]5x2 — 4
Xy —
y?—(U



 
[image: image566.png]R = 5x% —4xy —y? — (—=y? + 2xy — 4x + 9y — 6)



 
[image: image568.png]R=5x*—6xy+4x—9y + 6



 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về đơn thức, đa thức, phép cộng và phép trừ đa thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất đơn thức, đa thức, phép cộng và phép trừ đa thức, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS trong bài Luyện tập chung. 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1.18; BT1.20; BT1.21 ; BT1.23 (SGK – tr18). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Biểu thức nào sau đây là một đơn thức?
	A. [image: image570.png]15x*
12





	B. [image: image572.png]x+2
Iv




	C. [image: image574.png]



	D. [image: image576.png]x+1






Câu 2. Biểu thức nào sau đây là một đa thức?

	A. [image: image578.png]2x3y—1
x5 +y3




	B. [image: image580.png]x2—2yX+1





	C. [image: image582.png]5x® — 8y3x + xy



   
	D. [image: image584.png]





Câu 3. Cho [image: image586.png]


Biểu thức thu gọn của N là?

	A. [image: image588.png]



	B. [image: image590.png]=%
2Xy





	C. [image: image592.png]X3
y




	D. [image: image594.png]





Câu 4. Tổng của hai đa thức [image: image596.png]P=-5x*+2x3—-3x+1



 và [image: image598.png]Q=>5x*-2x3-1




	A. [image: image600.png]10x* + 4x% — 3x + 2




	B. -3x

	C. [image: image602.png]4x3 — 3x




	D. [image: image604.png]3x+ 2






Câu 5. Cho hai đa thức:

[image: image605.png]P(x) = 2x° — 5x* + 4x3 — 3x2 +5x — 1




[image: image606.png]Q(x) = —x° — 5x* + 4x3 — 3x% + 5x — 2017




Giá trị của [image: image608.png]P(x) — Q(x)



 biết rằng [image: image610.png]2008X2010—-1
20074+2008x%x2009

(x+1)=2




	A. 2019
	B. 1010

	C. 2010
	D. 1009


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1.18: 
a) Đơn thức : [image: image612.png]4 1 3
—x; (V2 — 1)xy; —3xy%-x%y; —=x%y




Không phải đơn thức : [image: image614.png]



b) [image: image616.png]11



 có hệ số là [image: image618.png]


, biến là x ;

[image: image620.png]2 -

1)



xy có hệ số là [image: image622.png]2 -

1)



, biến là xy ;

[image: image624.png]


 có hệ số là [image: image626.png]


, biến là [image: image628.png]


;

 [image: image630.png]


 có hệ số là [image: image632.png]


, biến là [image: image634.png]Xy



;

[image: image636.png]2x
SX7y



 có hệ số là [image: image638.png]


, biến là [image: image640.png]Xy




c) [image: image642.png]4 1 3
-x + (V2 - 1)xy - 3xy* + Sx%y —=x%y




[image: image644.png]=Zx+ (V2 - 1)xy — 3xy? —x%y



; Có bậc là 3.

Bài 1.20: 
[image: image645.png]P = 5x* — 3x3y + 2xy® — x3y + 2y* — 7x%y? — 2xy°®




[image: image646.png]= 5x* — (3x%y + x3y) + (2xy3® — 2xy3) + 2y* — 7x%y?




[image: image647.png]= 5x* — 4
X3
v+ 2y* — 7.
X2
y2




Đa thức có bậc 4.

Thay [image: image649.png]


 vào biểu thức P, ta được :

[image: image651.png]P=51%—4.13%.(-2) + 2.(=2)* — 7.1%2.(=2)?



 

[image: image652.png]P=5+8+32-28




[image: image653.png]



[image: image654.png]Q=
=x3+
x2%y
+ xy
2
—x%y
xy? —
X3 -




Không có bậc xác định.

Bài 1.21. 
a) [image: image656.png]A-C=B—->C=A-B




[image: image657.png]C = (7xyz? — 5xy?z + 3x%yz — xyz + 1) — (7x%yz — 5xy?z + 3xyz? — 2)




[image: image658.png]C = 4xyz? — 4x%yz — xyz + 3




b) [image: image660.png]A+D=B->D=B-A




[image: image661.png]D = (7x%yz — 5xy?z + 3xyz? — 2) — (7xyz? — 5xy?z + 3x%yz — xyz + 1)




[image: image662.png]D = 4x?
x%yz — 4xyz? + xyzZ — 3




c) [image: image664.png]E—-A=B->E=A+8B




[image: image665.png]E = (7xyz? — 5xy?z + 3x%yz — xyz + 1) + (7x%yz — 5xy?z + 3xyz? — 2)




[image: image666.png]E = 10xyz? — 10xy?z + 10x%yz — xyz — 1




Bài 1.23. 
[image: image668.png]M+N—-P=(3x>—4x*y + 3x —y) + (6xy — 3x + 2) — (3x* + 2x%*y + 7x —
1)



 

                    [image: image670.png]= —6x%y —y+ 5xy — 7x + 3




[image: image672.png]M—N-P=(3x>—-4x*y +3x—y) — (6xy — 3x + 2) — (3x* + 2x%*y + 7x —
1)



  

                   [image: image674.png]



- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	C
	D
	B
	A


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của đơn thức, đa thức, phép cộng và phép trừ đa thức, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 1.19 ; 1.22 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 1.19.  
a) Số mét khối nước cần có để bơm đầy bể bơi thứ nhất: [image: image676.png]1,2xy (m?)




Số mét khối nước cần có để bơm đầy bể bơi thứ hai: [image: image678.png]1,5.5x.5y = 37,5xy (m?)




Số mét khối nước cần có để bơm đầy cả hai bể bơi: [image: image680.png]1,2xy + 37,5xy = 38,7xy (m?)




b) Lượng nước bơm đầy hai bể nếu [image: image682.png]X = 4m;y = 3m



 là: [image: image684.png]38,7.4.3 = 464,4 (m®)



.

Bài 1.22. 

Diện tích của miếng bìa là: [image: image686.png]2x.2X + 2,5y.2,5y = 4x? + 6,25y? (cm?)




Diện tích hai hình tròn là: [image: image688.png]x.X.3,15 +y.y. 3,14 = 3,14x% + 3,14y? (cm?)




Dện tích phần còn lại là:

 [image: image690.png]4x% + 6,25y% — 3,14x% — 3,14y? = 0,86x> + 3,11y? (cm?)




Biểu thức [image: image692.png]0,86x% + 3,11y?



 là đa thức bậc 2.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “ Bài 4. Phép nhân đa thức”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG I. ĐA THỨC

BÀI 4. PHÉP NHÂN ĐA THỨC (2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Nhận biết được phép nhân hai đa thức và các trường hợp riêng là nhân hai đơn thức và nhân đơn thức với đa thức.

· Biết được nhân đa thức cũng có các tính chất giao hoán, kết hợp và phân phối đối với phép cộng (trừ) đa thức.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Thực hiện được phép nhân đơn thức với đa thức và nhân hai đa thức cho trước.

· Thu gọn biểu thức đại số có sử dụng phép nhân đa thức phối hợp với phép cộng và phép trừ đa thức.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Năng lực tư duy và lập luận toán học: được hình thành thông qua các thao tác như thực hiện phép nhân đa thức, thu gọn đa thức, ...

· Năng lực giao tiếp toán học: được hình thành qua việc HS sử dụng được các thuật ngữ toán học xuất hiện ở bài học trong trình bày, diễn đạt giải toán như tích hai đa thức, giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến, chứng minh đẳng thức, ...

· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: được hình thành qua việc HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết và sử dụng được kiến thức, kĩ năng toán học trong bài học để giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến khái niệm phép nhân phân thức.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Giả sử độ dài hai cạnh của một hình chữ nhật được biểu thị bởi [image: image694.png]M=x+3y+2



 và [image: image696.png]N=x+y



. Khi đó, diện tích của hình chữ nhật được biểu thị bởi:

[image: image697.png]MN=(x+3y+2)(x+Yy)




Trong tình huống này, ta phải nhân hai đa thức M và N. Phép nhân đó được thực hiện như thế nào và kết quả có phải là một đa thức không?”

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để trả lời được câu hỏi trong phần mở đầu cách chính xác nhất, chung ta cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay”.

[image: image699.png]


Bài 4: Phép nhân đa thức.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

TIẾT 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC 

Hoạt động 1: Nhân đơn thức với đa thức
a) Mục tiêu: 

- Thực hiện được phép tính nhân hai đơn thức và nhân đơn thức với đa thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về phép nhân đa thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về Phép nhân đa thức để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Nhiệm vụ 1: Nhân hai đơn thức

- GV cho HS quan sát hai đơn thức trong SGK (tr.19) và hướng dẫn HS cách nhân hai đơn thức: “ta nhân hai hệ số 8 và [image: image701.png]


 với nhau, sau đó nhân hai phần biến [image: image703.png]x%yz



 và [image: image705.png]Xy



 với nhau”.

- GV đặt Ví dụ 1 cho HS để vận dụng cách nhân hai đơn thức:
Ví dụ 1:Nhân hai đơn thức sau: [image: image707.png]—2xy3z



 và [image: image709.png]~ xyz
5 XY



.

+ HS thực hiện phép tính vào vở ghi.

+ GV mời một bạn lên bảng viết kết quả.

- GV dẫn dắt: “Để thành thạo với phép nhân hai đơn thức, chúng ta cùng làm phần luyện tập 1”.

+ GV yêu cầu HS trong mỗi bàn học làm bài và đối chiếu kết quả với nhau.

+ GV thực hiện mời 2 HS lên bảng viết đáp án. Trong khi đó, kiểm tra ngẫu nhiên một số bàn.

Nhiệm vụ 2: Nhân đơn thức với đa thức 
- GV cho HS thảo luận nhóm, thực hiện HĐ1 và HĐ2 để mô hình hoá bài toán nhân đơn thức với đa thức.

[image: image711.png]


 GV hướng dẫn:

+ Nhớ lại quy tắc nhân đơn thức với đa thức một biến?Để thực hiện HĐ1.

+ Với HĐ2, nhân lần lượt đơn thức với từng hạng tử của đa thức.

- GV chữa bài và chốt đáp án.

[image: image713.png]


 GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra quy tắc: “Ở HĐ2 chúng ta vừa thực hiện, đây là phép nhân đơn thức với đa thức. Vậy cách thực hiện nhân một đơn thức với đa thức ta làm như thế nào?”.

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV yêu cầu HS đọc – hiểu phần Ví dụ 2 sau đó GV mời HS trình bày lại cách làm.

- GV cho HS làm phần Luyện tập 2 theo tổ.

+ Mỗi tổ thảo luận và cử 1 đại diện lên bảng viết đáp án.

+ GV cho HS ở tổ khác nhận xét.

+ GV ghi nhận đáp án và chốt đáp án.

+ HS trình bày bài vào vở ghi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại phép nhân đơn thức với đa thức.
	1. Nhân đơn thức với đa thức 

Nhân hai đơn thức

[image: image715.png]


Kết luận:
Muốn nhân hai đơn thức, ta nhân hai hệ số với nhau và nhân hai phần biến với nhau.

Ví dụ 1: 

Nhân hai đơn thức sau: [image: image717.png]


 và [image: image719.png]


.

Ta có: [image: image721.png](—2).§.xy3z. Xyz = —;1.)(2y‘*z2




Luyện tập 1:

a) [image: image723.png]3
x2.2x3 =
= 6x°




b) [image: image725.png]—xy. 473 =
73 = —4xyz3




c) [image: image727.png]6xy3. (—0,5x?) = —3x3y3




Nhân đơn thức với đa thức

HĐ1:

[image: image728.png]5x2. (3x?
(Bx2 —x—14)




[image: image729.png]= 5x?
.3x2
—5x%.x
— 5x2.4




[image: image730.png]= 15x* — 5
x3 —
20x2




HĐ2:

[image: image731.png]5x2y. (3x%y — xy — 4y)




[image: image732.png]= 5x?%y.3x%y — 5x?
vy — 5x%y.xy — 5x%y. 4y




[image: image733.png]= 15x*y? — 5x3y? — 20x%y?




[image: image735.png]


Quy tắc:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tính với nhau.

Ví dụ 2:

[image: image737.png](—4xy). (2x% + xy — y?)



 

[image: image739.png]= (—4xy)(2x?) + (—4xy)(xy) + (—4xy)(-y?)



 

[image: image741.png]= (—4).2(xy)x?® — 4(xy) (xy) + 4(xy)y?



 

[image: image742.png]= —8x3y — 4x%y? + 4xy*3




Luyện tập 2

a) [image: image744.png]xy). (x% + xy — y?)




[image: image745.png]= xy.x% + Xy.Xy — Xy.y?




[image: image746.png]= X3y
+
x2y?
— Xy

3




b) [image: image748.png](xy + yz + zx). (—xyz)




[image: image750.png]= xy. (—xyz) + yz. (—xyz) + zx. (—xyz)



 

[image: image751.png]= —x%y?z — xy?z? — x%yz?







TIẾT 2: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC 

Hoạt động 2: Nhân đa thức với đa thức

a) Mục tiêu: 

- Nhận biết và hiểu khái niệm Nhân đa thức với đa thức.
b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về phép nhân đa thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về Nhân đa thức với đa thức để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 3, 4 và Luyện tập 3.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS nhớ lại và trình bày cách nhân hai đa thức một biến để áp dụng vào HĐ3.

- GV dẫn dắt: “Tương tự với HĐ3, các em hãy làm HĐ4 với cách làm tương tự”.

- GV củng cố và rút ra quy tắc cho HS:

“Trong phần HĐ4 mà chúng ta vừa thực hiện, đây chính là phép nhận hai đa thức với nhau. Vậy để nhân hai đơn thức với nhau thì ta làm như thế nào?”.

- GV đặt câu hỏi cho HS:

+ Đối với phép nhân số tự nhiên, phân số, đa thức một biến đều có tính chất giao hoán, kết hợp và phân phối đối với phép cộng. Vậy đối với đa thức thì có tính chất này không?

+ Viết tính chất dưới dạng tổng quát cho câu hỏi trên?

- GV cùng HS xác định lại câu trả lời của tình huống mở đầu thông qua Ví dụ 3.

- GV đặt Ví dụ 4 cho HS như sau:

+ Tính giá trị của các biểu thức sau:

[image: image753.png]3x. (5x% — 2y) — 5x%.(3x + 7y) — g (2y — 14x%); v6i |x| = % vay =0



 
[image: image755.png]


 GV hướng dẫn:

+ Thực hiên rút gọn biểu thức đa thức.

+ Các em hãy nhớ lại về khái niệm giá trị tuyệt đối?

+ Thay các giá trị x và y vào biểu thức vừa rút gọn.

+ HS làm bài và đối chiếu đáp án với bạn cùng bàn.

[image: image757.png]


 GV chốt đáp án cho HS.

- GV chuẩn bị cho HS phiếu học tập phần Luyện tập 3. 
+ Mỗi HS làm bài vào phiếu học tập.

+ GV chốt đáp án.

+ GV cho HS chấm chéo bài trong cùng bàn theo đáp án đã chốt.

- GV dẫn: “Để xử lý được nhiều bài toán phức tạp hơn, chúng ta cùng đi vào mục thử thách nhỏ SGK tr.21”.

[image: image759.png]


 GV hướng dẫn:

+ Trong một đa thức phần biến có thể là bất kì chữ cái nào.

+ Thực hiện thu gọn đa thức theo quy tắc.

+ Hãy nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 5.

(một số chia hết cho 5 nếu số đó có tận cùng là 0 hoặc 5).

+ GV chốt đáp án.

+ HS ghi bài vào vở.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại tính chất của phép nhân đa thức.
	2. Nhân đa thức với đa thức

Nhân hai đa thức

HĐ3:

[image: image760.png](2x+ 3).(x®> — 5x + 4)




[image: image761.png]= 2x3 —10x%® + 8x + 3x%> — 15x + 12




[image: image762.png]=2x3 —7x®> —7x+ 12




HĐ4:

[image: image763.png](2x + 3y). (x® — 5xy + 4y?)




[image: image765.png]= 2x3 — 10x%y + 8xy? + 3x%y — 15xy? + 12y3



 

[image: image766.png]= 2x3 — 7x%y — 7xy y
X2
—7xv* 4+ 1
2vy3




[image: image768.png]


Quy tắc:

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

Chú ý:

- Phép nhân đa thức cũng có các tính chất tương tự phép nhân các số như:

[image: image770.png]A.B=B.A



 (giao hoán);

[image: image772.png](A.B).C=A.(B.0O)



 (kết hợp);

[image: image774.png]A.(B+C) =AB+A.C



 (phân phối đối với phép cộng);

- Nếu A, B, C là những đa thức tùy ý thì [image: image776.png]A.B.C=(A.B).C=A.(B.0)




Ví dụ 3:

[image: image778.png]x+3y+2)(x+y)



 

[image: image779.png]=x? +xy + 3xy + 3y + 2x + 2y




[image: image780.png]= x? + 4xy + 3y? + 2x + 2y




Ta thấy kết quả cũng là một đa thức.

Ví dụ 4: Ta có

[image: image782.png]3x. (5x2 — 2y) — 5x%. (3x + 7y) — g (2y — 14x3)



 
[image: image784.png]= 3x3 — 6xy — 15x3 — 35x%y — 5y — 35x?



 

[image: image785.png]= —47x3
— 6
Xy —
35x%y
— 5
Y




* Với [image: image787.png]


 [image: image789.png]o | =



 hoặc [image: image791.png]



* Thay [image: image793.png]1=

)y



 vào đa thức thu gọn ta có:

[image: image794.png]



[image: image795.png]



* Thay [image: image797.png]


 vào đa thức thu gọn ta có:

[image: image799.png]—47. (—%)3 -6.(-1).0-3s. (—§)2.0 -5.0



 

[image: image800.png]



Luyện tập 3

a) [image: image802.png](2x + y) (4x?% — 2xy + y?)




[image: image804.png]= 8x3 — 4x%y + 2xy? + 4x%y — 2xy? +y°



 

[image: image806.png]= 8x3
+y3



.

b) [image: image808.png](Xz 2 __
v? —3)(3 + x%y?)




[image: image809.png]= 3x2y?
x2y? + x*y* — 9 — 3x%y?




[image: image811.png]= x*y* —



.

Thử thách nhỏ

[image: image813.png]P=02k-3)3m—-2)—3k—-2)2m—3)



 

a) Rút gọn

[image: image815.png]P=6km—4k—9m+ 6 — 6km + 9k + 4m — 6



 

[image: image816.png]P =5k—5m =5(k—m)




b) 

- Giá trị của P luôn có giá trị nguyên tại mọi giá trị nguyên của k và m.

- Vì [image: image818.png]P =5(k—m)



 nên [image: image820.png]


 chia hết cho 5.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về Phép nhân đa thức (nhân hai đơn thức ; nhân đơn thức với đa thức ; nhân hai đa thức) thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất nhân hai đa thức (giao hóa, kết hợp, phân phối với phép cộng), thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về Phép nhân đa thức. 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1.24; BT1.25; BT1.26 ; BT1.27 (SGK – tr21). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Kết quả của phép tính sau là?

[image: image821.png]5
—5x%y + 3xy? — —x%y — 2y(xy)




	A. [image: image823.png]


 
	B. [image: image825.png]




	C. [image: image827.png]



	D. [image: image829.png]25 g2y —
—xy — xy’

2






Câu 2. [image: image831.png]P(x) = x* +4x% +x% + 2x + 2



; [image: image833.png]Qx) =x*+x3+2x2+2x+1




Hiệu của hai đa thức trên bằng?

	A. [image: image835.png]3x3 +x2 +1




	  B. [image: image837.png]3x3 —x2 +1





	C. [image: image839.png]3x3 —2x% +1



  
	  D. [image: image841.png]





Câu 3. Tích của [image: image843.png](—5x

2y2 1
yo.oxy



bằng?

	A. [image: image845.png]



	B. [image: image847.png]—5x3y

3





	C. [image: image849.png]3y3




	D. [image: image851.png]X3
y






Câu 4. Trên một dòng sông, để đi được 10 km, một chiếc xuồng tiêu tốn a lít dầu khi xuôi dòng và tiêu tốn (a + 2) lít dầu khi ngược dòng. Viết biểu thức biểu thị số lít dầu mà xuồng tiêu tốn để đi từ bến A ngược dòng đến bến B, rồi quay lại bến A. Biết khoảng cách giữa hai bến là b km.

	A. [image: image853.png]



	B. [image: image855.png]ab—b





	C. [image: image857.png]ab+b




	D. [image: image859.png]





Câu 5. Cho đa thức [image: image861.png]P(x)



 thỏa mãn:

[image: image862.png]1 1
P(1) = 1;P (;) = = P, ¥x % 0;P(x, +X5) = P(xy) + P(x,), Vi, X, R




Giá trị của [image: image864.png]


? 

	A. [image: image866.png]



	B. [image: image868.png]




	C. [image: image870.png]



	D. [image: image872.png]





Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1.24: 
a) [image: image874.png]2,
5x%y.xy? = 5x3y3




b) [image: image876.png]%xy. 8x%y? = 6x*yS




c) [image: image878.png]1,5 xy?z3. 2x3y?z = 3z%y*z*




Bài 1.25: 
a) [image: image880.png](—0,5)xy2. (2xy — x* + 4y) = —x?y3 + 0,5 x3y? — 2xy3




b) [image: image882.png]



Bài 1.26. 
[image: image883.png]x(x? —y)—x*(x+y) +xy(x—1) = x3 —xy — x% — x%y2y — xy = —2xy




Bài 1.27. 
a) [image: image885.png]x*—xy+1).(xy+3) =x3y +3x% —x’y?* —3xy + xy + 3




[image: image887.png]= x3y + 3x% —x%y? — 2xy + 3



 

b) [image: image889.png](xzy2 —%xy+ 2).(x —2y) =x%y% — 2x%y° —%x2y+ xy? 4 2x — 4y




- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	D
	B


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của phép nhân đa thức, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 1.28 ; 1.29 ; Bài tập thêm cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bài tập thêm 

a) Chứng minh rằng biểu thức:

[image: image891.png]Q = 3x% +x(x—4y)—2x(6 —2y) + 12x+ 1



luôn nhận giá trị dương với mọi giá trị của biến x và y.

b) Chứng [image: image893.png]P =210 4 211 4 212



. Chứng minh P luôn chia hết cho 7.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 1.28. 
[image: image895.png](x=5)@2x+3)—2x(x—=3)+x+7



 

[image: image896.png]=2x*4+3x—10x—15—-2x>+6x+x+7 = -8




Biểu thức luôn bằng [image: image898.png]


 nên không phụ thuộc vào biến.

Bài 1.29. 

Ta có: [image: image900.png](2x + y)(2x?% + xy — y?) = 4x3 + 2x%y — 2xy? + 2x%y + xy? —y°




[image: image902.png]= 4x3 + 4x%y — xy?
xy? —y3



 

Ta có: [image: image904.png](2x — y)(2x2 + 3xy + y?) = 4x3 + 6x%y + 2xy? — 2x%y — 3xy? —y3




[image: image905.png]= 4x3 + 4x%y — xy?
xy? —y3




Vậy [image: image907.png]2x+y)(2x% +xy — y?) = 2x —y)(2x? + 3xy + y?)



.

Bài tập thêm 

a) [image: image909.png]Q= 3x% +x(x—4y)— 2x(6 —2y) + 12x+ 1




[image: image910.png]= 3x2+xXx—4.xy—2.6.x+22.xy+12x+1




[image: image911.png]= 3x?2+x% —4xy — 12x+ 4xy + 12x + 1




[image: image913.png]= 4x%+1



.
Vì [image: image915.png]x2>0 24x2>0 =24x*2+1>1




Vậy Q luôn nhận giá trị dương với mọi giá trị của biến x và y.

b) Ta có: [image: image917.png]— 210
P =210 421,210 4 22 210 = 210 (1 4 21 4 22) = 2107




Vì 7 ⁝ 7 nên 210.7 ⁝ 7 (đpcm).

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài .

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài sau “Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG I. ĐA THỨC

BÀI 5. PHÉP CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC (1 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Nhận biết được khi nào thì một đơn thức hay một đa thức chia hết cho một đơn thức.

· Nhận biết được mối quan hệ giữa phép chia hết trong bài và phép nhân đa thức.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Thực hiện được phép chia một đa thức cho một đơn thức mà trường hợp riêng là chia một đơn thức cho một đơn thức (trong trường hợp chia hết).

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Năng lực tư duy và lập luận toán học: được hình thành thông qua các thao tác như thực hiện được phép chia đơn thức cho đơn thức, phép chia đa thức cho đơn thức (trong trường hợp chia hết), ...

· Năng lực giao tiếp toán học: được hình thành qua việc HS sử dụng được các thuật ngữ toán học xuất hiện ở bài học trong trình bày, diễn đạt giải toán như phép chia hết, thương của phép chia đa thức cho đơn thức, ...

· Năng lực mô hình hóa toán học: được hình thành thông qua thao tác HS viết được biểu thức biểu thị các đại lượng để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tế đơn giản.

· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: được hình thành qua việc HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết và sử dụng được kiến thức, kĩ năng toán học trong bài học để giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến Phép chia đa thức cho đơn thức.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Cho hai khối hộp chữ nhật: Khối hộp thứ nhất có ba kích thước là x, 2x và 3y; khối hộp thứ hai có diện tích đáy là 2xy. Tính chiều cao (cạnh) của khối hộp thứ hai, biết rằng hai khối hộp có cùng thể tích.

Thể tích của khối hộp thứ nhất: [image: image919.png]V = x.2x.3y = 6x2y



, bằng thể tích của khối hộp thứ hai.

Để tính chiều cao của khối hộp thứ hai ta lấy [image: image921.png]


 chia cho 2xy.

Vậy kết quả của phép chia này là bao nhiêu?”

[image: image922.png]e





Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để trả lời được câu hỏi của phần mở đầu trên chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của bài ngày hôm nay”.

[image: image924.png]


Bài 5: Phép chia đa thức cho đơn thức.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Chia đơn thức cho đơn thức.

a) Mục tiêu:  

- HS hiểu được và nắm được cách thực hiện phép chia của một đơn thức cho đơn thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về Phép chia đa thức cho đơn thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về Phép chia đa thức cho đơn thức  để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV giúp HS gọi nhớ lại kiến thức “Cách chia đơn thức một biến cho đơn thức một biến”. Sau đó áp dụng làm HĐ1.

+ HS thực hiện HĐ1 sau đó GV mời một vài HS phát biểu đáp án.

+ GV chốt đáp án.

- GV cho HS thực hiện HĐ2.

[image: image926.png]


 GV hướng dẫn:

+ Ta thực hiện HĐ2 bằng cách chia lần lượt lũy thừa của từng biến A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

+ HS thực hiện và đối chiếu đáp án với bạn cùng bàn.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiên một số bàn và chốt đáp án cuối cùng.

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra kết luận trong hộp kiến thức (GV đặt câu hỏi dẫn dắt: “Ở HĐ2 a) chúng ta đã thực hiện phép chia [image: image928.png]6x3
y : 3x2y



, đây chính là phép chia đơn thức cho đơn thức. Vậy cách thực hiện phép chia đơn thức này như thế nào?”)
- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV đặt câu hỏi Ví dụ 1 cho HS áp dụng được kiến thức vừa học.

+ Ví dụ 1: Cho đơn thức [image: image930.png]A=
6x%y3z




a) A có chia hết cho [image: image932.png]B = 6xy*z®



 không?

Vì sao?

b) A có chia hết cho [image: image934.png]C = 3xyz



 không? Nếu có hãy tìm thương.

[image: image936.png]


 GV dẫn dắt:

+  Các em hãy xét xem, phần số của A có chia hết cho phần số của B hoặc C hay không? 

+ Sau đó xét phần biến của A có chia hết cho phần biến của B hoặc C hay không?

+ HS làm theo yêu cầu.

+ GV mời hai bạn lên bảng, mỗi bạn trình bày một phần.

+ GV nhận xét và chốt đáp án.

- GV cho HS hoạt động nhóm thực hiện phần Luyện tập 1. 

+ GV mời 3 bạn lên bảng trình bày đáp án.

+ GV đi kiểm tra ngẫu nhiên một số bạn và chốt đáp án.

- GV dẫn dắt: “Để giải quyết vấn đề của bài toán mở đầu, chúng ta đi vào phần Vận dụng 1”.

+ GV cho HS thực hiện bài tập.

+ GV mời 2 bạn HS phát biểu đáp án.

+ GV chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại Phép chia đa thức cho đơn thức.
	1. Chia đơn thức cho đơn thức 

Chia một đơn thức cho một đơn thức

HĐ1:

a) [image: image938.png]6x3 : 3x? = 2x




b) [image: image940.png]


 chia hết cho [image: image942.png]bx™"



 khi [image: image944.png]



Cách chia:

+ Lấy a : b

+ Lấy [image: image946.png]



+ Nhân (a : b) với [image: image948.png](x™ : xM)




HĐ2. 
a) A chia hết cho B

[image: image950.png]


 

[image: image952.png]6x3y : 3x%y = (6:3). (x3y: x%y) = 2x



 

b) A không chia hết cho B

[image: image954.png]A:B = (x%:%). (y:y?)



 

[image: image956.png]


Kết luận:
a) Đơn thức A chia hết cho đơn thức B [image: image958.png](B = 0)



 khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A.

b) Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp chia hết), ta làm như sau:

+ Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B;

+ Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B;

+ Nhân các kết quả tìm được với nhau.

Ví dụ 1: Cho đơn thức [image: image960.png]A=
6x%y37




a) Ta xét [image: image962.png]



6 chia hết cho 6

[image: image964.png]


 chia hết cho x

[image: image966.png]


 chia hết cho [image: image968.png]



[image: image970.png]


 không chia hết cho [image: image972.png]



Vậy A không chia hết cho B

b) Ta thấy

6 chia hết cho 3

[image: image974.png]x%y3z



 chia hết cho [image: image976.png]



Vậy A chia hết cho C

[image: image978.png]A:C=
:C = 6x%y3z : 3xyz = 2xy?



 

Luyện tập 1:

a) [image: image980.png]—15x2y? : 3x%y = =5y




b) [image: image982.png]


 chia cho 2yz không là phép chia hết. Vì số trong số chia 2yz có z mà trong số bị chia 6xy không có z.

c) [image: image984.png]


.

Vận dụng 1

Chiều cao của khối hộp thứ hai là:

[image: image986.png]6x%y :
12Xy = 3X



 .




Hoạt động 2: Chia đa thức cho đơn thức.

a) Mục tiêu:  

- Hiểu, nắm được và vận dụng được phép chia đa thức cho đơn thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về Phép chia đa thức cho đơn thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về Chia đa thức cho đơn thức để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 2, Luyện tập 2 và Vận dụng 2.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV chiếu phần Ví dụ 2 cho HS đọc – hiểu. Sau đó GV yêu cầu HS trình bày lại cách thực hiện.

- GV dẫn dắt để đi vào quy tắc: “Ví dụ 2 là ví dụ giúp chúng ta hiểu được quy tăc thực hiện một phép chia đa thức cho đơn thức. Vậy quy tắc này được phát biểu như thế nào?”

+ GV mời một số HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV hướng dẫn HS cách làm Luyện tập 2.
+ Lấy từng hạng tử của đa thức chia cho đơn thức.

+ Lấy các thương cộng lại với nhau.

+ GV mời một HS lên bảng viết đáp án.

+ GV chốt đáp án.

- GV cho HS hoạt động nhóm phần Vận dụng 2.

+ Mỗi nhóm thảo luận và đưa ra đáp án.

+ Các nhóm khác nhận xét và phản biện.

+ GV rút kinh nghiệm chung và chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại Phép chia đa thức cho đơn thức.
	2. Chia đa thức cho đơn thức

Chia một đa thức cho một đơn thức

Ví dụ 2: SGK – tr6
Quy tắc:
- Đa thức A chia hết cho đơn thức B nếu mọi hạng tử của A đều chia hết cho B.

- Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp chia hết), ta chia từng hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Luyện tập 2:

[image: image988.png](6x*
y3 —
8x3y*
+
3x2
y?):2
Xy2



 

[image: image990.png]_(6 4y, 3.
= (6x*y3: 2xy?) 3 XY XY
(8x3y*: +
v 2xy?)
(3x%y2:
y2:2xy?)



 

[image: image992.png]= 3x%y — 4x%y + %x



.

Vận dụng

[image: image994.png]A = (9x3y + 3xy® — 6x%y?) : (—3xy)



 

[image: image995.png]A= —3x%—y?%+2xy






C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về Phép chia đa thức cho đơn thức (Chia đơn thức cho đơn thức ; Chia đa thức cho đơn thức) thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất Phép chia đa thức cho đơn thức, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về Phép chia đa thức cho đơn thức. 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1.30 ; BT1.31; BT1.32 (SGK – tr.24). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Kết quả của phép chia 15x3y4 : 5x2y2 là

A. 3xy2      

B. -3x2y     

C. 5xy        

D. 15xy2
Câu 2. Thương của phép chia (-12x4y + 4x3 – 8x2y2) : (-4x)2 bằng

A. -3x2y + x – 2y2                    

B. 3x4y + x3 – 2x2y2
C. -12x2y + 4x – 2y2                

D. 3x2y – x + 2y2
Câu 3. Cho (3x – 4y).(…) = 27x3 – 64y3.

Điền vào chỗ trống (…) đa thức thích hợp

A. 6x2 + 12xy + 8y2                             

B. 9x2 + 12xy + 16y2
C. 9x2 – 12xy + 16y2                           

D. 3x2 + 12xy + 4y2
Câu 4. Tìm x biết [image: image997.png](2x*-3x3 +x%) : (—%xz) + 4(x- 1)2 =0




A. x = -1               

B. x = 2                 

C. x = 1                 

D. x = 0

Câu 5. Thương của phép chia (9x4y3 – 18x5y4 – 81x6y5) : (-9x3y3) là đa thức có bậc là:

A. 5                       

B. 9                       

C. 3                       

D. 1

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1.30: 
a) [image: image999.png]Zx3y2 M
3

7xy’




[image: image1001.png]


 

b) [image: image1003.png]N : 0,5y%z = —xy




[image: image1005.png]N = 0,5y%z. (—xy) = —0,5 x%y3z



 

Bài 1.31: 
a) A không chia hết cho B vì hạng tử [image: image1007.png]


 không chia hết cho [image: image1009.png]


 (số mũ của x trong [image: image1011.png]


 bằng 2 lớn hơn số mũ của x trong [image: image1013.png]


 bằng 1).

b) [image: image1015.png]A:B = (9xy* — 12x%y3 + 6x3y?) : (—3xy?) = —3y? + 4xy — 2x°




Bài 1.32. 
[image: image1016.png](7y°z2 — 14y*73 + 2,1 y32*): (= 7y322)




[image: image1017.png]= 7y522: (=7y32%) — 14y*z3: (=7y322) + 2,1y3z*(—=7y322)




[image: image1018.png]—y? + 2yz — 0,322




- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	D
	B
	C
	A


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của Phép chia đa thức cho đơn thức, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập thêm 1, 2, 3 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bài 1 : Tính giá trị của các biểu thức sau

a) [image: image1020.png][x+y)*—3x+y)2+x+y]: (x+Y)



  tại [image: image1022.png]



b) [image: image1024.png](—15x3y°z%) : 5x2ytz*



  với [image: image1026.png]



Bài 2 : Tìm số tự nhiên n để đa thức A chia hết cho đa thức B trong các trường hợp sau

a) [image: image1028.png]n+1 2

y?vaB = 3x3y" !




b) [image: image1030.png]A= -
7x2~1y5 — 5x3y* v B = 5x2y™




Bài 3 : Tìm các giá trị nguyên của n để hai biểu thức A và B đồng thời chia hết cho biểu thức C

a) [image: image1032.png]A = xby2n—6
y , b= "
;B = 2x3ny1872n, ¢ = 5x2y*




b) [image: image1034.png]A = 20x"y?"*+3z2; B = 21x%y371¢; C = 22x*1y?




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 1.  
a) [image: image1036.png][x+y)*—3x+y)2+x+y]: (x+Y)



  tại [image: image1038.png]



[image: image1040.png]= Gt 3Gy xty =x+y)P*-3&x+y)+1
x4y Xty X+



. Thay [image: image1042.png]


 vào đa thức, có: [image: image1044.png]1+1)®-3.(1+1D)+1=-3




b) [image: image1046.png](—15x3y°z%) : 5x2ytz*



  với [image: image1048.png]



[image: image1050.png]474 = _3xy
S74) : 5x2yty
(—15x3y°z



. Thay [image: image1052.png]


 vào đa thức ta có: [image: image1054.png]



Bài 2. 

a) [image: image1056.png]n+1 2

y?vaB = 3x3y" !




Có: [image: image1058.png]Wi

4xN+1y2

T 3x3yn-1



. Để A chia hết cho B, khi và chỉ khi:

[image: image1059.png]



b) [image: image1061.png]A= -
7x2~1y5 — 5x3y* v B = 5x2y™




Có: [image: image1063.png]Wi

7x01lyS 533yt

sx2yl

5x2y/

n



. Để A chia hết cho B, khi và chỉ khi:

[image: image1065.png]


 
Bài 3.
a) [image: image1067.png]A = xby2n—6
y , b= "
;B = 2x3ny1872n, ¢ = 5x2y*




Theo đề bài, ta có: 

[image: image1069.png]A:

B:

C



  ( [image: image1071.png]x6y2h—6

Sx2y*

2x30y18-20

Sx2yt



    ( [image: image1073.png]nez
2n—-6>=4
3n>2
18—2n>4



   ( [image: image1075.png]nez
n=5
n>1
n<i11



  ( [image: image1077.png]


  
( [image: image1079.png]n € {5;6;7;8;9;10; 11}




b) [image: image1081.png]A = 20x"y?"*+3z2; B = 21x%y371¢; C = 22x*1y?




Theo đề bài, ta có: 

[image: image1083.png]A:

B:

C



 (  [image: image1085.png]20x1y20+372

22x0-1y2




   ( [image: image1087.png]


 
( [image: image1089.png]n € {0;1;2; 3;4;5}




Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài sau “Luyện tập chung”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG I. ĐA THỨC

LUYỆN TẬP CHUNG (2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Ôn tập và củng cố các khái niệm về đa thức và các phép tính: nhân đa thức và chia đa thức cho đơn thức.

· Nhắc lại tính chất và quan hệ giữa các phép toán đối với đa thức.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Phát triển kĩ năng thực hiện các phép biến đổi đơn giản về đa thức, chủ yếu là nhân đa thức và chia đa thức cho đơn thức (trường hợp chia hết).

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học được hình thành thông qua một số thao tác như:

· Nhân hai đơn thức, nhân một đơn thức với một đa thức, nhân hai đa thức.

· Phối hợp nhân, chia (chia hết), cộng và trừ đa thức.

· Nhận biết được một phép chia hết và khi nào thì một đơn thức/ đa thức chia hết cho một đơn thức khác.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

- Ôn tập lại về Phép nhân đa thức và Phép chia đa thức cho đơn thức.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua những câu hỏi trong trò chơi liên quan đến Phép nhân đa thức và Phép chia đa thức cho đơn thức.

b) Nội dung: HS thảo luận và đưa ra câu trả lời.

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong trò chơi và củng cố được kiến thức sau khi chơi trò chơi.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chia HS làm 2 nhóm và đặt câu hỏi cho mỗi nhóm HS về nội dung của bài học 4 và 5: 

* Nhóm 1:

+ Nêu quy tắc nhân hai đa thức?

+ Lấy 1 ví dụ về nhân đơn thức với đa thức?

+ Lấy 1 ví dụ về nhân đa thức với đa thức?

* Nhóm 2:

+ Nếu quy tắc chia đơn/ đa thức cho đơn thức?

+ Lấy 2 ví dụ về chia đa thức cho đơn thức?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để củng cố và nâng cao được kiến thức về nhân và chia đa thức, ta cùng đi vào bài luyện tập chung”.
[image: image1091.png]


Bài 2: Luyện tập chung.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Luyện tập
a) Mục tiêu:  

- HS nắm chắc kiến thức về phép nhân đa thức và phép chia đa thức cho đơn thức.

- HS giải quyết được các bài toán liên quan đến phép nhân và phép chia đa thức.

b) Nội dung:

- HS củng cố nội dung kiến thức về phần luyện tập chung theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức trong bài luyện tập chung để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS nghiên cứu Ví dụ 1 và Ví dụ 2. Sau đó:

+ GV mời 1 bạn trình bày lại cách thực hiện ví dụ 1.

+ GV mời 1 bạn trình bày lại cách thực hiện ví dụ 2.

• GV mở rộng hoạt động: 

- GV đặt câu hỏi 1 để củng cố và giúp HS nắm chắc lại kiến thức:

+ Câu 1: Cho hai đa thức

[image: image1093.png]M=-3(x-4)(x-2)+ x(3x-18)-25



;

[image: image1095.png]N = (x-3)(x +7)- 2x — 1) (x + 2) + x(x-1)



. 

Tính M – N? 

+ HS thực hiện và đối chiếu đáp án với bạn cùng bàn.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiêm một số bàn HS và chốt đáp án.

- GV chia lớp thành các nhóm tương ứng với các tổ và thực hiện đặt câu hỏi 2 cho các tổ thực hiện:

+ Câu 2: 

a) Tìm điều kiện của n để đa thức A chia hết cho đa thức B:

 [image: image1097.png]A = 14x8y"



và [image: image1099.png]B = —7x7y*




b) Tính giá trị của các biểu thức sau:

[image: image1101.png]15x%y3 — 10x3y2 + 20x*y%) : (5x2y?)



 

với [image: image1103.png]



+ HS thực nhiện theo tổ và cử đại lên bảng viết đáp án.

+ Các tổ còn lại nhận xét và phản biện.

+ GV rút ra kinh nghiệm chung và chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các quy tắc về phép nhân đa thức và phép chia đa thức cho đơn thức.
	1. Luyện tập

Ví dụ 1: (SGK – tr.25)

Ví dụ 2: (SGK – tr. 25)

Câu 1:

[image: image1105.png]M = —3(x-4)(x-2) + x(3x-18)- 25



 
[image: image1107.png]= —3(x2-2x-4x+8) + x.3x + x. (—18)- 25



 
[image: image1109.png]= —3x2 + 6x + 12x- 24 + 3x2-18x- 25



 
[image: image1111.png]= (—3x2 + 3x?) + (6x + 12x- 18x)- 24- 25



 
[image: image1112.png]= —49




[image: image1114.png]N = (x-3)(x+ 7)- (2x-1)(x + 2) + x(x- 1)



 
[image: image1116.png]=xX+x7-3.x-3.7-(2x.x+ 2x.2-x-1.2) + x. x + x. (—1)



 
[image: image1118.png]= x? + 7x-3x- 21-2x%-4x + x + 2 + x?-X



 
[image: image1120.png]= (x%-2x% + x?) + (7x-3x-4x + x-X)-21 + 2



 
[image: image1121.png]= —19




[image: image1122.png]Viy M = —49;N = —19




[image: image1124.png]=> M-N=-30



 
Câu 2: 

a) [image: image1126.png]A = 14x® a
x8y" vaB = —7x"y*




Để A ⁝ B ( [image: image1128.png]Wi

_ 14xBy"

T oxlyt

- {

n=4
neN




b) 
[image: image1130.png]= 15x°y3: 5x2y2 — 10x3y2: 5x2y? + 20x*y*: 5x2y?



 
[image: image1132.png]=3x3-2
X + 4x%y?



 

Thay [image: image1134.png]X

—1L;y=2



 vào đa thức, có:

[image: image1136.png]3.(-1)% — 2.(-1) + 4.(-1)2.(2)?



 
[image: image1138.png]=15



.  


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về Phép nhân đa thức và Phép chia đa thức cho đơn thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng tính chất Phép nhân đa thức và Phép chia đa thức cho đơn thức, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về Luyện tập Phép nhân đa thức và Phép chia đa thức cho đơn thức. 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1.34 ; BT1.36; BT1.37 (SGK – tr26). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Tích [image: image1140.png](2x- 3)(2x + 3)



 có kết quả bằng

A. [image: image1142.png]4x% + 12x+ 9



              

B. [image: image1144.png]4x%- 9



              

C. [image: image1146.png]2x% - 3



              

D. [image: image1148.png]4x% + 9




Câu 2. Thực hiện các phép tính, sau đó tính giá trị biểu thức:

[image: image1150.png]A= (x3 —x?%
& —xy+xy? -y +Yy)



 ; Với [image: image1152.png]


 có kết quả là:

A.[image: image1154.png]


.            

B. [image: image1156.png]255
16



.

C. 1.           

D. 0.

Câu 3. Cho [image: image1158.png](27x3 +27x* +9x+ 1) : Bx + 1)?* = (...)




Điền vào chỗ trống đa thức thích hợp

A. [image: image1160.png](3x+1)°



           

B. [image: image1162.png]3x+1



               

C. [image: image1164.png]


               

D. [image: image1166.png](3x+1)3




Câu 4. Cho [image: image1168.png]A = x5y" - 12x"*1ly% B = 24x"1y3



.

Tìm số tự nhiên [image: image1170.png]n > 0



 để A ⁝ B

A. n  = {3;4;5;6}   

B. n  = {4;5;6}      

C. n  = {1;2;3;4;5;6}         

D. n  = {4;5}

Câu 5. Chia đa thức [image: image1172.png](4x%yz* + 2x2y?z? - 3xyz)



cho đơn thức xy ta được kết quả là?

A. [image: image1174.png]4xz* +
2xyz? - 3
Z



                            

B. [image: image1176.png]4xz* +
2xyz? +
3z




C. [image: image1178.png]4xz* -
2xyz? +
3z



 

D. [image: image1180.png]4xz* +
4xyz® + 3
y;




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1.34: 
[image: image1182.png](3x* = 5xy — 4y%). (2x2 +y2) + (2x'y — %y — x%y"): (S xy)



  

[image: image1183.png]= 6x* + 3x%y? — 10x3y — 5xy3 — 8x?y? — 4y* + 10x3® — 5x%y? — 5xy°>




[image: image1184.png]= 6x* — 10x%y? — 10x3y — 10xy3 + 10x3 — 4y*




Bài 1.36: 
a) [image: image1186.png]



[image: image1187.png]B = 4x3y2:
x3y? : (=2xy) = —2x%y




b) [image: image1189.png](4x3y
2
3x2y’
2]
):B
-2
xy + H




[image: image1190.png]H = (4x3
x3y? —
3x%y3):B + 2xy




[image: image1191.png]H = (4x3y? — 3x%y?®) : (—2x%y) + 2xy




[image: image1192.png]H= -2xy+ -y

2

+oy=2
Xy =2y




Bài 1.37 : 
a) [image: image1194.png]5xy2.C = 10x3y3




[image: image1195.png]C = 10x3y3 : 5xy? = 2x%y




b) [image: image1197.png](K + 5xy?
xy?).C =
6x*y + 10x3y3




[image: image1198.png]K=
= (6x*y +
10x3y3): C
:C—=5
Xy2




[image: image1199.png]K = (6x*y + 10x3y?®): 2x%y — 5xy?




[image: image1200.png]K = 3x?
3x2 + 5xy? — 5xy?




[image: image1201.png]



- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	B
	B
	A
	A


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của phân thức đại số, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 1.33, 1.35, 1.38 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 1.33.  
a) [image: image1203.png]P = 5x(3x%y — 2xy? + 1) — 3xy(5x% — 3xy) + x2%y?




[image: image1204.png]P = 15x3y — 10x62 y? + 5x — 15x3y + 9x%y? + x?y?




[image: image1206.png]


.

b) [image: image1208.png]


 nên [image: image1210.png]


.

Bài 1.35. 

Giá mỗi hộp sau khi giảm: [image: image1212.png]y — 1500



 (đồng)

Số hộp sữa bà Khanh mua: [image: image1214.png]X+ 3



 (hộp)

Đa thức biểu thị số tiền bà Khanh phải trả cho tổng số hộp sữa đã mua:

[image: image1216.png](x+ 3).(y — 1500) = xy — 1500x + 3y — 4500



 (đồng).

Bài 1.38.
a) Thời gian của Thỏ chạy là t (phút); thời gian của Rùa chạy là 90t (phút).

Vận tốc của Rùa chạy là v (m/phút).

Vì Thỏ chạy nhanh gấp 60 lần rùa nên vận tốc của Thỏ chạy là 60v (m/phút).

Do đó, quãng đường mà Thỏ đã chạy: 60vt (m).

Quãng đường mà Rùa đã chạy: 90vt (m).

b) Rùa đã chạy được quãng đường dài gấp số lần quãng đường mà Thỏ đã chạy là:

[image: image1218.png]90vt: 60vt = 1,5



 (lần).
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “Bài tập cuối chương”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG I. ĐA THỨC

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· HS thấy được toàn cảnh kiến thức trong chương, các quan hệ giữa chúng và sự kết nối với kiến thức đã học trước đó.

· Hiểu và vận dụng chính xác các thuật ngữ - khái niệm: đơn thức, bậc của đơn thức, đa thức, hạng tử (của một đa thức), đa thức thu gọn, bậc của đa thức.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Hoàn thiện các kĩ năng tính toán với đa thức: cộng, trừ, nhân và chia đa thức cho đơn thức (khi chia hết); tính giá trị của đa thức tại những giá trị đã cho của các biến.

· HS thấy được vẻ đẹp của Đại số, qua đó tiếp thêm động lực học Toán (học Đại số nói riêng).

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Tư duy và lập luận toán học: HS cần phân tích các vấn đề toán học trong chương Đa thức, tìm hiểu các yếu tố quan trọng, và suy luận logic để tạo ra các phương pháp giải quyết.

· Giao tiếp toán học: Trình bày ý tưởng: Trong quá trình giải các bài tập cuối chương Đa thức, HS cần diễn đạt đúng thuật ngữ toán học trình bày ý tưởng và quy trình giải quyết một cách rõ ràng, chính xác và logic. Điều này giúp HS chia sẻ kiến thức và hiểu biết của mình với người khác một cách hiệu quả.

· Mô hình hóa toán học: Sử dụng các hình vẽ: Việc sử dụng các hình vẽ có thể giúp HS hiểu rõ hơn về mô hình toán học và làm cho việc giải quyết vấn đề trở nên dễ dàng.

· Giải quyết vấn đề toán học: Trong quá trình ôn tập cuối chương Đa thức, HS sẽ áp dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và vấn đề toán học liên quan đến đa thức. HS cần hiểu và áp dụng các phương pháp, công thức và quy tắc liên quan để tìm ra lời giải chính xác.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một số bài tập tắc nghiệm tổng hợp trong SGK.
b) Nội dung: HS thực hiện làm và trả lời nhanh phần bài tập trắc nghiệm theo sự hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: HS trả lười được đáp án và giải thích được tại sao chọn đáp án đó.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV cho HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm trong SGK – tr.27 và yêu cầu HS giải thích tại sao lại chọn được đáp án đó. 

+ Câu hỏi 1.39; 1.40; 1.41; 1.42.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học: “Để giúp các em tổng kết lại các kiến thức một cách cô đọng nhất và vận dụng được kiến thức một cách linh hoạt trong các bài toán chúng ta cùng đi tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay”.

[image: image1220.png]


Bài: Bài tập cuối chương I.

Đáp án

1.39.

D. Đơn thức [image: image1222.png]—23x2yz3



 có hệ số là [image: image1224.png]


 và có bậc là : [image: image1226.png]2+14+3=6




1.40.

B. Ta có:

+ [image: image1228.png]T = (3x%y — 2xy? + xy) + (—2x%y + 3xy? + 1)




       [image: image1230.png]= 3x%y — 2xy?
Xy~ + Xy —
xy — 2x%y + 3xy? + 1




       [image: image1232.png]=X

2,

v+xy?+xy+1




+ [image: image1234.png]H = (3x%y — 2xy? + xy) — (—2x%y + 3xy? + 1)




       [image: image1236.png]= 3x%y — 2xy? + xy + 2x%y — 3xy
+
+ 2x%y — 3xy% — 1




       [image: image1238.png]= 5x%y — 2
y—5xy*+xy—1



.

1.41.

B. Ta có: [image: image1240.png]2,
6x%yz. (—2y?z?) =
= —12x%y3z3




1.42.

A. Ta có: 

[image: image1241.png]8x%y? — 6x2y° _ 8x%y? _ 6x%y3

= —4x%y + 3xy?




B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức đã học trong chương I
a) Mục tiêu:  

- HS hệ thống hóa lại được kiến thức và nắm chắc chắn được kiến thức thông qua sơ đồ kiến thức.

- Giải quyết được các bài tập vận dụng xung quanh chương I.

b) Nội dung:

- HS hệ thống hóa kiến thức trong chương I theo yêu cầu, dẫn dắt của GV. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức trong chương I để thực hành làm các bài tập GSK và của GV.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV phân chia 3 nhóm HS để thực hiện sơ đồ hóa kiến thức trọng tâm trong chương I theo sự hướng dẫn của GV:

+ Nhóm 1: Làm về Đơn thức; Đa thức.

+ Nhóm 2: Làm về Phép cộng; Phép trừ đa thức.

+ Nhóm 3: Làm về Phép nhân đa thức; Phép chia đa thức cho đơn thức.

[image: image1243.png]


 Mỗi nhóm cần phải có Công thức tổng quát (nếu có), các Ví dụ minh họa, và làm theo sơ đồ cây.

- GV đặt câu hỏi cho mỗi nhóm để thực hiện:

Nhóm 1:

+ Đơn thức là gì? Đa thức là gì?

+ Đơn thức thu gọn là gì? Đa thức thu gọn là gì?

+ Bậc của một đơn thức là gì? Bậc của đa thức là gì?

+ Đơn thức đồng dạng là gì? Cách thực hiện phép cộng (trừ) đơn thức đồng dạng?

Nhóm 2:

+ Phép cộng (trừ) hai đa thức là gì?

+ Các tính chất nào có trong phép cộng đa thức.

Nhóm 3:

+ Cách nhân hai đơn thức? Cách nhân đơn thức với đa thức?

+ Nêu quy tắc nhân hai đa thức với nhau?

+ Có những tính chất nào được thể hiện trong phép nhân hai đa thức?

Nhóm 4:

+ Cách chia một đơn thức cho một đơn thức?

+ Nêu quy tắc chia đa thức cho đơn thức?

- Sau khi thảo luận và thống nhất được đáp án, mỗi nhóm cử 1 đại diện lên bảng trình bày về sơ đồ của nhóm mình.

[image: image1245.png]


 Sản phẩm của mỗi nhóm sẽ được GV nhận xét và chỉnh sửa cho đúng trọng tâm nhất và ghép lại với nhau để được một bài ôn tập chương I hoàn chỉnh.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại kiến thức trọng tâm trong chương I.
	- Sơ đồ Nhóm 1, 2 và 3 được minh họa và để ở phần Ghi chú dưới.

- Các Ví dụ của các nhóm:

+ Nhóm 1:

Đơn thức: [image: image1247.png]3x%y;



 

Đa thức: [image: image1249.png]x3 + xy? — 3xy



.

Đơn thức thu gọn: [image: image1251.png]2x3(=2)y = —4x3y




Đa thức thu gọn:

[image: image1253.png]Xy — 2x%y + 2xy + x%y = 3xy — x%y



 

Bậc đơn thức: [image: image1255.png]


 có bậc là 4.

Bậc đa thức: [image: image1257.png]3xy — x2y



 có bậc là 3.

Đơn thức đồng dạng: [image: image1259.png]


 và [image: image1261.png]—5x2%y




Phép cộng đơn thức đồng dạng:

[image: image1263.png]3x%y + (—5x%y) = —2x%y



 

+ Nhóm 2:

Cộng hai đa thức:

[image: image1265.png]_Gyv3
(—5x3 + 8x*y) + (2x3 + x*y)



 

[image: image1266.png]= —3x3 + 9x*y




Trừ hai đa thức:

[image: image1267.png](—5x3 + 8x*y) — (2x3
v) — (2x3 + x*y)




[image: image1268.png]= —7x3 + 7x*y




+ Nhóm 3:

Nhân 2 đơn thức: [image: image1270.png]x2y2. 2xy = 2x3y3




Nhân đơn thức với đa thức:

[image: image1271.png]2xy. (5x + x?
X 2y —
v?) = 10x%y + 2x3y3




Nhân đa thức với đa thức:

[image: image1272.png](xy + x%y). (1 + xy)




[image: image1273.png]= xy + x?y? + x%y + x3y?




+ Nhóm 4:

[image: image1274.png](4x3y?
— 2x%y?
v2 + xy): Xy




[image: image1276.png]= 4x%y
2xy + 1



.




	Ghi chú: Gợi ý sơ đồ hệ thống hóa kiến thức
Sơ đồ nhóm 1 :

[image: image1277.png][La biéu thic dai s6 chi gom mot [La téng cua nhimg don thic; méj
s6 hodc mét bién, hodc c6 dang fon thire trong téng goi 1a mét hang
i cila da thite d6.

ftich cda nhimg 6 va bién.

X K
H] H
g ¥
= =
) kS
B B
R Thu gon da
[Tong s6 mil ciia cic bién trong| e [La da thire khong c6 hail
imét don thire thu gon thirc Pa thirc lhang tir nao dong dang.
/61 hé 56 khic 0
Bic ciia da
thite





Sơ đồ nhóm 2 :

[image: image1278.png]4 thu gon da thirc nhan dwoe sau
i ndi hai da thic da cho boi dau

—_—
inh chat giao hoan va két hop,
tur nhv phép cong céc s6.

4 thu gon da thire nhan duge sau,
i ndi hai da thic da cho boi daul





Sơ đồ nhóm 3 :

[image: image1279.png]Nhin hai don thicc

Nhén don thice v6i da thire
PHEP NHAN
Nhin da thire v6i da thitc [Ta nhan méi hang tir cia da thic nay

itimg hang tir cua da thirc kia réi cong cad
tich v6i nhau.

Tinh chdt trong
phép nhan da thice




Sơ đồ nhóm 4 :

[image: image1280.png]Chia don thiee

cho don thirc

a) Don thite A chia hét cho don thic B
khac 0 khi mdi bién cia B déu la bién
ctia A v6i s mii khong 16n hon sé mi
ctia 06 trong A.

b) Mubn chia don thitc A cho don thic B
(rwong

hop chia hét), ta lam nhw sau:

~+ Chia h¢ 56 ctia don thitc A cho hé s6 ciiq
don

thite B;

~ Chia I thira ciia timg bién trong A ch
Iy

thira cia cing bién d6 trong B
~+ Nhan cac két qua tim duoc v6i nhau.

CHIA DA THUC
CHO DON THUC

Chia da thirc
cho don thirc

- Pa thic A chia hét cho don thirc B

néu moi hang tir ctia A déu chia hét
choB.

- Mubn chia da thirc A cho don thic
B (trwong hop chia hét), ta chia timg
hang tir cia A cho B rdi cong céc két
qua véi nhau.







C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức trong chương I thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức nằm trong chương I, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về chương I Đa thức. 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1.3; BT1.4; BT1.5 (SGK – tr28). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Các đơn thức [image: image1282.png]—10; ix; 2x%y; 5x%. x2



 có bậc lần lượt là?

A. 0 ; 1 ; 3 ; 4.

B. 0 ; 3 ; 1 ; 4.

C. 0 ; 1 ; 2 ; 3.

D. 0 ; 1 ; 3 ; 2.

Câu 2. Cho hai đa thức: A(x) = x2 + 3x + 2 và B(x) = x2 + 4. Chọn phát biểu sai:

A. x = −1 là nghiệm của đa thức A(x) nhưng không phải là nghiệm của B(x);              

B. B(x) không có nghiệm;                

C. A(x) có hai nghiệm là x = −1 và x = −2;                  

D. B(x) có hai nghiệm là x = −2 và x = 2.

Câu 3. Cho a, b, c là những hằng số và a + 2b + 3c = 2200. Tính giá trị của đa thức 

P = ax2y2 - 2bx3y4 + 3cx2y tại x = -1; y = 1

A. P = 4400

B. P = 2200

C. P = 2020

D. P = -2200

Câu 4. Gọi x là giá trị thỏa mãn: (3x – 4)(x – 2) = 3x(x – 9) – 3. Khi đó

A. x < 0                 

B. x < -1                

C. x > 2                 

D. x > 0

Câu 5. Cho A = x5yn – 12xn+1y4; B = 24xn-1y3.

Tìm số tự nhiên n > 0 để A ⁝ B

A. n = {4;5}

B. n = {4;5;6}      

C. n = {1;2;3;4;5;6}         

D. n = {3;4;5;6}   

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1.43: 
a) Một đa thức hai biến bậc hai thu gọn có thể nhiều nhất 3 hạng tử bậc hai.
VD : [image: image1284.png]—x2+2y?—7xy + 6




Đa thức này có 3 hạng tử bậc hai là: [image: image1286.png]—X

2

; 2y

2

; —7Xy



.

b) Một đa thức hai biến bậc hai thu gọn có thể nhiều nhất 2 hạng tử bậc nhất.

VD: [image: image1288.png]8xy + 2x+y




Đa thức này có 2 hạng tử bậc nhất là: 2x và y.

c) Một đa thức hai biến bậc hai thu gọn có thể nhiều nhất 5 hạng tử khác 0

VD: [image: image1290.png]8x2 + 4y?
y? —xy —
Xy —5x+y—1




đa thức này có 5 hạng tử khác 0 là: [image: image1292.png]8x?; 4y?; —xy;



.
Bài 1.44: 
a) [image: image1294.png]3x3 (x5
X (X _y5)+y5(3x3_ 3
v3) =3x8 — 3x3y5 + 3x3y°
x3y5 —y8 = 3x8 —y8




b) [image: image1296.png]3x8 —y& = (x4\/§)2 —y8



. Thay [image: image1298.png]


 vào đa thức, có: [image: image1300.png]@4)2 —
y&=0



. 

Bài 1.45:

[image: image1302.png]- (2x% +y)(x — 2y +5 (2%% — y)(x + 2y?)



 

[image: image1304.png]= ;1(2x3 —4x%y? +xy = 2y%) + ;1(2x3 + 4x%y? —xy — 2y°)



 

[image: image1306.png]_ 13,13 2.2 252 1 1 1.3 1.3
=X +2x Xy + X%y +4xy Xy =y sy



 

[image: image1307.png]



- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	C
	B
	A
	D


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất, định nghĩa, quy tắc của những kiến thức trong chương I Đa thức, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 1.46 đến 1.48 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 1.46.  
[image: image1308.png]



Chiều cao của chiếc hộp là [image: image1310.png]



Chiều dài của đáy hộp là [image: image1312.png]



Chiều rộng của đáy hộp là [image: image1314.png]Z — 2X




Thể tích của chiếc hộp là: [image: image1316.png]x. (y — 2x). (z — 2x) = xyz — 2x%y — 2x%z + 4x3



.

Bài 1.47. 

[image: image1318.png]—2x3
y4 :D
Xy2



 

=> [image: image1320.png]D = —2x3y* : xy? = —2x?%y?




[image: image1322.png](10x5y2 — 6x3y* + 8x2y°) : D = (10x°y2 — 6x3y* + 8x2y°) : (—2x%y?)



 

[image: image1324.png]—5x3 + 3xy? — 4y3



.

Bài 1.48.
[image: image1326.png][8x3(2x — 5)% — 6x%(2x — 5) + 10x(2x — 5)?] : 2x(2x — 5)?



 

Đặt [image: image1328.png]y=2X—75



, ta có:

[image: image1329.png][8x3y? — 6x%y2 + 10xy?] : 2xy?




[image: image1330.png]= 4x% —
3xy+5




[image: image1331.png]= 4x* —3x(2x—5) +5




[image: image1332.png]= 4x* — 6x*> + 15x + 5




[image: image1334.png]= —2x?>+15x+5



.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu”.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

https://www.facebook.com/groups/vnteach/

https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/

Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

BÀI 6. HIỆU HAI BÌNH PHƯƠNG. 

BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG HAY MỘT HIỆU (2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Nhận biết hẳng đẳng thức.

· Mô tả hằng đăng thức hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Vận dụng được hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng hay một hiệu để tính nhanh và rút gọn các biểu thức đại số.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Năng lực tư duy và lập luận toán học: được hình thành thông qua các thao tác như biến đổi hàng đẳng thức, nhận biết từng dạng hàng đẳng thức, tính nhanh,…

· Năng lực giao tiếp toán học: được hình thành thông qua việc HS sử dụng được các thuật ngữ toán học xuất hiện ở bài học trong trình bày, diễn đạt để củng cố kiến thức.

· Năng lực mô hình hóa toán học: được hình thành thông qua việc HS viết được hằng đẳng thức bình phương của một tổng hay hiệu, hiệu hai bình phương để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tế đơn giản.

· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: được hình thành thông qua việc HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết và sử dụng được kiến thức, kĩ năng toán học trong bài học để giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến hằng đẳng thức.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Trong một trò chơi trí tuệ trên truyền hình dành cho học sinh, người dẫn chương trình yêu cầu các bạn học sinh cho biết kết quả phép tính [image: image1336.png]198 x 202



. Ngay lập tức một bạn đã chỉ ra kết quả đúng. Bạn ấy đa tính như thế nào mà nhanh được như vậy?”

[image: image1337.png]



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để hiết được cách tính nhanh của bạn học sinh trong phần mở đầu trên, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay”.

[image: image1339.png]


Bài 6: Hiệu hai bình phương. bình phương của một tổng hay một hiệu.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

TIẾT 1: HẰNG ĐẲNG THỨC. HIỆU HAI BÌNH PHƯƠNG
Hoạt động 1: Hằng đẳng thức.
a) Mục tiêu:  

- Nhận biết được hằng đẳng thức và vận dụng vào một số bài toán cơ bản.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về hằng đẳng thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về hằng đẳng thức để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS quan sát biểu thức sau và đạt câu hỏi:

+ Cho biểu thức: [image: image1341.png](a+1).b=ab+b




+ Nếu ta thay a và b bằng một số bất kì thì vế trái có còn bằng vế phải hay không?

+ GV mời một số bạn lấy ví dụ và trả lời.

- GV đặt câu hỏi dẫn ra kết luận: “Biểu thức mà chúng ta vừa quan sát và thực hiện thay a, b bằng các số bất kì được gọi là một hằng đẳng thức. Vậy hằng đẳng thức là gì?”.

- GV cho HS tự đọc phần Ví dụ 1 sau đó: + GV yêu cầu HS tự lấy ví dụ vào vở.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiên một số HS.

- GV đặt Ví dụ 2 cho HS vận dụng kiến thức.

+ Đẳng thức sau đây có phải hằng đẳng thức không?

a) [image: image1343.png]2xy(1 —y) = y(2x — 2xy)




b) [image: image1345.png]1+x).xy=10+7y).xy




+ GV mời 2 HS lên bảng giải bài.

+ GV nhận xét và chốt đáp án.

- GV cho HS làm phần Luyện tập 1 theo từng bàn.

+ HS làm và đối chiếu đáp án với bạn cùng bàn.

+ GV mời hai bạn lên bảng thực hiện bài toán.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiên một số bàn HS.

+ GV nhận xét và chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm hằng đẳng thức.
	1. Hằng đẳng thức 

Nhận biết hằng đẳng thức

​Khi thay bất kì a và b bằng một số nào đó thì biểu thức có vế trái luôn bằng vế phải.

[image: image1347.png]


Kết luận:
Hằng đẳng thức là đẳng thức mà hai vế luôn cùng nhận một giá trị khi thay các chữ trong đẳng thức bằng các số tùy ý.

Ví dụ 1: (SGK – tr.30).

Ví dụ 2:

a) [image: image1349.png]2xy(1 —y) = y(2x — 2xy)



 

Là hằng đẳng thức vì khi thay bất kì giá trị x, y nào thì vế trái cũng bằng vế phải.

b) [image: image1351.png]1+x).xy=10+7y).xy



 

Không phải hằng đẳng thức vì khi thay [image: image1353.png]


 vào thì: [image: image1355.png]


 (Vô lý).

Luyện tập 1.

a) [image: image1357.png]a(a + 2b) = a® + 2ab



 là hằng đẳng thức.

b) [image: image1359.png]a+1=3a—-1



 không phải là hằng đẳng thức (vì khi thay a = 0 thì hai vế của đẳng thức không bằng nhau).


Hoạt động 2: Hiệu hai bình phương.

a) Mục tiêu:  

- Nhận biết và hiểu khái niệm hiệu hai bình phương.
b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về hiệu hai bình phương theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về hiệu hai bình phương để thực hành hoàn thành bài tập Luyện tập 2 và Vận dụng.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS thảo luận và  thực hiện HĐ1.

[image: image1361.png]


 GV hướng dẫn thông qua câu hỏi cho HS:

+ Nêu cách tính điện tích của hình chữ nhật? 
+ GV cho HS nêu đáp án.

+ GV chốt đáp án.

- GV cho HS làm HĐ2, từ đó GV dẫn ra phần kết luận cho HS.

+ GV cho một HS lên bảng viết câu trả lời.

+ GV rút ra phần kết luận tổng quát cho HS.

- GV cho HS đọc – hiểu phần Ví dụ 3 sau đó trình bày lại cách giải.

- GV cho HS áp dụng kiến thức phần Ví dụ 3 vào phần luyện tập 2. 

+ HS làm bài và đối chiếu kết quả với bạn cùng bản.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiên một số bàn HS và chốt đáp án.

- GV dẫn dắt vào phần vận dụng: “Để phần kiến thức được vận dụng hơn chúng ta sẽ quay lại câu hỏi của bài toán mở đầu”.

+ HS suy nghĩ câu trả lời.

+ GV mời 2 HS đứng tại chỗ phát biểu câu trả lời.

+ Những HS còn lại nhận xét.

+ GV chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại Hiệu hai bình phương.
	2. Hiệu hai bình phương

HĐ1:

[image: image1362.png]



a) Diện tích của phần hình màu xanh ở hình 2.1a:

[image: image1364.png]a(a—b)+b(a—b) =(a+b)(@a—b)



 

[image: image1366.png]


 

b) Diện tích hình chữ nhật màu xanh ở hình 2.1b:

[image: image1368.png](a+b)(a—b) =a%—b?



 

c) Diện tích của hai hình ở câu a và câu b bằng nhau.

HĐ2:

Lấy a = 5, b = 3, ta có: (5 + 3)(5 - 3) = 16

[image: image1370.png]52—-32=25-9=16



.

Từ đó rút ra: [image: image1372.png]2
a? —b%?=(a+b)@@a—>b)



.

Kết luận

[image: image1373.png]A2 - B2 =
B2=(A-B)(A+B)




Ví dụ 3: SGK – tr.31.

a) [image: image1375.png]1012 — 992 = (101 — 99)(101 + 99)



 

[image: image1377.png]= 2.200 = 400



.

b) [image: image1379.png]x?—4=x*-22=(x—-2)(x+2)



.

Luyện tập 2:

a) [image: image1381.png]992 —1 =(99 —1)(99 + 1)




[image: image1383.png]= 98.100 = 9800



 

b) [image: image1385.png]x2—9=(x+3)(x—-3)




Vận dụng:

Ta có:

[image: image1387.png]198 = 200 — 2



 

[image: image1389.png]202 =200+2



 

Vậy [image: image1391.png]198.202 = (200 — 2)(200 + 2)




[image: image1392.png]= 200% — 22 = 40000 — 4 = 39996







TIẾT 2: BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG. 

BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT HIỆU
Hoạt động 3: Bình phương của một tổng.

a) Mục tiêu:  

- Nắm chắc và sử dụng được công thức bình phương của một tổng để giải quyết một số bài toán đơn giản.

- HS thấy được ý nghĩa của mô hình toán học vừa học.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về bình phương của một tổng thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập, vậnn dụng trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về bình phương của một tổng để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 4, 5 và Luyện tập 3.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS thực hiện HĐ3 để rút ra kết luận tổng quát.

+ GV mời một HS lên bảng trình bày, các HS còn lại thực hiện vào vở ghi.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiên một vài HS.

+ Từ kết quả của HS, GV chốt đáp án và dẫn dắt ra phần kết luận tổng quát.

- GV cho HS đọc – hiểu phần Ví dụ 4 và ứng dụng làm phần Câu hỏi sau:

a) Em hãy khai triển: [image: image1394.png]



b) Em hãy tính nhanh: [image: image1396.png]10012




+ GV hướng dẫn: Với phần a, các em cần chú ý đến mẫu. Khi bình phương ta cần bình phương cả tử và mẫu thức; Với phần b, ta tách ra thành (1000 + 1)2.
+ HS suy luận và thực hiện yêu cầu bài toán.

+ GV mời đại diện hai bạn lên bảng giải và trình bày cách làm.

+ GV chốt đáp án cho HS.

- GV cho HS thảo luận theo bàn Ví dụ 5. Sau đó:

+ Mỗi HS tự lấy một ví dụ vào vở.

+ GV mời 3 bạn lên bảng trình bày ví dụ của mình.

- GV dẫn: “Với Ví dụ 5 các em vừa thực hiện nghiên cứu và có đáp án, chúng ta cùng vận dụng làm phần Luyện tập 3”.

+ GV gợi mở cho HS: Khai triển bình phương của một tổng giống với phép nhân đa thức.

+ GV mời hai HS lên bảng viết đáp án.

+ GV chốt đáp án cho HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại bình phương của một tổng.
	3. Bình phương của một tổng

HĐ3:

[image: image1398.png](a+b)(a+b) =a%+ab+ab+b?



 

[image: image1400.png]= a% + 2ab + b?



 

Từ đó suy ra: [image: image1402.png](a+ b)? = a® + 2ab + b?




Kết luận:

[image: image1403.png](A +B)? = A% + 2AB + B?




Ví dụ 4: SGK – tr.31.

Câu hỏi:
a) [image: image1405.png]



b) [image: image1407.png]10012 = (1000 + 1)?




[image: image1408.png]= 10002 + 2.1000.1 + 12 = 1 002 001




Ví dụ 5: SGK – tr.32

Luyện tập 3

1. [image: image1410.png](2b + 1)? = (2b)?2 +2.2b.1 + 1




[image: image1411.png]=4b%>+4b+ 1




2. [image: image1413.png]9y? + 6xy + x? = (3y)? + 2.3y.x + x2



 

[image: image1414.png]By + x)?






Hoạt động 4: Bình phương của một hiệu.

a) Mục tiêu:  

- Nắm chắc và sử dụng được công thức bình phương của một hiệu để giải quyết một số bài toán đơn giản.

- HS thấy được ý nghĩa của mô hình toán học vừa học.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về bình phương của một hiệu theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về bình phương của một hiệu để thực hành hoàn thành bài tập Luyện tập 4 và Vận dụng.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn cho HS làm HĐ4.

+ “Nhớ lại bình phương của một tổng bằng [image: image1416.png](a +b)? = a® + 2ab + b?



. Chúng ta chỉ cần thay -b bằng +(-b)”.

+ HS làm bài vào vở.

+ GV chữa bài và chốt đáp án.

- GV mời một HS rút ra kết luận về biểu thức [image: image1418.png](a — b)?



. Từ đó đi đến kết luận tổng quát.

- GV yêu cầu HS nghiên cứu phần Ví dụ 6 và áp dụng làm câu hỏi sau:

a) Khai triển [image: image1420.png](3x — 4y)?




b) Tính nhanh [image: image1422.png]4992




+ GV mời 2 bạn HS lên bảng làm bài.

+ Những bạn còn lại làm bài vào vở, GV đi kiểm tra ngẫu nhiên.

+ GV nhận xét và chốt đáp án.

- GV cho HS tự luyện phần Luyện tập 4.

+ GV quan sát và kiểm tra ngẫu nhiên.

+ GV chốt đáp án.

- GV cho HS làm bài Vận dụng theo nhóm, tương ứng mỗi nhóm là một tổ trong lớp.

+ Mỗi nhóm thảo luận và cử đại diện trả lời. 

+ Các nhóm khác nhận xét và phản biện.

+ GV chốt đáp án và kiến thức.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại bình phương của một hiệu.
	4. Bình phương của một hiệu

HĐ4:

[image: image1424.png](a—b)?=[a+ (-b)]?



 

[image: image1425.png]= a% + 2a(=b) + (—b)?




[image: image1427.png]= a% — 2ab + b?



.

Kết luận:

[image: image1428.png](A—B)? = A’ — 2AB + B?




Ví dụ 6: SGK – tr.32.

Câu hỏi:
a) [image: image1430.png](3x — 4y)? = 9x? — 24xy + 16y?




b) [image: image1432.png]4992 = (500 — 1)2




[image: image1434.png]= 500% — 2.500.1 + 12 = 249 001



 

Luyện tập 4
[image: image1436.png](3x —2y)? = (3x)%? — 2.3x.2y + (2y)?



 

[image: image1437.png]=9x* -1
2
xy + 4y?




Vận dụng

[image: image1438.png]10022 = (1000 + 2)?




[image: image1439.png]= 1000% + 2.1000.2 + 22




[image: image1440.png]= 1004 004






C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng hay một hiệu thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng tính chất hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng hay một hiệu, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng hay một hiệu. 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT2.1; BT2.2; BT2.3 ; BT2.4 (SGK – tr33). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Chọn câu đúng.
A. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2   

B. (A + B)2 = A2 + AB + B2
C. (A + B)2 = A2 + B2              

D. (A + B)2 = A2 – 2AB + B2
Câu 2. Chọn câu đúng.
A. (A – B)(A + B) = A2 + 2AB + B2
B. (A + B)(A – B) = A2 – B2
C. (A + B)(A – B) = A2 – 2AB + B2
D. (A + B)(A – B) = A2 + B2
Câu 3. Chọn câu sai.
A. (x + y)2 = (x + y)(x + y)       

B. x2 – y2 = (x + y)(x – y)

C. (-x – y)2 = (-x)2 – 2(-x)y + y2
D. (x + y)(x + y) = y2 – x2
Câu 4. Chọn câu sai.
A. (x + 2y)2 = x2 + 4xy + 4y2    

B. (x – 2y)2 = x2 – 4xy + 4y2
C. (x – 2y)2 = x2 – 4y2                       
D. (x – 2y)(x + 2y) = x2 – 4y2
Câu 5. Khai triển 4x2 – 25y2 theo hằng đẳng thức ta được

A. (4x – 5y)(4x + 5y)               

B. (4x – 25y)(4x + 25y) 

C. (2x – 5y)(2x + 5y)               

D. (2x – 5y)2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 2.1: 
Ta thấy đẳng thức b và c là hằng đẳng thức. Vì khi thay một giá trị bất kì của biến vào đằng thức thì vế trái luôn bằng vế phải.

Bài 2.2: 
a) [image: image1442.png]2 __ 9y2
=X
) (x + 3y)
3y
(x—



. Vậy dấu hỏi là [image: image1444.png]


.

b) [image: image1446.png]2x—y)(2x+y) = 4x* —y?



. Vậy dấu hỏi là [image: image1448.png]


.

c) [image: image1450.png]x% +
8.
Xy
+
1
6)’2 -
=(x
+
4
v)?



. Vậy dấu hỏi là [image: image1452.png]16y?



 và [image: image1454.png]


.

d) [image: image1456.png]4x? — 12xy + 9y? = (2x — 3y)?



. Vậy dấu hỏi là [image: image1458.png]4x?



 và [image: image1460.png]


.

Bài 2.3. 
a) [image: image1462.png]54.66 = (60 — 6).(60 + 6) = 602 — 62 = 3600 — 36 = 3564




b) [image: image1464.png]2032 = (200 + 3)2 = 200% + 2.200.3 + 32 =40 000 + 1 200 + 9 = 41 209




Bài 2.4.

a) [image: image1466.png]x? +4x + 4 = (x + 2)?




b) [image: image1468.png]16a*
— 16al
b
+4b? = (;
= (2a
— 2b)?




- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	D
	C
	C


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng hay một hiệu, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 2.5; 2.6; và bài tập thêm cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bài tập thêm :

Bài 1. Chứng minh

a) [image: image1470.png]A=x®>+2(x+1)?+3x+2)?*+4(x+3)2



, biểu thức A viết được dưới dạng tổng các bình phương của hai biểu thức.

b) [image: image1472.png](p—a)’+(p-b)?*+(p—-c)?+p?>=a?+b%+c?



. Với a, b, c là độ dài cạnh của một tam giác và p là nửa chu vi của tam giác đó.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 2.5.  
a) [image: image1474.png](x—3y)? - (x+3y)?=(x—-3y—x—3y).(x— 3y +x + 3y)




[image: image1475.png]= (-6y).2x




[image: image1477.png]


.

b) [image: image1479.png](3x + 4y)? + (4x — 3y)? = 9x? + 24xy + 16y? + 16x* — 24xy + 9y?




[image: image1481.png]= 25x% +
25y?



.

Bài 2.6.

[image: image1482.png]m+2)?-n>=n*+4n+4-n’=4n+4=4(n+1)




Vì [image: image1484.png]4(n+ 1)



 chia hết cho 4 nên [image: image1486.png](

n+2)
2
—n?



 chia hết cho 4.

Bài tập thêm.

a) [image: image1488.png]A=x®>+2(x+1)?+3x+2)?*+4(x+3)2



, biểu thức A viết được dưới dạng tổng các bình phương của hai biểu thức

[image: image1489.png]A=x?>+2(x*+2x+1) +3(x*+4x+4) +4(x> + 6x+9)




[image: image1490.png]A = 10x? + 40x + 25 + 25 = (x? + 10x + 25) + (9x? + 30x + 25)




[image: image1492.png]A= (x+5)?2+(3x+5)?



 (đpcm)

b) [image: image1494.png](p—a)’+(p-b)?*+(p—-c)?+p?>=a?+b%+c?



. Với a, b, c là độ dài cạnh của một tam giác và p là nửa chu vi của tam giác đó.

Ta có: nửa chu vi = [image: image1496.png]atb+c




  (  [image: image1498.png]at+b+c=2p




Phân tích VT ta có:

[image: image1499.png]VI =a%?+b%+c?2—2p(a+b+c)+3p?+p?=a?+b?+c?—2p.2p+4p?




[image: image1501.png]VT =
=a?+b?+c2=VP



 (đpcm)

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “Bài 7. Lập phương của một tổng hay một hiệu”.

Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

BÀI 7. LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG HAY MỘT HIỆU (2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Mô tả các hằng đẳng thức: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Vận dụng được hai hằng đẳng thức này để khai triển và rút gọn biểu thức.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Năng lực tư duy và lập luận toán học: được hình thành thông qua các thao tác như biến đổi, khai triển lập phương của một tổng hay một hiệu.

· Năng lực giao tiếp toán học: được hình thành thông qua việc HS sử dụng được các thuật ngữ toán học xuất hiện ở bài học trong trình bày, diễn đạt để củng cố kiến thức.

· Năng lực mô hình hóa toán học: được hình thành thông qua việc HS viết được công thức tổng quát và khia thác chúng để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tế đơn giản.

· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: được hình thành thông qua việc HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết và sử dụng được kiến thức, kĩ năng toán học trong bài học để giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến Lập phương của một tổng.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Trong bài học trước chúng ta đã biết công thức bình phương của một tổng [image: image1503.png](a +b)? = a® + 2ab + b?



. Vậy nếu là lập phương của một tổng [image: image1505.png](a +b)3



 thì công thức này sẽ được biểu diễn như thế nào?”.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để hiểu được và biểu diễn được công thức ở phần mở đầu, chúng ta cùng đi tìm hiểu phần nọi dung của bài học ngày hôm nay”.
[image: image1507.png]


Bài 7: Lập phương của một tổng hay một hiệu.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

TIẾT 1: LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG
Hoạt động 1: Lập phương của một tổng.
a) Mục tiêu:  

- Nắm được kiến thức về lập phương của một tổng.

- Áp dụng lập phương của một tổng vào một số bài toán cơ bản.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về lập phương của một tổng theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về lập phương của một tổng để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn HS làm HĐ1 để rút ra kết luận trong hộp kiến thức.

+ Các em nhớ lại công thức khai triển bình phương của một tổng để khai triển [image: image1509.png](a + b)?



.

+ Sau đó thực hiện phép nhân đa thức với [image: image1511.png](a + b).




+ HS thực hiện theo yêu cầu.

+ GV chốt đáp án.

- GV mời một HS rút ra liên hệ giữa [image: image1513.png](a+Db)?



 và [image: image1515.png]a® + 3a’b + 3ab? + b2



.
- GV rút ra phần Kết luận trong khung kiến thức trọng tâm.

- GV trình bày cho HS hiểu được cách khia triển Ví dụ 1 sau đó thực hiện câu hỏi sau:

+ Khai triển:

a) [image: image1517.png]


;   b) [image: image1519.png]



+ HS thực hiện yêu cầu và đối chiếu đáp án với bạn cùng bàn.

+ GV mời 2 HS lên bảng trình bày.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiên một số bàn HS.

+ GV chốt đáp án cho HS.

- GV cho HS tự thực hiện phần Luyện tập 1 và yêu cầu 3 HS lên bảng trình bày đáp án.

+ GV nhận xét, rút kinh nghiệm và chốt đáp án cho HS.

- GV cho HS tự đọc – hiểu Ví dụ 2 sau đó yêu cầu HS trình bày lại cách làm.

- GV dẫn: “Để áp dụng kiến thức của Ví dụ 2, các em hãy làm phần Luyện tập 2”.

+ GV mời 2 HS lên bảng trình bày.

+ GV chữa bài và nhắc lại cách làm cho HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lập phương của một tổng.
	1. Lập phương của một tổng 

HĐ1:

[image: image1521.png](a+Db).(a+b)?



 

[image: image1523.png]= (a+b)(a% + 2ab + b?)



 

[image: image1524.png]= a% + 2a%b + ab? + a?b + 2ab? + b?




[image: image1525.png]= a% + 3a%b + 3ab? + b®




Ta có:

[image: image1527.png](a+Db).(a+b)? =a+3a%b + 3ab? + b3



 

[image: image1529.png]


Kết luận:
[image: image1531.png](A+B)® =A% +34°B+3AB*+B?3



 

Ví dụ 1: (SGK – tr.34).

Câu hỏi:

a) [image: image1533.png]



b) [image: image1535.png]



[image: image1537.png]27 9
= 27x% + =x*n + —x
4 16

2,2

n

+ =
64



 
Luyện tập 1

1. Khai triển

a) [image: image1539.png](x+3)3=x3+3.x23+3.x.32




[image: image1540.png]=x3 +9x% + 27x + 27




b) [image: image1542.png](x + 2y)3




[image: image1543.png]=x? +3.x%.2y + 3.x. (2y)? + (2y)?




[image: image1544.png]= x3 + 6x%y + 12xy? + 8y3




2. Rút gọn

[image: image1545.png](2x+y)® —8x3 —y3




[image: image1547.png]= 8x3 + 12x%y + 6xy% +y3 — 8x3 —y3



 

[image: image1549.png]= 12x%y
+ 6xy?



.

Ví dụ 2: (SGK – tr.35).

Luyện tập 2

[image: image1551.png]x3 4+ 9x2y + 27xy? + 27y3



 

[image: image1552.png]=x3+3.x%2.3y + 3.x.(3y)? + (3y)*




[image: image1554.png](x+ 3y)?



.




TIẾT 1: LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT HIỆU
Hoạt động 2: Lập phương của một hiệu.
a) Mục tiêu:  

- Nhận biết và hiểu khái niệm lập phương của một hiệu.
b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về lập phương của một hiệu theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về lập phương của một hiệu để thực hành hoàn thành bài tập Luyện tập 3, 4 và Vận dụng.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV dẫn dắt cho HS thực hiện HĐ2: “tương tự như phần HĐ1 Lập phương của một tổng các em thực hiện HĐ2 những cần chú ý dấu của b”.

+ GV cho HS thực hiện và mời 1 HS lên bảng trình bày.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiên một số HS.

[image: image1556.png]


 GV nhận xét và chốt đáp án.

- GV viết phần khung kiến thức trọng tâm lên bảng cho HS quan sát.

- GV gọi 1 HS đứng tại chỗ cùng mình phân tích Ví dụ 3 cho cả lớp về cách khai triển lập phương của một tổng.

- GV yêu cầu HS tự thực hiện Luyện tập 3, sau đó mời 1 HS lên bảng trình bày.

+ GV đi kiểm tra ngẫu nhiên một số HS.

+ GV chốt đáp án cho HS.

- GV cho HS thảo luận Ví dụ 4 theo từng bàn. Sau đó GV yêu cầu HS trình bày lại cách thực hiện.

- GV dẫn dắt cho HS làm phần Luyện tập 4: “Áp dụng kiến thức phần Ví dụ 4, các em hãy thực hiện phần luyện tập 4”.
+ GV mời 1 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

+ GV cho 1 HS nhận xét.

+ GV nhận xét và chốt đáp án.

- GV chia lớp thành 2 nhóm để thực hiện phần Vận dụng:
+ GV: “Các em sẽ dùng lập phương của một tổng và lập phương của một hiệu để khai triển và sau đó rút gọn”.

+ Mỗi nhóm thảo luận và cử một điện diện trả lời.

+ Nhóm còn lại nhận xét và phản biện.

+ GV ghi nhận kết quả và chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại lập phương của một hiệu.
	2. Lập phương của một hiệu

HĐ2:

[image: image1558.png](a—-b)®=[a+ (-b)]®



 

[image: image1559.png]= a% + 3a%(-b) + 3a(=b)? + (-b)?




[image: image1560.png]= a%® — 3a%b + 3ab? — b®




Ta thấy: 

[image: image1562.png](a
— b)3 -
=a3
3
a2
b
+
3ab?
— b3



 

Kết luận:
[image: image1564.png](A—B)® =A% —34°B+3AB*-B3



 

Ví dụ 3:

a) [image: image1566.png]x—-1)3




[image: image1567.png]=x3-3.x%.1+3x.12 - 13




[image: image1569.png]=x3-3x*+3x-1



.

b) [image: image1571.png](x —2y)3




[image: image1572.png]=x3
= 3.x% 2y " "
.
+ 2 2
3
. X,
)2
(
)3




[image: image1574.png]= x3 — 6x%y + 12xy? — 8y

3



.

Luyện tập 3

[image: image1575.png]



[image: image1576.png]= (2x)3
—-3.(2
X 2
)2y + 3.2x.y?
— y3




[image: image1577.png]=8x3-1
2x>
v + 6y?
—y3




Ví dụ 4: (SGK – tr.36).

Luyện tập 4:

[image: image1579.png]8x3 —3
6x2
v + 54xy?
— 27
y3



 

[image: image1581.png]= (2x)% — 3.(2x)%.3y + 3.2x.(3y)? — (3y)?



 

[image: image1583.png]= (2x — 3y)?3



.

Vận dụng

[image: image1584.png](x—=y)P3+(x+y)3




[image: image1586.png]= x3 — 3x%y + 3xy? —y3 + x3 + 3x%y + 3xy? + y°



 

[image: image1588.png]=2x3+
6xy?



.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về lập phương của một tổng hay một hiệu thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất lập phương của một tổng hay một hiệu, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về lập phương của một tổng hay một hiệu. 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT2.7; BT2.8 (SGK – tr36). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Chọn câu đúng.
A. (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3
B. (A - B)3 = A3 - 3A2B - 3AB2 - B3
C. (A + B)3 = A3 + B3                        

D. (A - B)3 = A3 - B3
Câu 2. Chọn câu đúng.
A. 8 + 12y + 6y2 + y3 = (8 + y3)         

B. a3 + 3a2 + 3a + 1 = (a + 1)3
C. (2x – y)3 = 2x3 – 6x2y + 6xy – y3   

D. (3a + 1)3 = 3a3 + 9a2 + 3a + 1

Câu 3. Chọn  câu sai.
A. (-b – a)3 = -a3 – 3ab(a + b) – b3      

B. (c – d)3 = c3 – d3 + 3cd(d – c)

C. (y – 2)3 = y3 – 8 – 6y(y + 2)           

D. (y – 1)3 = y3 – 1- 3y(y – 1)

Câu 4. Viết biểu thức 8x3 + 36x2 + 54x + 27 dưới dạng lập phương của một tổng

A. (2x + 9)3
B. (2x + 3)3
C. (4x + 3)3
D. (4x + 9)3
Câu 5. Viết biểu thức x3 – 6x2 + 12x – 8 dưới dạng lập phương của một hiệu

A. (x + 4)3  

B. (x – 4)3   

C. (x + 2)3  

D. (x - 8)3
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 2.7: 
a) [image: image1590.png](x% + 2y)% = (x?)% — 3.(x?)%.2y + 3.x%. (2y)? + (2y)®




                        [image: image1592.png]= x% + 6x*y + 12x%y? + 8y



.

b) [image: image1594.png]2x)3 -3. Gx)z.l +3.2x12-13




                       [image: image1596.png]1 3
-X— =X
8 4

3
-x—1
2



.

Bài 2.8: 
a) [image: image1598.png]27 + 54x + 36x% + 8x3




[image: image1599.png]=33+
3
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[image: image1601.png]= (3 +2x)3



.

b) [image: image1603.png]64x3 + 144x%y + 108xy? + 27y3




[image: image1604.png]= (4x)% + 3. (4x)%.3y + 3.4x.(3y)? + (3y)® = (4x + 3y)3




- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	B
	D


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của lập phương của một tổng hay một hiệu, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 2.9, 2.10, 2.11 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 2.9.  
a) [image: image1606.png]x3 4+ 9x2 + 27x + 27 = (x + 3)3



. Thay [image: image1608.png]


 vào [image: image1610.png](x+3)3



, có: 

[image: image1612.png](7 +3)% =103 = 1000



 

b) [image: image1614.png]27 — 54x + 36x% — 8x3 = (3 —2x)3



. Thay [image: image1616.png]


 vào [image: image1618.png](3 —2x)3



, có:

[image: image1620.png](3—-12.6,5)°% = (-10)% = —1000



 

Bài 2.10. 

a) [image: image1622.png](x—2y)3% + (x + 2y)3




[image: image1624.png]= x3 — 6x%y + 12xy? — 8y3 + x® + 6x%y + 12xy? + 8y?



 

[image: image1625.png]=2x3+
24xy?




b) [image: image1627.png](3x + 2y)3 + (3x — 2y)3




[image: image1629.png]= 27x3 + 54x%y + 36xy? + 8y + 27x3 — 54x%y + 36xy? — 8y°



 

[image: image1631.png]= 54x3 +
72xy?



 

Bài 2.11. 

[image: image1633.png](a—-b)*=(G@—-b)a—b)(a—Dhb)



 

[image: image1634.png]=[-(—-2a)].[-(b—2a)].[-(b—23)]




[image: image1636.png]=[-(b-3)%=—-(b-2)



.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “Bài 8. Tổng và hiệu hai lập phương”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

BÀI 8. TỔNG VÀ HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG (2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Mô tả hai hằng đẳng thức: tổng, hiệu hai lập phương.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Vận dụng được hai hằng đẳng thức này để viết đa thức dưới dạng tích và rút gọn biểu thức.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Năng lực tư duy và lập luận toán học: được hình thành thông qua các thao tác như nhận diện được biểu thức tổng, hiệu hai lập phương và biểu thức khai triển của tổng, hiệu hai lập phương.

· Năng lực giao tiếp toán học: được hình thành thông qua việc HS sử dụng được các thuật ngữ toán học xuất hiện ở bài học trong trình bày, diễn đạt để củng cố kiến thức.

· Năng lực mô hình hóa toán học: được hình thành thông qua việc HS viết được biểu thức khai triển của tổng, hiệu hai lập phương; Biến đổi biểu thức về dạng tổng, hiệu hai lập phương để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài toán thực tế đơn giản.

· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: được hình thành thông qua việc HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết và sử dụng được kiến thức, kĩ năng toán học trong bài học để giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến tổng và hiệu hai lập phương.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Trong một cuộ thảo luận, Tròn đã phát biểu rằng cậu ấy có thể viết đa thức [image: image1638.png]


 dưới dạng tích. Vuông khó xử vì không hiểu Tròn làm bằng cách nào. Bạn hãy giúp Vuông trong tình huống này?”

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Bài học này hôm nay giúp chúng ta khai triển được biểu thức của hai lập phương, và từ đó có thể giải quyết tình huống cho bạn Vuông”.

[image: image1640.png]


Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

TIẾT 1: TỔNG HAI LẬP PHƯƠNG
Hoạt động 1: Tổng hai lập phương.
a) Mục tiêu:  

- Mô tả được hằng đẳng thức tổng hai lập phương.

- Áp dụng và xử lí được một số bài toán có liên quan.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về tổng hai lập phương theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về tổng hai lập phương để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS thảo luận HĐ1 theo bàn sau đó mời ngẫu nhiên 1 HS trình bày đáp án.

+ GV hướng dẫn: Các em hãy sử dụng phép nhân đa thức với đa thức để thực hiện HĐ1 này.

+ GV chốt đáp án và đi vào phần kết luận trong hộp kiến thức.

- GV phân tích và hướng dẫn HS làm Ví dụ 1 để nắm chắc công thức khai triển Tổng hai lập phương.

- GV đặt câu hỏi phụ cho HS ứng dụng phần ví dụ 1 trên.

+ Khai triển: [image: image1642.png]27x% +1




+ HS làm bài vào vở, GV kiểm tra ngẫu nhiên HS.

+ GV mời 1 HS lên bảng trình bày.

+ GV chốt đáp án.

- GV cho HS tự đọc – hiểu phần Ví dụ 2, và trình bày lại cách làm.

- GV đặt thêm 1 câu hỏi vận dụng cho HS áp dụng kiến thức của ví dụ 2.
+ Biến đổi biểu thức về dạng tổng hai lập phương: [image: image1644.png]4—=

9 (1:—2+2u+ 16)




+ HS làm và đối chiếu kết quả với bạn cùng bàn.

+ GV mời 2 HS lên bảng trình bày.

+ GV nhận xét và chốt đáp án.

- GV cho HS tự làm phần luyện tập 1 sau đó mời 2 HS lên bảng làm bài.
+ GV kiểm tra ngẫu nhiên một số HS trong lớp.

+ GV cho HS nhận xét bài giải trên bảng.

+ GV đưa ra nhận xét và chốt đáp án.

- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chỗ và nhắc lại công thức khai triển Tổng hai lập phương.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc tổng hai lập phương.
	1. Tổng hai lập phương
HĐ1:

[image: image1646.png](a+ b)(a% —ab + b?)
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Ta thấy 
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Kết luận:
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Ví dụ 1: (SGK – tr.37).

Câu hỏi:

[image: image1656.png]27x3 +1
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Ví dụ 2: (SKG – tr.37).

Câu hỏi:
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Luyện tập 1:

1. Viết dưới dạng tích:

[image: image1666.png]x34+27 =x3+33
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2. Rút gọn biểu thức
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TIẾT 2: HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG
Hoạt động 2: Hiệu hai lập phương.

a) Mục tiêu:  

- Nhận biết và hiểu khái niệm hiệu hai lập phương.

- Áp dụng xử lí các bài toán đơn giản.
b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về hiệu hai lập phương theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về hiệu hai lập phương để thực hành hoàn thành bài tập Luyện tập 2 và Vận dụng.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV dẫn dắt cho HS tự hoàn thiện HĐ2: “Các em áp dụng khai triển Tổng hai lập phương để thực hiện HĐ2 với [image: image1673.png]a3 — b3



 thì ta với dưới dạng [image: image1675.png]a® + (-b)3



”.

+ HS trình bày vào vở ghi.

+ GV chốt đáp án.

- GV nhấn mạnh phần khung kiến thức trọng tâm.

- GV mời 1 HS đứng tại chỗ cùng mình thực hiện mô tả cách khai triển Ví dụ 3. 
- GV đặt thêm câu hỏi cho HS vận dụng sau Ví dụ 3.

+ Viết biểu thức sau dưới dạng tích:

[image: image1676.png]64x3 — 27




+ GV mời 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiên một số HS.

+ GV nhận xét và chốt đáp án cho HS.

- GV cho HS thảo luận Ví dụ 4 theo bàn, sau đó áp dụng làm phần câu hỏi sau:

+ Rút gọn biểu thức:

a) [image: image1678.png]A= (k—4)(k*+ 4k + 16) — (128 + k?3)




b) [image: image1680.png]B = (2m + 3n)(4m? — 6mn + 9n?) — (3m — 2n)(9m? + 6mn + 4n?)




+ HS thảo luận theo bàn, làm bài và đối chiếu đáp án với nhau.

+ GV mời 2 bạn HS lên bảng làm bài.

+ HS dưới lớp nhận xét, phát biểu ý kiến.

+ GV ghi nhận, rút ra kinh nghiệm làm bài và chốt đáp án.

- GV cho HS tự thực hiện Luyện tập 2 theo tổ trong lớp.

+ Đại diện mỗi tổ lên trình bày đáp án.

+ GV nhận xét cho các tổ.

+ GV chốt đáp án.

- GV dẫn: “Chúng ta đã đi hết kiến thức trọng tâm của bài ngày hôm nay, và để hoàn thiện bài học chúng ta cùng sang phân Vận dụng để quay lại phần bài toán mở đầu. Các em hãy giúp Vuông giải thích tình huống trên”.

- GV tổng kết lại kiến thức vào phần Chú ý cho HS.

+ GV mời 3 HS nêu công thức biến đổi tương ứng với 3 bài học về hằng đẳng thức.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại hiệu hai lập phương.
	2. Hiệu hai lập phương
HĐ2:
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Ta thấy:
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Ví dụ 3: (SGK – tr.38).

Câu hỏi
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Ví dụ 4: (SGK – tr.38).

Câu hỏi.

a) [image: image1695.png]A= (k-4)Kk?®+4k+16) — (128 + k?)
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.
b) [image: image1700.png]B = (2m + 3n)(4m? — 6mn + 9n?) — (3m — 2n)(9m? + 6mn + 4n?)




[image: image1701.png]B = 8m3 + 27n3 — 27n% + 8n®
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.

Vận dụng

[image: image1704.png]x® +y° = (x?)% + (y?)3
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Chú ý:

Các hằng dẳng thức vừa học được sử dụng thường xuyên trong các biến đổi đại số nên ta gọi chúng là các hằng đẳng thức đáng nhớ.
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về tổng và hiệu hai lập phương thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng hằng đẳng thức tổng và hiệu hai lập phương, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về tổng và hiệu hai lập phương. 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT2.12; BT2.13; BT2.14 (SGK – tr.39). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Chọn câu sai.
A. A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)            

B. A3 - B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)

C. (A + B)3 = (B + A)3                                   

D. (A – B)3 = (B – A)3
Câu 2. Viết biểu thức (x – 3y)(x2 + 3xy + 9y2) dưới dạng hiệu hai lập phương

A. x3 + (3y)3          

B. x3 + (9y)3          

C. x3 – (3y)3          

D. x3 – (9y)3
Câu 3. Rút gọn biểu thức M = (2x + 3)(4x2 – 6x + 9) – 4(2x3 – 3) ta được giá trị của M là?

A. Một số lẻ                                         

B. Một số chẵn     

C. Một số chính phương                      

D. Một số chia hết cho 5

Câu 4.  Giá trị của biểu thức E = (x + 1)(x2 – x + 1) – (x – 1)(x2 + x + 1) là?

A. 2                       

B. 3                       

C. 1                       

D. 4

Câu 5. Rút gọn biểu thức 

H = (x + 5)(x2 – 5x + 25) – (2x + 1)3 + 7(x – 1)3 – 3x(-11x + 5)

ta được giá trị của H là?

A. Một số lẻ                                         

B. Một số chẵn     

C. Một số chính phương                      

D. Một số chia hết cho 12

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 2.12: 
a) [image: image1708.png](x+4)(x%—4x+16) = x3 + 43




b) [image: image1710.png](4x% + 2 2
xy +y2)(2x —y) = 8x3 —y3




Bài 2.13: 
a) [image: image1712.png]x3 +512 = (x + 8)(x? — 8x + 64)




Dấu hỏi là [image: image1714.png]8x



.

b) [image: image1716.png]27x3 — 8y® = (3x — 2y)(9x? + 6xy + 4y?)




Dấu hỏi là [image: image1718.png]


 và [image: image1720.png]9x?



.

Bài 2.14. 
a) [image: image1722.png]27x3 +y3 = 3x + y)(9x? — 3xy + y?)




b) [image: image1724.png]X3
-8
y3
=(x—
2
V) (.
X2
+ 2xy
+
4
y2
)




- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	D
	C
	A
	A
	A


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của tổng và hiệu hai lập phương, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 2.15, và bài tập thêm cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bài tập thêm :

Bài 1: Tìm x, y biết
a) [image: image1726.png](2x — y)(4x? + 2xy + v?) + (2x + y)(4x? — 2xy + y?) — 16x(x*> —y) = 32




b) Cho: [image: image1728.png](2x — y)(4x? + 2xy + v?) + (2x + y)(4x® — 2xy + y?) — 16x(x* —y)



; Tìm các cặp số nguyên x; y?

Bài 2: Chứng minh giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến:

a) [image: image1730.png]C=3x—1)?-(x+1)?*+2x-3)x+3)—(2x+3)?—(5-20%)




b) [image: image1732.png]D=—x(x+2?*+2x+1)?*+x+3)x*—-3x+9) -1




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 2.15.  
[image: image1734.png](x — 2y)(x% + 2xy + 4y?) + (x + 2y)(x? — 2xy + 4y?)



 

[image: image1735.png]=x3 —8y3 +x3 + 8y3




[image: image1737.png]= 2x3



.

Bài 1: 

a) [image: image1739.png](2x — y)(4x? + 2xy + v?) + (2x + y)(4x? — 2xy + y?) — 16x(x*> —y) = 32




[image: image1741.png]=8
x+y)x*—xy+y?) =152 - {ityzz



 ( [image: image1743.png]



Vậy, x = 5; y = 3

b) Cho: [image: image1745.png](2x — y)(4x? + 2xy + v?) + (2x + y)(4x® — 2xy + y?) — 16x(x* —y)



; Tìm các cặp số nguyên x; y

[image: image1746.png]- (2x)° -y +(2x)3 +y3 —16x3+16xy =32 > xy =2




	x
	1
	-1
	2
	-2

	y
	2
	-2
	1
	-1


Bài 2:
a) [image: image1748.png]C=3x—1)?-(x+1)?*+2x-3)x+3)—(2x+3)?—(5-20%)




[image: image1749.png]C=3x>—6x+3—x>—-2x—1+2x>—18—4x*—12x—9 — 5 + 20x




[image: image1750.png]



Vậy, giá trị của C không phụ thuộc vào biến.

b) [image: image1752.png]D=—x(x+2?*+2x+1)?*+x+3)x*—-3x+9) -1




[image: image1753.png]D=—x3—4x? —4x+4x* +4x+1+x3+27 -1




[image: image1754.png]



Vậy, giá trị của D không phụ thuộc vào biến.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “Luyện tập chung”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

LUYỆN TẬP CHUNG (2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Củng cố phép biến đổi về các hằng đẳng thức.

· Nhận dạng được các biểu thức liên quan đến hằng đẳng thức, từ đó sử dụng linh hoạt, hợp lí các hằng đẳng thức trong từng trường hợp, bài toán cụ thể.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Tính toán với các đa thức. 

· Vận dụng bảy hàng đẳng thức vừa học để tính nhanh, rút gọn biểu thức.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học được hình thành thông qua một số thao tác như:

· Khai triển biểu thức thành dạng tích;

· Biến đổi biểu thức về dạng bình phương của một tổng, hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của một tổng hay hiệu; tổng, hiệu hai lập phương.

· Tính giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến;

· Tính nhanh giá trị của biểu thức….

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua những nhiệm vụ của trò chơi liên quan đến những hằng đẳng thức.
b) Nội dung: HS chia nhóm và thực hiện trò chơi để củng cố lại kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin, củng cố được kiến thức thông qua những nhiệm vụ của trò chơi.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chia HS thành 3 nhóm, mỗi nhóm có nhiệm vụ sau: 

+ Nhóm 1:

• 1 bạn: Viết lại công thức khai triển của hằng đẳng thức: Hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng hay một hiệu.

• 2 bạn: Viết 2 ví dụ về hằng đẳng thức đó.

+ Nhóm 2: 

• 1 bạn: Viết lại công thức khai triển của hằng đẳng thức: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu.

• 2 bạn: Viết 2 ví dụ về hẳng đẳng thức đó.

+ Nhóm 3: 

• 1 bạn: Viết lại công thức khai triển của hằng đẳng thức: Tổng và hiệu của hai lập phương.

• 2 bạn: Viết 2 ví dụ về hẳng đẳng thức đó.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để củng cố lại kiến thức và ứng dụng kiến thức một cách linh hoạt và nâng cao hơn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay”.

[image: image1756.png]


Bài: Luyện tập chung.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Luyện tập

a) Mục tiêu:  

- Ôn tập lại những hằng đẳng thức đáng nhớ.

- Vận dụng được vào những bài toán thực tế.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về bài luyện tập chung theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về những hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS thực hiện Ví dụ 1 theo cặp.

+ HS trao đổi, thảo luận, nghiên cứu.

+ GV đặt câu hỏi thêm cho HS vận dụng kiến thức vừa nghiên cứu ở ví dụ 1 để làm.

Câu hỏi: 

a) Khai triển các biểu thức:

[image: image1758.png]3(x +1)?—-2(x—3) - (x—2)(x +2)



 

b) Viết biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc hiệu:

[image: image1760.png]Ox2+12x+4+6(3x+2)+9



 

+ GV mời 2 HS lên bảng thực hiện phép tính.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiên một số HS.

+ GV nhận xét, chốt đáp án.

- GV cho HS đọc – hiểu Ví dụ 2, và trình bày lại cách thực hiện. 

- Sau đó GV cho HS làm câu hỏi thêm sau để vận dụng kiến thức:

a) Viết biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc hiệu:

[image: image1762.png](z—-t)*+15(z—t)*+75(z—t) + 125



 

b) Rút gọn biểu thức:

[image: image1764.png]3
(Ca+b3)(-2a2 +2ab® - b



 
+ GV yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện bài giải.

+ GV cho HS dưới lớp nhận xét bài làm trên bảng.

+ GV chốt đáp án.

- GV cho HS hoạt động nhóm và hướng dẫn để tìm hiểu Ví dụ 3. GV có thể cho HS tìm hiểu phần hoạt động trải nghiệm “Công thức lãi kép” SGK – tr.111.

+ GV: Ta có x là lãi suất mỗi năm, ta thay x = 5% vào biểu thức S.

+ GV: Sử dụng công thức lập phương của một tổng để khai triển S.

+ HS nghiên cứu và chép bài vào vở.

- GV cho HS nhắc lại 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc những hằng đẳng thức đáng nhớ.
	1. Luyện tập

Ví dụ 1: (SGK – tr.40).

Câu hỏi

a) [image: image1766.png]3(x+1)?—-2(x—-3)2-(x—-2)x+2)




[image: image1768.png]= 3x2+6x+3—2x>+12x—18 —x% + 4



 

[image: image1769.png]=18x—11




b) [image: image1771.png]Ox? +12x+ 4+ 6(3x+2)+9




[image: image1773.png]=9x*+12x+4+18x+12+9



 
[image: image1774.png]= 9x% + 30x + 25




[image: image1775.png]= (3x+5)?




Ví dụ 2: (SGK – tr.40).

Câu hỏi

a) [image: image1777.png](z—103+15(z—-1t)®> +75(z —t) + 125



 
[image: image1779.png]=[z-t)+5)]°



 
b) [image: image1781.png]3
(4a+b3) (—%a2 + %ab3 —b6)



 

[image: image1783.png]


 
Ví dụ 3: (SGK – tr.40-41).

a) [image: image1785.png]S =150.(1 +5%)3 = 150.1,053




[image: image1787.png]= 173,64375



 (triệu đồng).

b) [image: image1789.png]S = 150.(1 + 3x + 3x62 + x%)




[image: image1790.png]= 150 + 450x + 450x? + 150x3




S là đa thức bậc 3 theo biến x.

[image: image1791.png](A +By’= A+ 3B +3AB*+ B’

(A-B)’=A- 3XB +3AB*- B’







C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về những hằng đẳng thức đáng nhớ thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất những hằng đẳng thức đáng nhớ, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về những hằng đẳng thức đáng nhớ. 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT2.16; BT2.17; BT2.18 ; BT2.19 (SGK – tr41). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Khai triển 4x2 – 25y2 theo hằng đẳng thức ta được

A. (4x – 5y)(4x + 5y)               

B. (4x – 25y)(4x + 25y) 

C. (2x – 5y)(2x + 5y)               

D. (2x – 5y)2
Câu 2. Nhà bạn Minh và bạnA  n cùng trồng bắp cải trên hai mảnh vườn hình vuông khác nhau. Các cây bắp cải được cách đều nhau. Do vườn nhà bạn Minh lớn hơn nên số cây bắp cải trồng được lớn hơn vườn nhà bạn An là 211 cây. Hỏi nhà bạn Minh đã trồng bao nhiêu cây bắp cải?

A. 106 cây  

B. 11025 cây

C. 11236 cây

D. 105 cây

Câu 3. Cho x thỏa mãn (x + 2)(x2 – 2x + 4) – x(x2 – 2) = 14. Chọn câu đúng.
A. x = -3     

B. x = 11    

C. x = 4      

D. x = 3

Câu 4. Cho a + b + c = 0. Giá trị của biểu thức B = a3 + b3 + c3 – 3abc bằng

A. B = 0     

B. B = 1      

C. B = 2     

D. B = 3

Câu 5. Cho (a + b + c)2 + 12 = 4(a + b + c) + 2(ab + bc + ca). Khi đó

A. a = b = 2c

B. a = b = c 

C. a = 2b = c

D. a = b = c = 2

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 2.16: 
[image: image1793.png]


 . Thay [image: image1795.png]X = 99,75



 vào đa thức ta có :

[image: image1797.png](99,75 + ;1)2 =100 = 10 000



 

Bài 2.17: 
Ta có : [image: image1799.png](10a + 5)%2 = 100a® + 100a + 25 = 100a(a + 1) + 25




Ta có : [image: image1801.png]252 = (10.2+5)? =100.2. (2 + 1) + 25 = 625




Ta có : [image: image1803.png]352 = (10.3+5)? =100.3.(3+ 1) + 25 = 1225




Bài 2.18. 
a) [image: image1805.png]x3+3x2+3x+1=(x+1)3



. Thay [image: image1807.png]X =99



 vào [image: image1809.png](x+1)3



, có :

[image: image1811.png](99 + 1)3 = 100 000



 

b) [image: image1813.png]x3 —3x%y + 3xy? —y3 = (x — y)3



. Thay [image: image1815.png]X =88;y = —12



 vào [image: image1817.png]



[image: image1819.png][88 — (—=12)]% = 100 000



 

Bài 2.19.

a) [image: image1821.png]x—2)3+ (x+2)°% —6x(x+2)(x—2)




[image: image1822.png]=(xX—2+x+2)X*—4x+4—x*+4+x%>+4x+4) — 6x(x> —4)




[image: image1823.png]= 2x(x? + 12) — 6x3 + 24x




[image: image1824.png]= 2x3 + 24x — 6x° + 24x




[image: image1826.png]= —4x3 + 48x



.

b) [image: image1828.png]2x—y)3 + (2x +y)?




[image: image1829.png]= (2x—y + 2x + y)(4x? — 4xy + y? — 4x% + y? + 4x?% + 4xy + y?)




[image: image1830.png]= 4x(4x? + 3y?)




[image: image1831.png]= 16x3 +
12xy?




- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	C
	D
	A
	D


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của những hằng đẳng thức đáng nhớ, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 2.20 ; 2.21 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 2.20.  
Chứng minh:

[image: image1833.png]3 = b3 = a® + 3a%b + 3ab? + b3 — 3a%b — 3ab?




 

[image: image1834.png]= (a® + 3a%b + 3ab? + b®) — (3a%b + 3ab?)




[image: image1835.png]= (a+b)®—3ab(a+b)




Ta có: [image: image1837.png]a’ +bd =
(a+b)®—3ab(a+Db)




[image: image1839.png]=43 -334=28



 

Bài 2.21. 

a) Số tiền bác Tùng nhận được sau 3 năm khi lãi suất x = 5,5% là:

[image: image1841.png]200.(1 + 0,055)% = 234,8483



 (triệu đồng).

b) [image: image1843.png]S =200(1+x)% =200(1 + 3x + 3x% +x%)




[image: image1845.png]= 200 + 600x + 600x? + 200x3



 

Đa thức S có bậc 3.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử”.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

https://www.facebook.com/groups/vnteach/

https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

BÀI 9. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ (2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Nhận biết phân tích đa thức thành nhân tử và biết ba phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử: Đặt nhân tử chung; sử dụng hằng đẳng thức; nhóm các hạng tử.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Áp dụng được ba phương pháp: Đặt nhân tử chung; sử dụng hằng đẳng thức; nhóm các hạng tử để phân tích đa thức thành nhân tử.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Tư duy và lập luận toán học: Học sinh phải xem xét cẩn thận các yếu tố trong đa thức và suy luận để tìm ra cách phân tích thành nhân tử một cách chính xác.

· Giao tiếp toán học: Trong quá trình giải quyết bài toán này, học sinh cần thể hiện khả năng giao tiếp toán học. Phải biểu đạt ý tưởng và quá trình suy nghĩ của mình một cách rõ ràng và logic thông qua việc sử dụng các thuật ngữ và ký hiệu toán học chính xác.

· Mô hình hóa toán học: Học sinh phải nhìn vào đa thức và nhận ra các yếu tố và mối quan hệ giữa chúng, từ đó xây dựng một mô hình toán học phù hợp để thể hiện quy luật phân tích thành nhân tử.

· Giải quyết vấn đề toán học: Phân tích đa thức thành nhân tử là một bài toán giải quyết vấn đề toán học. Học sinh phải áp dụng kiến thức và phương pháp toán học đã học để giải quyết vấn đề này, có thể sử dụng các phương pháp như: Đặt nhân tử chung; sử dụng hằng đẳng thức; nhóm các hạng tử.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Trong một buổi giao lưu Toán học, Vuông và Tròn cùng tham gia. Tròn phát biểu ý kiến rằng cậu ta có thể tìm được tất cả số x để biểu thức [image: image1847.png]2x2+x=0



. Vuông nghe vậy và không biết làm cách nào mà Tròn có thể làm được. Bạn hãy giúp Vuông trong trường hợp này.”

[image: image1848.png]T6 biét cach tim dugc tét ca s6
xdé 2x* +x =0.

b4

Tron lam thé nao nhi?




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em phân tích một đa thức thành những tích với nhau và để áp dụng trả lời cho Vuông ở phần mở đầu trên”.

[image: image1850.png]


Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

TIẾT 1: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG.

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH NHÓM CÁC HẠNG TỬ

Hoạt động 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung.
a) Mục tiêu:  

- HS hiểu được phương pháp đặt nhân tử chung trong phân tích đa thức thành nhân tử. 

- Áp dụng thực hành được một số bài tập đơn giản.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn cho HS thực hiện HĐ1 
để đi vào phần kết luận. 

+ GV gợi ý: Biến đổi đa thức thành [image: image1852.png]X.X — 2XY.



 Hạng tử thứ nhất và thứ hai đều có chung x, ta đặt x chung ra. 

+ HS thực hiện và nêu đáp án.

+ GV chốt đáp án và nêu lên phần kết luận cho HS hiểu rõ phương pháp.

- GV cho HS thực hiện thêm câu hỏi phụ thể HS nắm chắc phương pháp hơn. 
+ Viết đa thức sau dưới dạng tích:

[image: image1853.png]4x? — 6x




+ GV mời 1 HS lên bảng thực hiện.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiêm một số HS.

+ GV chốt đáp án.

- GV cho HS tự đọc – hiểu phần Ví dụ 1 và trình bày lại cách thực hiện.

- GV nhấn mạnh cho HS thấy những cách thực hiện biến đổi vừa rồi chính là phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung.

- GV cho HS làm Luyện tập 1 theo nhóm, mỗi nhóm tương ứng với mỗi tổ trong lớp.

+ Mỗi nhóm tự trao đổi và đại diện mỗi nhóm lên trình bày.

+ GV nhận xét và chốt đáp án cho HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung.
	1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung.
HĐ1:

[image: image1855.png]x? — 2Xy = X.X — 2Xy = x(x — 2y)



 

Kết luận:

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa só chung) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.

Câu hỏi:

[image: image1856.png]4x% — 6x = 2.2.X.X + 3.2.X




[image: image1857.png]= 2x.(2x+ 3)




Ví dụ 1: (SGK – tr.42).

Chú ý:

Cách làm như Ví dụ 1 gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung.

Luyện tập 1

a) [image: image1859.png]6y° + 2y = 2y(3y% + 1)




b) [image: image1861.png]4(x—vy) —3x(x —y)




[image: image1863.png]= x—-y)(4 - 3x)



 


Hoạt động 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử.

a) Mục tiêu:  

- Hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử.

- Áp dụng phương pháp vào những bài toán có liên quan.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử để thực hành hoàn thành bài tập Luyện tập 2 và Vận dụng 1.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS đọc phần phân tích đa thức thành nhân tử của Nam và Hà (SGK – tr.43) sau đó tự trình bày vào vở.

- GV nhận định cách làm và nêu cho HS phần Chú ý.

- GV cho HS đọc – hiểu phần Ví dụ 2 sau đó trình bày lại cách làm để áp dụng làm Câu hỏi phụ sau:

+ Phân tích đa thức sau thành nhân tử [image: image1865.png]2xy +3z+ 6y + xz




+ GV mời 2 HS lên bảng làm bài, những HS còn lại làm bài vào vở.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiên một số HS.

+ GV nhận xét bài giải và chốt đáp án.

- GV cho HS làm phần Luyện tập 2 theo bàn và đối chiếu kết quả với nhau.

+ GV mời 2 HS lên bảng làm bài.

+ GV chữa bài, chốt đáp án.

- GV dẫn dắt vào phần Vận dụng: “Các em cùng vận dụng kiến thức của phân tích đa thức thành nhân tử để giúp Vuông trả lời thắc mắc trong bài toán mở đầu trên”. 

+ GV hướng dẫn: “Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử chúng ta có dạng [image: image1867.png]AB=0



 khi đó sẽ áp dụng [image: image1869.png]


 hoặc [image: image1871.png]


”.
+ GV mời 1 HS lên bảng làm bài.

+ GV nhận xét chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử.
	2. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử 

Phân tích đa thức [image: image1873.png]X* — Xy — 2y + 2X



 thành nhân tử (SGK – tr.43).

Chú ý:

Cách làm như trên của hai bạn Nam và Hà được gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng cahs nhóm hạng tuer. Đối với một đa thức có thể có nhiều cách nhóm những hạng tử thích hợp.

Ví dụ 2: (SGK – tr.43).

Câu hỏi phụ:

[image: image1875.png]2xy + 3z + 6y + xz



 

[image: image1877.png]= (2xy + xz) + (3z + 6y)



 

[image: image1879.png]=x(2y+z) + 2(2y + 2)



 

[image: image1880.png]=x+2)2y +12)




Luyện tập 2

[image: image1882.png]2x% — 4
Xy + 2y — X



 

[image: image1883.png]= 2x(x — 2y) — (x — 2y)




[image: image1884.png]=x=-2y)(2x—1)




Vận dụng

[image: image1885.png]2x2+x=0




[image: image1886.png]->x(2x+1)=0




[image: image1888.png]


 [image: image1890.png]2%x+1=0



 [image: image1892.png]


 [image: image1894.png]



Vậy ta tìm được [image: image1896.png]


 để cho [image: image1898.png]2x2+x=0



.



TIẾT 2: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC.
Hoạt động 3: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách sử dụng hằng đẳng thức.

a) Mục tiêu:  

- Nhận biết được hằng đẳng thức chứa trong đa thức.

- Sử dụng linh hoạt các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử.

- HS thấy được ý nghĩa của mô hình toán học vừa học.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách sử dụng hằng đẳng thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập, vậnn dụng trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách sử dụng hằng đẳng thức để thực hành hoàn thành bài tập Luyện tập 3, Vận dụng 2.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu một số HS nhắc lại về “những hằng đẳng thức đáng nhớ”. 

- GV cho HS tự đọc - hiểu phần Ví dụ 3 và áp dụng làm Câu hỏi phụ sau:

+ Sử dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử:

a)  [image: image1900.png]


 ;   b) [image: image1902.png]4x% + 4.
xy + y?




+ GV mời 2 HS lên bảng trình bày kết quả.

+ GV kiểm tra ngẫu nhiên một số HS.

+ GV nhận xét và chốt đáp án cho HS.

- GV nêu phần Chú ý cho HS biết rằng những cách vừa đọc trong Ví dụ 3 và Câu hỏi phụ là phương pháp dùng hằng đẳng thức để phân tích đa thức nhân tử.
- GV cho HS thực hiện Luyện tập 3

+ GV mời 3 HS lên bảng trình bày.

+ GV cho những HS dưới lớp nhận xét.

+ GV chốt đáp án.

- GV mời 1 HS nêu ý kiến về phần Tranh luận, và mời HS khác nhận xét ý kiến.

+ GV chốt đáp án.

- GV cho HS thảo luận nhóm đôi trong phần Vận dụng 2.

+ Mỗi HS trong nhóm sẽ cần phải thực hiện nhóm các hạng tử theo cách khác nhau, nhưng kết quả cần phải chính xác giống nhau.

[image: image1904.png]


 GV gợi ý: Các em có thể nhóm và tìm được nhân tử chung là x -2 hoặc x – y.

+ GV gọi đại diện mội số nhóm đôi trình bày.

+ GV nhận xét và thống nhất đáp án.

+ HS làm bài vào vở.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách sử dụng hằng đẳng thức. 
	3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách sử dụng hằng đẳng thức

Ví dụ 3: (SKG – tr.43).

Câu hỏi phụ

a)  [image: image1906.png]



[image: image1908.png]


 

[image: image1910.png]


 

b) [image: image1912.png]4x% + 4
Xy +
y2 —
= (2x +y)?




Chú ý

Cách thực hiện như ví dụ trên gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng sử cách sử dụng hằng đẳng thức.

Luyện tập

a) [image: image1914.png](x
+1)
2
—y?




[image: image1916.png]=x+1—-y)E+1+y)



 

b) [image: image1918.png]x3 +3x% +3x+1




[image: image1919.png]=x3+3.x%.1+3.x1%2+13




[image: image1921.png]= (x+1)3



.

c) [image: image1923.png]8x3 —12x%2 + 6x—1




[image: image1924.png]= (2x)® -3.(2x)2.1+3.2x. 1> — 13




[image: image1926.png]=(2x-1)3



.

Tranh luận

+ Tròn: Mới chỉ dừng lại ở bước đặt nhân tử chung để phân tích đa thức thành nhân tử.

+ Vuông: Vuông đã sử dụng được phương pháp đặt nhân tử chung và hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử.

Vận dụng 2

[image: image1927.png]A=x?+2y—2X—Xy




[image: image1928.png]A= (x*—-xy)+ (2y — 2x)




[image: image1929.png]A=x(x—y)—2(x—Y)




[image: image1930.png]A=x—-y)x—-2)




Thay [image: image1932.png]x =2022;y = 2020



 vào A, ta có:

[image: image1933.png]A = (2022 —2020)(2022 — 2)




[image: image1934.png]A= 2.2020 = 4040






C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp : Đặt nhân tử chung ; nhóm các hạng tử ; dùng hằng đẳng thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất Đặt nhân tử chung ; nhóm các hạng tử ; dùng hằng đẳng thức, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về phân tích đa thức thành nhân tử. 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT2.22; BT2.23; BT2.24 (SGK – tr44). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Phân tích đa thức x2 – 6x + 8 thành nhân tử ta được
A. (x – 4)(x – 2)    

B. (x – 4)(x + 2)    

C. (x + 4)(x – 2)    

D. (x – 4)(2 – x)

Câu 2. Có bao nhiêu giá trị x thỏa mãn 2(x + 3) – x2 – 3x = 0

A. 0                       

B. 2                       

C. 1                       

D. 3

Câu 3. Giá trị của biểu thức: A = x2 – 4y2 + 4x + 4, tại x = 62, y = -18 là

A. 2800                 

B. 1400                 

C. -2800                

D. -1400

Câu 4. Phân tích đa thức x2 – 7x + 10 thành nhân tử ta được

A. (x – 5)(x + 2)    

B. (x – 5)(x - 2)     

C. (x + 5)(x + 2)   

D. (x – 5)(2 – x)

Câu 5. Phân tích đa thức m.n3 – 1 + m – n3 thành nhân tử, ta được:

A. (m – 1)(n2 – n + 1) (n + 1)              

B. n2(n + 1)(m – 1)

C. (m + 1)(n2 + 1)                                

D. (n3 + 1)(m – 1)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 2.22: 
a) [image: image1936.png]x% +
Xy
x(x +
¥)




b) [image: image1938.png]6a’b — 18ab = 6ab(a — 3)




c) [image: image1940.png]x3 —4x = x(x?* —4) = x(x—2)(x + 2)




d) [image: image1942.png]x* —8x = x(x3 — 8) = x(x — 2)(x® + 2x + 4)




Bài 2.23: 
a) [image: image1944.png]X2
-9
+
Xy
+
3
y =
(x%—
9)
+
xy
+
3
V)




[image: image1945.png]=x+3)x—-3)+y(x+3)




[image: image1946.png]=x+3)x—-3+Yy)




b) [image: image1948.png]x%y
+x%+
Xy
—1=
= (x%y
+
Xy
)+ (x?
—_ 1)




[image: image1949.png]=xyx+1D)+EEx-DEE+D)=+DEy+x—-1)




Bài 2.24. 
a) [image: image1951.png]4x =0




[image: image1952.png]>x(x—4)=0




[image: image1954.png]


 [image: image1956.png]X—4 =




[image: image1958.png]


 [image: image1960.png]



b) [image: image1962.png]2x3—2x =0




[image: image1963.png]—»2x(x?=1)=0




[image: image1965.png]


 [image: image1967.png]



[image: image1969.png]


 [image: image1971.png]x=0

x—-Dkx+1)=0




[image: image1973.png]


 [image: image1975.png]



- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	A
	B
	A


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của phân tích đa thức thành nhân tử, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 2.25 và Bài tập thêm cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bài tập thêm

Bài 1. Chứng minh các bài toán số học 

a) [image: image1977.png]A=Bn-1)%-4



 chia hết cho 3 [image: image1979.png]vn € N




b) [image: image1981.png]B=100— (7n+ 3)?



 chia hết cho 7 [image: image1983.png]vn € N




Bài 2. Tính giá trị của biểu thức

a) [image: image1985.png]E=4x—-2)x+ 1)+ (2x—4)?+ (x+1)?



 với [image: image1987.png]



b) [image: image1989.png]F = 99x1%0 4+ 99x%9 + 99x%8 + ... + 99x% + 99x + 99



 với [image: image1991.png]x =100




Bài 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

	a) [image: image1993.png]A=—x*+2x+7



 ;
	b) [image: image1995.png]B=5x—3x*>+6






Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 2.25.  
[image: image1996.png]



a) [image: image1998.png]S =x2
x? —y? (m?)




b) [image: image2000.png]S
=x?
— yz -
= (X
V(E+
y)




Thay [image: image2002.png]X =102m;y = 2m



 và S ta có: [image: image2004.png]S = (102 —2)(102 + 2)




[image: image2006.png]S =100.104 — 10400 (m?)



 

Bài 1. 

a) [image: image2008.png]A=Bn-1)%-4



 chia hết cho 3 [image: image2010.png]vn € N




[image: image2012.png]A=0Bn-1)2%-4=3n-1)3n+1)



. Ta thấy A ⁝ 3 (đpcm)

b) [image: image2014.png]B=100— (7n+ 3)?



 chia hết cho 7 [image: image2016.png]vn € N




[image: image2018.png]B=10%—-(7n+3)? =7(1 —n)(13 — 7n)



. Ta thấy B ⁝ 7 (đpcm)

Bài 2.
a) [image: image2020.png]E=4x—-2)x+ 1)+ (2x—4)?+ (x+1)?



 với [image: image2022.png]



[image: image2024.png]E=[2x—4)+x+1)]*=0Bx-3)?=9(x—1)2



. Thay [image: image2026.png]


 vào E

[image: image2028.png]


 

b) [image: image2030.png]F = 99x1%0 4+ 99x%9 + 99x%8 + ... + 99x% + 99x + 99



 với [image: image2032.png]x =100




[image: image2033.png]F=x101_-1=
= (x— 100 +x% + ...+ x*
X2 4+x+1)




[image: image2035.png]x100_q

F =99 (x2° +x% + - +x? +x+1) = 99.2




. Thay x = 100 vào F

[image: image2037.png]F=10011 -1



 

Bài 3.

a) [image: image2039.png]A=—x*+2x+7



 

[image: image2040.png]A= —(x—1)?+8>8 & (x—1) —8< 8,Vx




Vậy [image: image2042.png]Max, =8 x=1




b) [image: image2044.png]B=5x—3x*>+6



 

[image: image2046.png]


 

Vậy [image: image2048.png]7
MaxB=—;<:>x:

1w



.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “Luyện tập chung”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

LUYỆN TẬP CHUNG (2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Tính toán với các đa thức.

· Vận dụng các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Phát triển thuần thục các kĩ năng thực hiện phép biến đổi dựa trên 3 phương pháp: Đặt nhân tử chung; Nhóm các hạng tử; Sử dụng hằng đẳng thức. 

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

- Tư duy và lập luận toán học: Học sinh phải xem xét kỹ các yếu tố trong đa thức và suy luận để tìm ra cách phân tích thành nhân tử một cách logic và chính xác. 

- Mô hình hóa toán học: Học phải nhìn vào đa thức và nhận ra các yếu tố và mối quan hệ giữa chúng, từ đó xây dựng một mô hình toán học phù hợp để thể hiện quy luật phân tích thành nhân tử. 

- Giải quyết vấn đề toán học: Học sinh phải áp dụng kiến thức và kỹ năng toán học đã học để giải quyết vấn đề này. Có thể sử dụng các phương pháp phân tích: Đặt nhân tử chung, nhóm các hạng tử, sử dụng hàng đẳng thức. 

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua trò chơi “Ai nhanh nhất” liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử.
b) Nội dung: HS nhớ lại kiến thức, vận dụng thật nhanh kiến thức để tham gia trò chơi.

c) Sản phẩm: HS củng cố và nắm chắc được kiến thức thông qua trò chơi.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV thực hiện trò chơi “Ai nhanh nhất” cho cả lớp như sau:

+ Luật chơi: 

• GV viết lên bảng 3 câu hỏi về phân tích đa thức thành nhân tử, sau đó HS có 10 giây để suy nghĩ.

• GV đếm 1, 2, 3 ai giơ tay nhanh nhất sẽ được lên làm bài. Chỉ được làm trong 20 giây.

• Mỗi lượt là 1 câu hỏi.

+ Khen thưởng: HS nào làm đúng thời gian, đúng đáp án sẽ được điểm theo nhận xét của GV.

+ Câu hỏi: 

• Câu 1: Tìm x thỏa mãn: [image: image2050.png]x8 + 36x* =




• Câu 2: Phân tích đa thức thành nhân tử: [image: image2052.png](a®> +
b2
— 5)2
—2(a
b
+ 2)?




• Câu 3: Tìm x thỏa mãn: [image: image2054.png](x+2)?—2x(2x + 3) = (x + 1)?




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để củng cố kiến thức và nâng cao khả năng phân tích, tính toán về phân tích đa thức thành nhân tử, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay”.

[image: image2056.png]


Bài: Luyện tập chung.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Luyện tập.
a) Mục tiêu:  

- HS vận dụng thành thạo, linh hoạt 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để xử lí các bài toán cơ bản và nâng cao.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về bài luyện tập chung theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử để thực hành làm các bài tập trong SGK và Bài tập thêm. 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu một số HS nhắc lại cách thực hiện phương pháp: nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức?
- GV cho HS đọc – hiểu Ví dụ 1 trong SGK - tr.45.

+ GV mời 1 HS trình bày lại xem trong Ví dụ 1 người ta đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử.

+ GV chốt đáp án cho HS.

- GV cho HS tự nghiên cứu, trao đổi theo bàn phần Ví dụ 2 và Ví dụ 3. 

[image: image2058.png]


 GV sẽ kiểm tra ngẫu nhiên một số bàn để đánh giá trình độ nhận thức kiến thức, tự học của HS.

Sau đó áp dụng để làm Câu hỏi phụ sau:

Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) [image: image2060.png]x3 —4x% — 9x + 36




​b) [image: image2062.png]a* + 4b*




c) [image: image2064.png](a=b)¥+b—-0c)3+(c—a)




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại về phân tích đa thức thành nhân tử.
	1. Luyện tập 

Ví dụ 1: (SGK – 45)

+ Phần a: Sử dụng nhóm hạng tử để xuất hiện hằng đẳng thức, sau đó dùng hàng đẳng thức để phân tích ra nhân tử chung, cuối cùng dùng phương pháp đặt nhân tử chung.

+ Phần b: Sử dụng phương pháp nhóm các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung trong mỗi nhóm, sau đó sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung.

Ví dụ 2: (SGK – tr.45). 

Ví dụ 3: (SGK – tr.45).

Câu hỏi phụ

a) [image: image2066.png]x3 — 4x% — 9x + 36




[image: image2067.png]= (x® —9x) — (4x% - 36)




[image: image2068.png]=x(x*—-9)—4(x*-9)




[image: image2069.png]=x—-4)x-3)x+3)




b) [image: image2071.png]a* + 4b*




[image: image2073.png]= a* + 4a%b? + 4b* — 4a%b?



 

[image: image2075.png]= (a% + 2b?)?
— 43°%b?



 
[image: image2077.png]= (a% + 2b? — 2ab)(a? + 2b? + 2ab)



 
c) [image: image2079.png](a=-b)32+Mb-c)®+(c—a)d




[image: image2081.png]=(@-b+b—-0c).[(a=b)2=(G@—-b)(b—c)+ (b—0c)?]+ (c—2a)®



  

[image: image2083.png]= (a—c)(a®? —2ab +b? —ab +ac+ b?—bc+b? —2bc+c?) + (c—a)?



 

[image: image2085.png]= (a—c)(a®? —3ab+ac—3bc+3b%+c?)+ (c—a)



 

[image: image2087.png]= (c—a)(—a% — 3b? —c? + 3ab — ac + 3bc) + (c —a)®



 

[image: image2089.png]= (c—a)[—a—3b%? —c? + 3ab— ac + 3bc + (c — a)?]



 

[image: image2091.png]= (c —a)(—a? — 3b? — c? + 3ab — ac + 3bc + c% — 2ac + a?)



 

[image: image2092.png]= (¢ —a)(—3b? + 3ab + 3bc — 3ac)




[image: image2093.png]=3(c—a)[b(a—b) —c(a—Db)]




[image: image2095.png]=3(a—-b)(b—-c¢c)(c—a)



.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về bài luyện tập chung: Phân tích đa thức thành nhân tử thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của phân tích đa thức thành nhân tử, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về phân tích đa thức thành nhân tử. 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT2.26 ; BT2.27 (SGK – tr46). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Cho (A): 16x4(x – y) – x + y = (2x – 1)(2x + 1)(4x + 1)2(x + y)

và (B): 2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy = 2xy(x + y – 1)(x – y + 1).

Chọn câu đúng.
A. (A) đúng, (B) sai                                       

B. (A) sai, (B) đúng

C. (A), (B) đều sai                                         

D. (A), (B) đều đúng

Câu 2. Điền vào chỗ trống 4x2 + 4x – y2 + 1 = (…)(2x + y + 1)

A. 2x + y + 1        

B. 2x – y + 1         

C. 2x – y               

D. 2x + y

Câu 3. Phân tích đa thức x2 - 5x + 6 thành nhân tử

A.(x + 6). (x – 1)

B.(x + 2). (x - 3)

C.(x - 2).(x - 3)

D.(x - 1).(x - 6)

Câu 4. Phân tích đa thức thành nhân tử x4 + 64

A. (x2 - 8 + 2x).(x2 - 8 - 2x)

B. (x2 + 4 + 2x).(x2 + 4 - 2x)

C. (x2 + 8 + 4x).(x2 + 8 - 4x)

D. Đáp án khác

Câu 5. Phân tích đa thức 5x2 + 6xy + y2 thành nhân tử

A. (x + 5y).(y – x)

B. (5x + y).(x - y)

C. (5x – y).(x - y)

D. (5x+ y). (x + y)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 2.26: 
a) [image: image2097.png]x?—6x+9—y2=(x>—-6x+9) —y?=(x—3)%—y?




[image: image2098.png]=x—-3—-y)x—3+Yy)




b) [image: image2100.png]4% —y?2 +4y —4 = (2x)2 — (y2 —4x+4) = 2x)? — (y — 2)?




[image: image2101.png]=2x—-y+2)2x+y—2)




c) [image: image2103.png]xy +z2 +xz + yz = (xy + yz) + (2% + x2)




[image: image2104.png]=y(x+z)+z(x+z)=x+2)(y+12)




d) [image: image2106.png]x? — 4xy + 4y? + xz — 2yz = (x? — 4xy + 4y?) + (xz — 2yz)




[image: image2107.png]=(x—-2y)?+z(x—2y) = x—-2y)(x—2y +2)




Bài 2.27: 
a) [image: image2109.png]X Hyix+y=E+yY)EE—xy+y3) + x+Y)




[image: image2110.png]=xX+y)E*+y2i—xy+1)




b) [image: image2112.png]-y tx—y=ExE—-yV)E*+xy+y3)+ x—Yy)




[image: image2113.png]=x—-y)E*+y2i+xy+1)




c) [image: image2115.png]-y + x+y)?




[image: image2117.png]=[x—-y)+ EE+V].[(x-y)? - —-y)E+Y)+ E+y)?]



 

[image: image2118.png]=2x. (x? — 2xy + y? — x® + y% + x% + 2xy + y?)




[image: image2120.png]= 2x. (x? + 3y?)



.

d) [image: image2122.png]x3 — 3x%y + 3xy? —y3 +y? —x2




[image: image2123.png]= (x3 — 3x2
(x3 = 3x%y + 3xy? —y3) + (y% — x?)




[image: image2124.png]=x-y)>2-Ex-y)E+y)




[image: image2126.png]=x-y)[x—-y)?—-x-y]



.

- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	B
	C
	C
	D


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của phân tích đa thức thành nhân tử, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm Bài tập thêm cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bài tập thêm

Bài 1. Tính giá trị của biểu thức
a) [image: image2128.png]C=xyz—3xy—2xz+6x—yz+3y+2z2—6



 với [image: image2130.png]x =101;y = 202;z = 303




b) [image: image2132.png]F = 99x1%0 4+ 99x%9 + 99x%8 + ... + 99x% + 99x + 99



 với [image: image2134.png]x =100




Bài 2. Chứng minh: [image: image2136.png]


 là số nguyên.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 1.  
a) [image: image2138.png]E=[2x—4)+x+1)]*=0Bx-3)?=9(x—1)2



. Thay [image: image2140.png]


 vào E

[image: image2142.png]


.

b) 
[image: image2143.png]F=x101_-1=
= (x— 100 +x% + ...+ x*
X2 4+x+1)




[image: image2145.png]x100_q

F =99 (x2° +x% + - +x? +x+1) = 99.2




. Thay x = 100 vào F

[image: image2147.png]F=10011 -1



.

Bài 2. 

[image: image2149.png]C= 2n+3n%+n° _ 2n+2n+n%+4n® _ 2n(1+n)+n?(1+n)
- - - - - -




 

[image: image2151.png]n(1+n)(2+n)
6

C=



. 

Ta thấy [image: image2153.png]n(1+n)(2+n)



là 3 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 6.
Vậy C chia hết cho 6.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “Bài tập cuối chương II”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG I. ĐA THỨC

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II (1 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Ôn tập và củng cố lại về những hằng đẳng thức đánh nhớ và các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

· Vận dụng linh hoạt, chắc chắn kiến thức vào những bài toán cơ bản đến nâng cao.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Phát triển và hoàn thiện kĩ năng thực hiện các phép biến đổi các hẳng đẳng thức, các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học; sử dụng công cụ toán học.

· Tư duy và lập luận toán học: HS cần phân tích và hiểu các hằng đẳng thức trong chương, như các công thức quy tắc đại số và phương pháp chuyển đổi đa thức. HS cũng cần áp dụng suy luận logic và lập luận để giải thích cách các hằng đẳng thức hoạt động và tại sao đúng. 

· Giao tiếp toán học: Trong quá trình ôn tập, HS cần trình bày ý tưởng và lời giải của mình một cách rõ ràng và chính xác. HS cần sử dụng thuật ngữ và ký hiệu toán học phù hợp để diễn đạt ý nghĩa một cách chính xác và truyền đạt thông tin toán học một cách rõ ràng.

· Mô hình hóa toán học: Trong bài toán về phân tích đa thức thành nhân tử, HS cần áp dụng kiến thức và kỹ năng để mô hình hóa các đa thức và áp dụng các phương pháp phân tích để tìm ra các nhân tử tương ứng.

· Giải quyết vấn đề toán học: Trong bài tập về những hằng đẳng thức đánh nhớ và phân tích đa thức thành nhân tử, HS cần xác định vấn đề cụ thể và mục tiêu giải quyết, chẳng hạn như tìm cách phân tích đa thức thành nhân tử hoặc chứng minh một hằng đẳng thức.

· Sử dụng công cụ toán học: Trong quá trình giải quyết bài toán về những hằng đẳng thức đánh nhớ và phân tích đa thức thành nhân tử, HS có thể sử dụng các công thức và phép tính đại số để thực hiện các phép tính, như phép nhân, phép chia, phép cộng, và phép trừ đa thức.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến hằng đẳng thức và phân tích đa thức thành nhân tử.
b) Nội dung: HS làm các bài tập trắc nghiệm trong phần “A. TRẮC NGHIỆM (SGK – tr.47). 

c) Sản phẩm: HS nắm được chắc kiên thức thông qua việc trả lời câu hỏi trắc nghiệm và giải thích được tại sao lại chọn đáp án đó.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV cho HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm trong SGK – tr.47 và yêu cầu HS giải thích tại sao lại chọn được đáp án đó. 

+ Câu hỏi 2.28; 2.29; 2.30; 2.31.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để giúp các em củng cố lại toàn bộ kiến thức trong Chương II này và vận dụng chúng một cách linh hoạt và chắc chắn, chúng ta cùng đi vào phần nội dụng của bài ngày hôm nay”.

[image: image2155.png]


Bài tập cuối chương II.

Đáp án:

2.28.

B. Vì:

Tách hạng tử -9x thành 2 hạng tử bậc 1 có tích các hệ số là 8, tổng bằng -9 rồi phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm hạng tử. 

[image: image2157.png]x?—9x+8=x>-x—-8x+8=(x*—x)— (8x—8)



 

[image: image2159.png]=x(x—1)-8x—-1)=x-1)x-98)



 

2.29.

D. Vì:

Sử dụng hằng đẳng thức: [image: image2161.png]A2 - B2 =
B2=(A-B)(A+B)



.

2.30.

D. Vì:

Áp dụng hằng đẳng thức: [image: image2163.png](A +B)? = A% + 2AB + B?




[image: image2165.png]25x% + 20xy + 4y? = (5x)? + 2.5x.2y + (2y)? = (5x + 2y)?



 

2.31.
C. Vì:

Áp dụng hằng đẳng thức: [image: image2167.png](A+B)3 =A%+ 3A%B + 3AB? + B?



 và quy tắc nhân đơn thức với đa thức; cộng, trừ đa thức.
[image: image2169.png]A= (2x+1)%—-6x(2x+ 1)



 

[image: image2171.png]= (2x)®+3.(2x)%2.1+3.2x. 12 + 13 — (6x.2x + 6x.1)



 

[image: image2172.png]=8x3+12x* + 6x + 1 — 12x% — 6x




[image: image2173.png]=8x3+1




B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức đã học trong chương II.
a) Mục tiêu:  

- HS hệ thống lại được kiến thức trong chương II và vận dụng được vào các bài toán liên quan.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về những hằng đẳng thức đánh nhớ và các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về những hằng đẳng thức đánh nhớ và các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để thực hành làm các bài tập trogn GSK và của GV.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV đặt câu hỏi cho HS: “Thế nào là một hằng đẳng thức? Thế bào là phân tích đa thức thành nhân tử?”.

+ GV mời 2 HS trả lời câu hỏi

+ Các HS còn lại nhận xét câu trả lời.

- GV chia lớp thành 4 nhóm HS và yêu cầu mỗi nhóm thực hiện những công việc sau:

* Việc chung: 

+ Trình bày và phát biểu về những hẳng đẳng thức, các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

+ Lấy ví dụ minh họa.

* Việc riêng:

Nhóm 1: 

+ Phát biểu và viết công thức: “Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu”

+ Lấy ví dụ minh họa.

Nhóm 2:

+ Phát biểu và viết công thức: “Lập phương của một tổng hay một hiệu”.

+ Lấy ví dụ minh họa.

Nhóm 3:

+ Phát biểu và viết công thức: “Tổng và hiệu hai lập phương”.

+ Lấy ví dụ minh họa.

Nhóm 4:

+ Phát biểu về những phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

+ Lấy ví dụ minh họa.

[image: image2175.png]


 Các nhóm trao đổi, thảo luận rồi đại diện các nhóm đứng lên trình bày.

+ Các nhóm khác lắng nghe, quan sát và nhận xét nhóm trả lời.

[image: image2177.png]


 GV nhận xét, rút kinh nghiệm làm bài cho HS và chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại về những hằng đẳng thức đánh nhớ và các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
	1. Ôn tập kiến thức đã học trong chương II

- Hằng đẳng thức là đẳng thức mà hai vế luôn cùng nhận môt giá trị khi thay các chữ trong đẳng thức bằng các số tùy ý.

- Phân tích đa thức thành nhân tử là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.

Nhóm 1:

+ Hiệu hai bình phương:

[image: image2178.png]A2 - B2 =
B2=(A-B)(A+B)




+ Bình phương của một tổng:

[image: image2180.png](A+B)? =A% + 2AB + B?



 

+ Bình phương của một hiệu:

[image: image2182.png](A—B)? = A’ — 2AB + B?



 
+ Ví dụ: 
a) [image: image2184.png]Ax% —y? =
y:=02x—-y)2x+Yy)



 

b) [image: image2186.png](2x +y)? = 4x? + 4xy + y?




c) [image: image2188.png](2x —y)? = 4x? — 4xy + y?




Nhóm 2:

+ Lập phương của một tổng:

[image: image2189.png](A+B)3 =A%+ 3A%B + 3AB? + B?




+ Lập phương của một hiệu:

[image: image2190.png](A—B)® = A% —3A%B + 3AB%? - B3




+ Ví dụ:

a) [image: image2192.png]x+1)3=x3+3x*+3x+1




b) [image: image2194.png]x—-1)3=x3-3x*+3x—-1



.

Nhóm 3:

+ Tổng hai lập phương:

[image: image2195.png](A+B)% =(A+B)(A%? — AB + B?)




+ Hiệu hai lập phương:

[image: image2196.png](A—B)® = (A—B)(A? + AB + B?)




+ Ví dụ:

a) [image: image2198.png]E+D)=Ex+1D)E*-x+1)




b) [image: image2200.png](x—8)?=(x—2)(x*+2x+4)




Nhóm 4:

+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung: Khi tất cả các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số chung đó ra ngoài dấu ngoặc (,) để làm nhân tử chung. Các số hạng bên trong dấu (,) có được bằng cách lấy số hạng của đa thức chia cho nhân tử chung.

[image: image2202.png]


 Ví dụ: 

[image: image2204.png]Exz +5x% +x%y = xz(g +5x+7y)



 

+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử: Ta nhận xét để tìm cách nhóm hạng tử một cách thích hợp (có thể giao hoán và kết hợp các hạng tử để nhóm) sao cho sau khi nhóm, từng nhóm đa thức có thể phân tích được thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. Khi đó đa thức mới phải xuất hiện nhân tử chung.

[image: image2206.png]


 Ví dụ: 

[image: image2208.png]x% + Xy — 6X — 6y



 

[image: image2210.png]= (x? + xy) — (6x + 6Y)



 

[image: image2212.png]=x(x+y)—6(x+Y)



 

[image: image2214.png]=x+y)(x—6)



 

+ Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách sử dụng hằng đẳng thức: Vận dụng hằng đẳng thức để biến đổi đa thức thành tích các nhân tử hoặc lũy thừa của một đa thức đơn giản.

[image: image2216.png]


 Ví dụ:

[image: image2218.png](x—3)% - (2 -3x)*



 

[image: image2219.png]=x—-34+2-3x)(x—3—2+3x)




[image: image2221.png]= (-2x—1)(4x—05)



.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về những hằng đẳng thức đánh nhớ và các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng hằng đẳng thức đánh nhớ và các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về những hằng đẳng thức đánh nhớ và các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT2.32; BT2.34; BT2.34 (SGK – tr47). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Chọn câu đúng
A. 4 – (a + b)2 = (2 + a + b)(2 – a + b)           

B. 4 – (a + b)2 = (4 + a + b)(4 – a – b)

C. 4 – (a + b)2 = (2 + a – b)(2 – a + b)           

D. 4 – (a + b)2 = (2 + a + b)(2 – a – b)

Câu 2. Khai triển x2 – 25y2 theo hằng đẳng thức ta được

A. (x – 5y)(x + 5y)                          

B. (x – 25y)(x + 25y)         

C. (x – 5y)(x + 5y)                           

D. (x – 5y)2
Câu 3. Viết biểu thức 25x2 – 20xy + 4y2 dưới dạng bình phương của một hiệu

A. (5x – 2y)2         

B. (2x – 5y)2         

C. (25x – 4y)2       

D. (5x + 2y)2
Câu 4. So sánh A = 2019.2021.a và B = (20192 + 2.2019 + 1)a (với a > 0)

A. A= B                

B. A ≥ B               

C. A > B               

D.A < B

Câu 5. Cho (x2 – 4x)2 + 8(x2 – 4x) + 15 = (x2 – 4x + 5)(x – 1)(x + …). Điền vào dấu … số hạng thích hợp

A. -3                      

B. 3                       

C. 1                       

D. -1

Câu 6. Ta có (x – 1)(x – 2)(x + 4)(x + 5) – 27 = (x2 + 3x + a)(x2 + 3x + b)

với a, b là các số nguyên. Khi đó a + b bằng

A. 12                     

B. - 14                     

C. -12                    

D. 14

Câu 7. Cho (A): 16x4(x – y) – x + y = (2x – 1)(2x + 1)(4x + 1)2(x + y)

và (B): 2x3y – 2xy3 – 4xy2 – 2xy = 2xy(x + y – 1)(x – y + 1).

Chọn câu đúng.
A. (A) đúng, (B) sai                                       

B. (A) sai, (B) đúng

C. (A), (B) đều sai                                         

D. (A), (B) đều đúng

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 2.32. 
a) [image: image2223.png]x? —4x+4=x>-2.x2+2% = (x—2)?




Thay [image: image2225.png]x =102



 vào biểu thức ta được [image: image2227.png](102 —2)? = 1002 = 10 000



.

b) [image: image2229.png]x3+3x2+3x+1=(x+1)3




Thay [image: image2231.png]X =999



 vào biểu thức ta được [image: image2233.png](999 + 1)3 =1 0003 = 1 000 000 000



.

Bài 2.33.
a) [image: image2235.png](2x — 5y)(2x + 5y) + (2x + 5y)? = (2x + 5y)(2x — 5y + 2x + 5y)




[image: image2236.png]= (2x + 5y).4x = 2x.4x + 5y. 4x




[image: image2237.png]= 8x% +
20xy




b) [image: image2239.png](x + 2y)(x% — 2xy + 4y?) + (2x — y)(4x® + 2xy + y?)




[image: image2240.png]= %3
%3+ (2y)% + (2x)3 —y3




[image: image2241.png]=x3 +8y3 +8x% —y3




[image: image2242.png]=9x3 +
7y3




Bài 2.34.

a) [image: image2244.png]6x2 — 24y? = 6. (x? — 4y?) = 6[x® — (2y)?] = 6(x — 2y)(x + 2y)



 

b) [image: image2246.png]64x3 — 27y% = (4x)% — (3y)® = (4x — 3y)[(4x)? + 4x. 3y + (3y)?]




[image: image2248.png]= (4x — 3y)(16x> + 12xy + 9y?)



 

c) [image: image2250.png]x*—2x3 +x2 =x% (x2 —2x+1) =x%. (x — 1)?




d) [image: image2252.png]x—-y)2+8y3=x—-y)+ (2y)?




[image: image2254.png]=x—-y+2y)[x—y)? - (x—vy).2y + (2y)?]



 

[image: image2255.png]= (x +y)(x? — 2xy + y? — 2xy + 2y? + 4y?)




[image: image2257.png]= (x+y)(x? + 7y?)



 

- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	D
	C
	A
	D
	A
	B
	C


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của những hằng đẳng thức đánh nhớ và các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 2.35 và Bài tập thêm cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bài tập thêm

Bài 1. 

a) Chứng minh rằng: [image: image2259.png]A=n®—n



 chia hết cho 30, [image: image2261.png]Vn € Z




b) Cho ba số a, b, c thỏa mãn [image: image2263.png]at+b+c=1



 và [image: image2265.png]a3 +b3+c3=



. Chứng minh rằng:

[image: image2266.png]a2015 + b2015 + C2015 =1




Bài 2.

a) Chứng minh rằng với [image: image2268.png]Vn € Z



 thì [image: image2270.png]A=n*-2n%—-n%+2n



 chai hết cho 24

b) Tính [image: image2272.png](a— b)?017



, biết [image: image2274.png]a+b=9



 và [image: image2276.png]ab = 20



 và [image: image2278.png]a<b




c) Phân tích đa thức [image: image2280.png]| =



 thành nhân tử

d) Rút gọn [image: image2282.png]§ = L)) ()]
[ (s e ) (2ot )




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 2.35.
[image: image2283.png]



Diện tích hình vuông ABCD là: [image: image2285.png](a+ b)?




Diện tích hình vuông ABCD là: 

[image: image2287.png]SaBcp = Sp + Sq + Sg = a® +ab + ab + b* = a® + 2ab + b?



 

Do đó [image: image2289.png](a+ b)? = a® + 2ab + b?



.

Bài tập thêm

Bài 1. 

a) Chứng minh rằng: [image: image2291.png]A=n®—n



 chia hết cho 30, [image: image2293.png]Vn € Z




Ta có: [image: image2295.png]A=nn?>-1)m*+1)=n(n—1)(n + 1[(n®>-4)+5]




[image: image2296.png]A=nn+1)mn-1D0+2)(n—-2)+5n(n+1)(n—-1)




Ta thấy:

[image: image2298.png]nn+1)(n—1n+2)(n-2)



 chia hết cho 2, 3 và 5

[image: image2300.png]5n(n+ 1)(n—1)



 chia hết cho 3 và 2

Vậy, A chia hết cho 30 (đpcm)

b) Cho ba số a, b, c thỏa mãn [image: image2302.png]at+b+c=1



 và [image: image2304.png]a3 +b3+c3=



. Chứng minh rằng:

[image: image2305.png]a2015 + b2015 + C2015 =1




[image: image2306.png]Tachi:ta+b+c=1oa+b=1-c




[image: image2307.png]+)Néul-c=02>a+b=0ea=-b




[image: image2308.png]S>A = a20
= {2015
+ b2015 + C2015




[image: image2309.png]A = (_b)2015 + b2015 + C2015




[image: image2310.png]A = 2015
SA =
A=1Mil-¢c=0)1)




[image: image2311.png]Tacé:a® + b3 +c3 =12>a%+b3=1 - ¢3




[image: image2312.png]& (a+ b)@%-ab +b?) = ({1-0)1 + ¢ + ¢?)




[image: image2313.png]& (1-c)@%-ab +b?) = (1-0)(1 + c + ¢?)




[image: image2314.png]©a’-ab+b>=1+c+ c?




[image: image2315.png]& (a+ b)? —3ab = (1-c¢)? + 3c




[image: image2316.png]& —3ab = 3c e —ab =c¢




[image: image2317.png]Thay —ab = cvaoa + b + ¢ = 1,tach





[image: image2318.png]a+b+(-ab)=1< a+b-ab-1=0




[image: image2319.png]al-b)—-1-b=0s@-1)A-b)=0




[image: image2320.png]>a-1=0hodacl — b =0 a = 1hoach =1




[image: image2321.png]+)Néua=12b+c=0e b = —




[image: image2322.png]S>A = a20
= {2015
+ b2015 + C2015




[image: image2323.png]S>A = a2015 + b2015 — b2015




[image: image2324.png]SA =a%5 37 = 1(2)




[image: image2325.png]+)Néub=12a+c=0 a= —c




[image: image2326.png]S>A = a20
= {2015
+ b2015 + C2015




[image: image2327.png]> A = a20t
= {2015 24
4 p2015 4 42015




[image: image2328.png]> A = h2015
b2015 o A = 1(3)




[image: image2329.png]T (1)(2)(3)2>A =1




[image: image2330.png]ViyA = 1véia+ b +c=1vaa®+ b3+ c3=1




Bài 2.

a) Chứng minh rằng với [image: image2332.png]Vn € Z



 thì [image: image2334.png]A=n*-2n%—-n%+2n



 chai hết cho 24

[image: image2335.png]A=m-2)n—Dnhn+1)




Ta thấy A là tích của 4 số nguyên liên tiếp nên [image: image2337.png]


nên A ⁝ 24 (đpcm)
b) Tính [image: image2339.png](a— b)?017



, biết [image: image2341.png]a+b=9



 và [image: image2343.png]ab = 20



 và [image: image2345.png]a<b




Ta có: [image: image2347.png]a+b=9
ab=20
a<bh



  ( Tính được [image: image2349.png]



Vậy [image: image2351.png](a—b)?17 = -1




c) Phân tích đa thức [image: image2353.png]| =



 thành nhân tử

[image: image2354.png]



[image: image2355.png]= [(n—l)n+%].[(n+1)n+%]




d) Rút gọn S = [image: image2357.png][ )(3er)- (1945
(e a2 (2ot o)



 

[image: image2359.png]


 [image: image2361.png](1)(at4y)-(19%4)
G (o ed)



 = [image: image2363.png](0143)(1243)(23+3)(19:2043)
(12+42)(23+2)(3.442)..(2021+2)




 = [image: image2365.png]



Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài sau “Bài 10. Tứ giác”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG III. TỨ GIÁC

BÀI 10. TỨ GIÁC (1 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Biết được, mô tả được thế nào là một tứ giác, một tứ giác lồi.

· Biết được, mô tả được đỉnh, hai đỉnh kề nhau, hai đỉnh đối nhau, cạnh, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, hai đường chéo và các góc của tứ giác lồi. Biết được kí hiệu một tứ giác.

· Biết định lí tổng bốn góc của tứ giác lồi bằng [image: image2367.png]360°



; giải thích được tính chất đó. Chú ý quy ước dùng chữ “tứ giác” thay cho chữ “tứ giác lồi”.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Vận dụng tính chất tổng bốn góc của tứ giác bằng [image: image2369.png]360°



 vào giải toán.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Tư duy và lập luận toán học: Bằng cách áp dụng các khái niệm và quy tắc toán học, ta có thể dùng lập luận để chứng minh các đẳng thức, quan hệ và tính chất của tứ giác.

· Giao tiếp toán học: Trong bài viết về tứ giác, giao tiếp toán học được thể hiện qua việc trình bày ý kiến, quan điểm và phân tích các kết quả toán học liên quan đến tứ giác. Giao tiếp toán học trong bài này có thể bao gồm việc trình bày các khái niệm, công thức, định lý và phương pháp giải quyết vấn đề liên quan đến tứ giác.

· Mô hình hóa toán học: Mô hình hóa toán học đóng vai trò quan trọng để tạo ra các mô hình và hình vẽ minh họa bài toán tương ứng với các loại tứ giác khác nhau. Các mô hình này giúp hiểu và biểu diễn tứ giác theo cách mà các yếu tố và quy tắc toán học được áp dụng vào.

· Giải quyết vấn đề toán học: Xử lý các bài toán lý thuyết và thực tế liên quan đến góc của tứ giác, cắt ghép hình tứ giác,…

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến tứ giác.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Cắt bốn tứ giác như nhau bằng giấy rồi đánh số bốn góc của mỗi tứ giác như tứ giác ABCD trong Hình 3.1a. Ghép bốn tứ giác giấy đó để được hình như Hình 3.1b.

- Em có thể ghép bốn tứ giác khít nhau như vậy không?

- Em có nhận xét gì về bốn góc tại điểm chung của bốn tứ giác? Hãy cho biết tổng số đo của bốn góc đó.”

[image: image2370.png]Hinh 3.1

b)




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để giải quyết được 2 câu hỏi ở bài toán mở đầu trên chúng ta cần phải hiểu được nội dung của bài ngày hôm nay. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu bài Tứ giác”.

[image: image2372.png]


Bài 10: Tứ giác.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Tứ giác lồi.
a) Mục tiêu:  

- Hiểu được khái niệm, nhận biết được tứ giác lồi.

- Chỉ ra được các yếu tố của tứ giác lồi.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về tứ giác lồi theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về tứ giác lồi để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV gợi nhớ cho HS về tam giác là gì?

Từ đó dẫn ra khái niệm của tứ giác ABCD.

- GV cho HS quan sát hình 3.2 (SGK – tr.49) về hình ảnh của tứ giác.

+ GV mời 1 HS giải thích hình nào không phải là một tứ giác.

+ GV mời 1 HS nêu các đỉnh, các cạnh của tứ giác.

+ HS vẽ hình vào vở ghi và trình bày câu trả lời.

- GV cho HS quan sát lại hình 3.2 a, b, c và xét đường thẳng x đi qua CD từ đó dẫn dắt vào Tứ giác lồi.
+ GV: Kẻ một đường thẳng x đi qua đỉnh C và D của mỗi tứ giác hình a, b và c. Thì ta thấy được:

[image: image2374.png]


 Góc C và D của hình a cùng nằm về một phía của đường thẳng x.

[image: image2376.png]


 Góc C của hình b bị đường thẳng x chia thành 2 góc mới. Do đó góc D và C này không cùng nằm về một phía của đường thẳng x.

[image: image2378.png]


 Góc C và D của hình c nằm về hai phía của đừng thẳng x.

- GV nhận xét: Trong các hình vừa được phân tích trên, chỉ có một hình 3.2a là có hai góc C và D thuộc cạnh CD luôn nằm về cùng một phía của đường thẳng x.

- GV tiếp tục dẫn dắt: Như vậy những hình giống như hình 3.2a sẽ được gọi là tứ giác lồi. Vậy, tứ giác lồi là tứ giác như thế nào?

+ GV mời 1 HS đọc phần kiến thức trọng tâm SGK – tr.49

- GV nêu phần Chú ý cho HS nắm được cách gọi tên tứ giác.
- GV gợi ý cho HS làm phần Câu hỏi trong GSK – tr.49.

+ GV gợi ý: “Dựa vào định nghĩa của tứ giác lồi và nối lần lượt 4 điểm lại”.

+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ nêu đáp án.

+ HS vẽ hình và trả lời câu hỏi vào vở ghi.

- GV yêu cầu HS quan Luyện tập 1 và nêu ra các khái niệm mới về: “Hai đỉnh đối nhau; đường chéo; cặp cạnh đối; cặp góc đối trong tứ giác”.

+ HS vẽ hình và dựa vào khai niệm trước đó để nêu câu trả lời.

+ GV mời 2 HS lên bảng vẽ hình và trình bày câu trả lời.

+ GV nhận xét và chốt đáp án cho HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại về tứ giác lồi.
	1. Tứ giác lồi 

Tứ giác lồi và các yếu tố của nó.

- Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó không có hai đoạn thẳng nào nằm trên cùng một đường thẳng.

Hình 3.2

[image: image2379.png]b)
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[image: image2380.png]d
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- Hình 3.2d không phải là tứ giác vì nó chỉ có 3 cạnh.

- Trong tứ giác ABCD, các điểm A, B, C, D là các đỉnh; Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA là các cạnh.

+ Hình 3.2a:

[image: image2381.png]



+ Hình 3.2b:

[image: image2382.png]



+ Hình 3.2c:

[image: image2383.png]



- Tứ giác lồi là tứ giác mà hai đỉnh thuộc một cạnh bất kì luôn nằm về một phía của đường thẳng đi qua hai đỉnh còn lại.

- Trong tứ giác lồi ABCD, các góc ABC, BCD, CDA và DAB gọi là các góc của tứ giác. Kí hiệu đơn giản lần lượt là: [image: image2385.png]


.

Chú ý:

- Khi nói đến tứ giác mà không chú thích gì thêm, ta hiểu đó là tứ giác lồi.

- Tứ giác ABCD trong hình 3.2a còn được gọi tên là tứ giác BCDA, CDAB, DABC, ADCB, DCBA, CBAD, BADC.

Câu hỏi

[image: image2386.png]



- Tứ giác EGFH

[image: image2387.png]



Luyện tập 1

[image: image2388.png]



- Hai đỉnh không cùng thuộc một cạnh gọi là hai đỉnh đối nhau. Đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau là một đường chéo. Ví dụ AC là một đường chéo. Đường chéo còn lại là BD.

- Cặp cạnh AB, CD là cặp cạnh đối. Cặp cạnh AD, BC cũng là cặp cạnh đối.

- Cặp góc A, C là cặp góc đối. Cặp góc B, D cũng là cặp góc đối.


Hoạt động 2: Tổng các góc của một tứ giác.

a) Mục tiêu:  

- Nắm được số đo của tổng 4 góc trong một tứ giác và vận dụng, xử lí được một số bài toán có luên quan.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về tổng các góc của một tứ giác theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về tổng các góc của một tứ giác để thực hành hoàn thành phần HĐ; Luyện tập 2 và Vận dụng.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV mời 1 HS nhắc lại về định lí “Tổng ba góc trong một tam giác”. Sau đó GV cho HS áp dụng định lí để làm phần HĐ để nêu ra định lí tổng các góc của một tứ giác.
+ GV hướng dẫn: “Trong tứ giác ABCD có đường chéo là BD, ta thấy tứ giác ABCD được chia thành 2 tam giác là ABD và tam giác CBD. Áp dụng định lí tổng 3 góc trong một tam giác để tính toán”.

+ GV cho HS thảo luận, nêu ý kiến.

+GV ghi nhận ý kiến và giải thích cho HS.

- GV mời 1 HS đọc phần Định lí trong khung kiến thức trọng tâm.
- GV cho HS đọc – hiểu phần Ví dụ SGK – tr.50 và trình bày lại cách thực hiện.

- GV dẫn dắt: “Dựa vào định lí và phần Ví dụ trên mà các em vùa đọc và trình bày lại, hãy thực hiện phần Luyện tập 2”.

+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ để cùng mình xử lý bài toán cho cả lớp.

+ Các HS khác vẽ hình, lắng nghe và hoàn thiện vào vở.

- GV hướng dẫn cho HS thực hiện phần Vận dụng
+ GV: “Chúng ta cần nhớ lại kiến thức về tính chất tổng các góc chia bởi bốn tia cùng gốc”.

+ GV có thể hướng dẫn HS mình họa thêm bằng cách: Vẽ thêm 1 tia đối của một tia bất kì rồi đưa về dạng 2 tổng của hai góc bẹt.

+ GV cho HS thảo luận, phát triển câu trả lời từ gợi ý của GV.

+ GV mời chỉ định một số HS đứng tại chỗ để nêu ý kiến.

+ GV ghi nhận và chữa bài cho HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại tổng các góc của một tứ giác.
	2. Tổng các góc của một tứ giác

Tổng các góc của một tứ giác

HĐ: hình 3.5 (SGK – tr.50)

[image: image2389.png]



- Áp dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác ta có;

+ [image: image2391.png]AABD



 có: [image: image2393.png]



+ [image: image2395.png]ACBD



 có; [image: image2397.png]



Mà ta có: 

[image: image2399.png]
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Định lí:

Tổng các góc của một tứ giác bằng [image: image2405.png]360°



.

Ví dụ: (SGK – tr.50).

Luyện tập 2

[image: image2406.png]H el




Xét tứ giác EFGH có:

+ [image: image2408.png]



+ [image: image2410.png]H = 55°




Mà theo định lí ta có:

[image: image2412.png]


 

Suy ra: [image: image2414.png]90° + F + 90° + 55° = 360°




=> [image: image2416.png]F =360°— (90° + 90° + 55°)
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Vận dụng

[image: image2419.png]



- Có thể ghép được 4 tứ giác khít nhau như hình.

- Khi xếp khít nhau, có 1 điểm chung tại 4 đỉnh của 4 tứ giác. Tổng số đo góc của 4 góc đó bằng 360º.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về tứ giác (tứ giác lồi, tổng 4 góc của một tứ giác) thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất, định lí của tứ giác, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về tứ giác. 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT3.1; BT3.2 (SGK – tr51). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Hãy chọn câu sai.
A. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác.

B. Tổng các góc của một tứ giác bằng 1800.

C. Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600.

D. Tứ giác ABCD là hình gồm đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không nằm trên một đường thẳng.

Câu 2. Các góc của tứ giác có thể là:

A. 4 góc nhọn

B. 4 góc tù     

C. 4 góc vuông

D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn

Câu 3. Cho tứ giác ABCD có tổng số đo góc ngoài tại hai đỉnh B và C là 200º. Tổng số đo các góc ngoài tại 2 đỉnh A, C là:

A. 160º          

B. 260º           

C. 180º          

D. 100º

Câu 4. Cho tứ giác ABCD, trong đó [image: image2421.png]


. Tổng [image: image2423.png]



A. 220º      

B. 200º       

C. 160º        

D. 130º 

Câu 5. Chọn câu đúng nhất trong các câu sau khi định nghĩa tứ giác ABCD:

A. Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA

B. Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng

C. Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó hai đoạn thẳng kề một đỉnh song song với nhau

D.Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD, DA và 4 góc tại đỉnh bằng nhau.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 3.1: 
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a) [image: image2426.png]C =360°—A—B—D =360°—90°—90° —90° = 90°
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b) [image: image2430.png]U = 180° — 60° = 120°




[image: image2432.png]S =180° — 110° = 70°



 

[image: image2434.png]R =360°—V—S—R =360°—90°—120° — 70° = 80°



 

Bài 3.2: 
[image: image2435.png]50° 60°
Hinh 3.9




Ta có :

[image: image2437.png]


 (1)

Mà [image: image2439.png]H=E+10°



, thay vào (1) ta có :

[image: image2441.png]+10° =
=360°



 

=> [image: image2443.png]2E = 360° — 60° — 50° — 10° = 240°




=> [image: image2445.png]120°




=> [image: image2447.png]H=130°




- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	C
	A
	A
	B


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của Tứ giác, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 3.3 và bài tập thêm cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bài tập thêm

Bài 1. Cho tứ giác ABCD, biết

 [image: image2449.png]


 bằng [image: image2451.png]1:2:3:4




a) Tính các góc của tứ giác ABCD?

b) Chứng minh: AB // CD?

c) Gọi E là giao điểm của AD và BC. Tính các góc của [image: image2453.png]ACDE



?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 3.3.  
[image: image2454.png]



a) Nối AC và BD cắt nhau tại E.

+ Xét [image: image2456.png]AABD



 có AD = AB (gt), suy ra [image: image2458.png]AABD



 cân tại A

=> đường trung trục của BD đi qua điểm A (1).

+ Xét [image: image2460.png]ACBD



 có CB = CD (gt), suy ra [image: image2462.png]ACBD



 cân tại C

=> đường trung trực của BD đi qua điểm C (2).

Từ (1)(2) suy ra AC là trung trực của BD.

b) Xét [image: image2464.png]AABC



 và [image: image2466.png]AADC



 có: [image: image2468.png]AD = AB (gt)

AC chung
CD = CB (gt)



  => [image: image2470.png]AABC



 = [image: image2472.png]AADC



 (c.c.c)

=> [image: image2474.png]



Ta có: [image: image2476.png]ABC + BCD + CDA + DAB = 360°




=> [image: image2478.png]100° 4 60° + 2B = 360°




=> [image: image2480.png]5 _ 360°-100°-60°

B =100°




=> [image: image2482.png]B=D=100°




Bài tập thêm
Bài 1. 

[image: image2483.png]



a) Theo đầu bài ta có: [image: image2485.png]= =)
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& | O
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 = 36[image: image2487.png]
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b) Ta có:

[image: image2490.png]


 AB//CD

c) [image: image2492.png]EDC = 180° — 144° = 36°



; [image: image2494.png]ECD = 180°—108° = 72°




Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài sau “Bài 11. Hình thang cân”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG III. TỨ GIÁC

BÀI 11. HÌNH THANG CÂN (2 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Nhận biết được cạnh bên, đường chéo, góc kề một đáy của hình thang cân.

· Biết được hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

· Biết hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau.

· Biết hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Vận dụng các điều học về hình thang cân vào giải toán.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

- Tư duy và lập luận toán học: Khi tiếp cận vấn đề hình thang cân, HS có thể sử dụng tư duy toán học để phân tích, suy luận và xác định các mối quan hệ giữa các thành phần trong hình thang cân. Bằng cách sử dụng lập luận toán học, có thể xây dựng các phương pháp để chứng minh các tính chất và quy luật trong hình thang cân. 

- Giao tiếp toán học: Trong bài "Hình thang cân", HS có thể sử dụng giao tiếp toán học để trình bày các bước giải quyết vấn đề, diễn đạt các quy tắc và khái niệm, định lí liên quan đến hình thang cân, và giải thích ý nghĩa và hệ quả của kết quả toán học hình học. 

- Mô hình hóa toán học: Để giải quyết vấn đề hình thang cân, HS có thể sử dụng kỹ năng mô hình hóa toán học để biểu diễn hình thang cân bằng các khái niệm, kí hiệu hình học và vẽ được hình. Bằng cách tạo mô hình toán học, HS có thể áp dụng các quy tắc và thuật toán toán học để phân tích và tìm hiểu tính chất của hình thang cân, từ đó giúp giải quyết vấn đề. 

- Giải quyết vấn đề toán học: Bằng cách sử dụng tư duy toán học, bạn có thể phân tích và suy luận về tính chất của hình thang cân, các cạnh bên, hoặc các góc trong hình thang cân. Kỹ năng mô hình hóa toán học và giao tiếp toán học cũng giúp HS trình bày quy trình giải quyết vấn đề một cách logic và dễ hiểu cho người đọc hoặc người nghe.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến hình thang cân.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Cắt một mảnh giấy hình thang cân bằng một nhát cắt thẳng cắt cả hai cạnh đáy thì được hai hình thang. Lật một trong hai hình thang đó rồi ghép với hình thang còn lại dọc theo các cạnh bên của hình thang ban đầu (hình 3.11). Hãy giải thích tại sao hình tạo thành cũng là hình thang cân?”

[image: image2495.png]



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu được thế nào là một hình thang cân và từ đó sẽ giúp các em giải quyết được bài toán trong phần mở đầu trên”.

[image: image2497.png]


Bài 11: Hình thang cân.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

TIẾT 1: HÌNH THANG. HÌNH THANG CÂN. 

TÍNH CHẤT HÌNH THANG CÂN
Hoạt động 1: Hình thang. Hình thang cân
a) Mục tiêu:  

- Nắm được khái niệm hình thang và hình thang cân.

- Nhận biết được mối quan hệ các góc và cánh cạnh của hình thang cân.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về hình thang, hình thang cân theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về hình thang, hình thang cân để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV đặt câu hỏi gợi nhớ cho HS: 

+ Hai đường thẳng song song với nhau khi nào?

- GV cho HS quan sát hình 3.12 (SGK – tr.52) và chỉ cho HS thấy: Tứ giác ABCD có cạnh AB song song với cạnh CD (AB, CD còn gọi là 2 cạnh đáy), nên tứ giác này là hình thang.

+ GV mời 1 HS phát biểu về khái niệm hình thang, và cấu tạo của một hình thang ABCD (hình 3.12).

- GV dẫn: “Như các em đã được học, tam giác cân là tam giác có hai góc kề 1 đáy bằng nhau. Vậy, nếu hình thang có hai góc kề 1 đáy bằng nhau có được gọi là hình thang cân hay không?”.

+ GV cho HS quan sát hình 3.13 (SGK – tr.52) và nêu nhận xét.

+ GV cho HS nêu định nghĩa của hình thang cân.

- GV cho HS nhắc lại thế nào là hai góc bù nhau? Và tính chất của một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song? Để chứng minh được Ví dụ 1.

+ GV gợi ý kẻ thêm [image: image2499.png]


 đồng vị với [image: image2501.png])



.

+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ cùng mình làm chứng minh cho cả lớp quan sát.

+ HS chép bài vào vở.

- GV cho HS trao đổi, thảo luận phần Luyện tập 1 theo bàn học.

+ GV mời 1 HS lên bảng vẽ hình và trình bày.

+ HS làm bài vào vở và GV kiểm tra ngẫu nhiên một số HS.

+ GV nhận xét, giảng lại cách tính và chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại hình thang, hình thang cân.
	1. Hình thang. Hình thang cân

Khái niệm hình thang và hình thang cân.

- Hai đường thẳng song song với nhau khi chúng không có điểm chung nào.

[image: image2502.png]A daynho B
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(hình 3.12)

Khái niệm:

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

Hình tháng ABCD có:

+ Đáy nhỏ AB song song với đáy lớn CD.

+ Cạnh bên AD và BC.

+ Đường cao AH.

[image: image2503.png]



(hình 3.13)

- Nhận xét: Hình thang ABCD có: AB // CD.

+ [image: image2505.png]3




+ [image: image2507.png]o

lw))




Vì [image: image2509.png]


 và [image: image2511.png]


 là hai góc kề cùng một đáy nhỏ AB nên hình thang ABCD là hình thang cân.
Định nghĩa:

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

Ví dụ 1.

[image: image2512.png]



Vì ABCD là hình thang (AB // CD) nên:

[image: image2514.png]=



 (đồng vị).

Do [image: image2516.png]DAB + A, = 180°



 (hai góc kề bù)

Suy ra: [image: image2518.png]D + DAB = 180°



.

Luyện tập 1

[image: image2519.png]Hinh 3.15




Vì ABCD là hình thang cân (AB // CD) nên:

[image: image2521.png]


 

[image: image2523.png]=)

)



 

Ta có: [image: image2525.png]



=> [image: image2527.png]2A + 40° + 40° = 360°




=> [image: image2529.png]~ o~ 0_409—40°
A:D:360 420 40 = 140°







Hoạt động 2: Tính chất của hình thang cân.

a) Mục tiêu:  

- Hiểu và vận dụng được các tính chất của hình thang cân vào một số bài toán có liên quan.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về tính chất của hình thang cân theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về tính chất của hình thang cân để thực hành hoàn thành bài tập Luyện tập 2 và 3.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV hướng dẫn HS làm HĐ1:

+ Các em cần chứng minh được [image: image2531.png]ABI



 vuông.

+ Các em cần sử dụng trường hợp bằng nhau của hai tam giác.

+ GV mời 2 HS lên bảng làm bài.

+ GV nhận xét, chữa bài và chốt đáp án.

- GV dẫn ra Định lí 1 cho HS: “Qua hai phần chứng minh trên ta thấy, nếu một hình thang là hihf thang cân thì chúng sẽ có hai cạnh bên bằng nhau”.

+ GV mời 1 HS nhắc lại định lí 1.

- GV cho HS trao đổi theo nhóm về phần Luyện tập 2. 

+ Mỗi nhóm cử đại diện trình bày cách làm.

+ Nhóm còn lại nhận xét và phản biện.

+ GV nhận xét và chốt đáp án.

- GV cho HS tự thảo luận và thực hiện HĐ2. Sau đó, GV mời 1 HS đứng tại chỗ cùng mình trình bày cách làm cho cả lớp quan sát.

- GV mời 1 HS rút ra kết luận về 2 đường chéo của hình thang cân.

- GV mởi 1 HS đọc khung kiến thức trọng tâm (SGK – tr.54).

- GV cho HS thực hiện Luyện tập 3 để áp dụng định lí 2.

+ GV mời 1 HS lên bảng vẽ hình và làm phần a; 1 HS làm phần b.

+ Các HS còn lại làm bài vào vở ghi, GV kiểm tra ngẫu nhiên một số HS.

+ GV nhận xét, lưu ý cho HS và chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại tính chất của hình thang cân.
	2. Tính chất của hình thang cân

Tính chất về cạnh bên của hình thang cân.

HĐ1:

[image: image2532.png]



a) Ta có AB // CD (gt) mà [image: image2534.png]BI L CD



 (gt)

=> [image: image2536.png]BI L AB



. Suy ra [image: image2538.png]ABI = 90°



.

Xét [image: image2540.png]AAHI



 và [image: image2542.png]AABI



 có:

[image: image2544.png]AHI = ABI = 90°



 

[image: image2546.png]


 (so le trong)

AI chung

=> [image: image2548.png]AABI = AAHI



 (g.c.g)

=> AH = BI.
b) Xét [image: image2550.png]AAHD



 và [image: image2552.png]ABIC



 có:

[image: image2554.png]


 

[image: image2556.png]=

oy



 (ABCD là hình thang cân)

AH = BI (theo a)

=> [image: image2558.png]AAHD = ABIC



 (g.c.g)

=> AD = BC.

Định lí 1

Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

Luyện tập 2

[image: image2559.png]



Ta có: [image: image2561.png]


 (gt) mà hai góc này ở vị trí đồng vị, nên suy ra: DC // AB.

Vậy tứ giác ABCD là hình thang.

Lại có [image: image2563.png]=)

)



 => hình thang ABCD cân.

=> AD = BC.

Tính chất về đường chéo của hình thang cân.

HĐ2:

[image: image2564.png]



Xét [image: image2566.png]AACD



 và [image: image2568.png]ABDC



 có:

CD chung

AD = BC

[image: image2570.png]


 

=> [image: image2572.png]AACD = ABDC



 (c.g.c)

=> DC = BD.

Định lí 2

Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

Luyện tập 3

[image: image2573.png]



a) Vì DE // BC nên tứ giác DECB là hình thang.

Lại có [image: image2575.png]AABC



 cân tại A => [image: image2577.png]==

oy




Suy ra hình thang DECB có hai góc kề 1 đáy bằng nhau nên là hình thang cân.

b) Xét [image: image2579.png]ABEC



 và [image: image2581.png]ACDB



 có:

BD = CE (vì DECB là hình thang cân)

[image: image2583.png]==

oy



 

BC chung

=> [image: image2585.png]ABEC = ACDB



 (c.g.c)

=> BE = CD


TIẾT 2: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT
Hoạt động 3: Dấu hiệu nhận biết.

a) Mục tiêu:  

- Nắm chắc được dấu hiệu nhận biết hình thang cân; Áp dụng và các bài toán chứng minh một cách linh hoạt.

- HS thấy được ý nghĩa của mô hình toán học vừa học.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về dấu hiệu nhận biết hình thang cân thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập, vậnn dụng trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về dấu hiệu nhận biết hình thang cân để thực hành hoàn thành bài tập Thực hành và Vận dụng.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV đặt câu hỏi dẫn dắt cho HS suy luận: “Chúng ta vừa chứng minh được nếu một hình thang là hình thang cân thì sẽ có hai đường chéo bằng nhau. Vậy nếu một hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì nó có phải là hình thang cân hay không?”

+ GV mời một vài HS nêu suy nghĩ.

- GV nêu Định lí 3 cho HS trong khung kiến thức trọng tậm.
- GV hướng dẫn cho HS làm Ví dụ 2.

+ GV: Sử dụng các cặp góc so le trong để suy ra được [image: image2587.png]


.

+ GV: Ta đi chứng minh hai tam giác AIB và CID cân tại I.  

+ GV cho HS suy nghĩ rồi gọi 1 HS đứng tại chỗ cùng mình thực hiện chứng minh.

- GV cho HS làm phần Thực hành phần a theo SGK – tr.55.

+ GV mời 1 HS lên bảng vẽ hình.

- GV chỉ định một số HS trả lười ý b.

- GV nhận xét và tổng kết kiến thức.

- GV cho HS hoạt động nhóm để thực hiện phần Vận dụng (SGK – tr.55).

+ Mỗi nhóm thảo luận và cử 1 đại điện phát biểu ý kiến.

+ Các nhóm khác nhận xét và đưa ra ý kiến tranh luận.

+ GV nhận xét và chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc dấu hiệu nhận biết của hình thang cân. 
	3. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

Định lí 3:

Nếu một hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì hình thang đó là hình thang cân.

Ví dụ 2: (SGK – tr.54).

Hướng dẫn giải (SGK – tr.54).

[image: image2588.png]



Thực hành

a) 

[image: image2589.png]



b) Hình thag ABCD là hình thang cân, vì theo định lí 3: Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

Vận dụng

[image: image2590.png]



Theo hình 3.11 ta có hình thang mới là:

MN’M’N.

Ta có:

+ Hình thang AMND có: M’N’ là cạnh mới cắt [image: image2592.png](M'=M;N'=N)



; AD là cạnh bên.

+ Hình thang MBCN có: MN là cạnh mới cắt; BC là cạnh bên.

=> [image: image2594.png]


 (so le trong)
=> Lật hình thang AM’N’D để ghép vào hình thang MBCN thì cạnh DA trùng với BC. Thì hình mới là MN’M’N có 

[image: image2596.png]


 

Vậy nó là hình thang cân.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về Hình thang cân thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất hình thang cân, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về hình thang cân. 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT3.4; BT63.5 (SGK – tr55). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Chọn câu đúng nhất.
A. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

B. Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

C. Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 2. Cho tam giác ΔAMN cân tại A. Các điểm B, C lần lượt trên các cạnh AM, AN sao cho AB = AC. Hãy chọn câu đúng:

A. MB = NC

B. BCNM là hình thang cân

C.[image: image2598.png]ABC = ACB




D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 3. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D, E theo thứ tự thuộc các cạnh bên AB, AC sao cho DE // BC.

Chọn đáp án đúng nhất. Tứ giác BDEC là hình gì?

A. Hình thang

B. Hình thang vuông

C. Hình thang cân

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 4. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh bên AB, AC lấy các điểm M, N sao cho BM = CN. Tứ giác BMNC là hình gì?

A. Hình thang

B. Hình thang cân

C. Hình thang vuông

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 5.  Cho hình thang cân ABCD (AB // CD) có hai đường chéo cắt nhau tại I, hai đường thẳng AD và BC cắt nhau ở K. Chọn câu sai.
A. ΔKAB cân tại K

B. ΔKCD cân tại K

C. ΔICD đều

D. KI là đường phân giác

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 3.4: 
[image: image2599.png]Hinh3.23




Ta có : [image: image2601.png]



=> [image: image2603.png]D = 180° — 120° = 60°



; Mà [image: image2605.png]¢ =80°




Nên suy ra hình thang ABCD không phải hình thang cân.

Bài 3.5: 
[image: image2606.png]



Gọi [image: image2608.png]ACNBD =H




Xét hai tam giá vuông [image: image2610.png]AECH



 và [image: image2612.png]AEDH



 có : [image: image2614.png]{EH chung
EC = ED (gt)




Suy ra [image: image2616.png]AECH = AEDH



 (cạnh huyền – cạnh góc vuông)

=> CH = DH (1).

Ta có : [image: image2618.png]


 (do [image: image2620.png]AECH = AEDH



)

=> EH là phân giác của [image: image2622.png]CED



.

=> [image: image2624.png]EH L CD - EH 1 AB



 (do AB // CD).

Gọi [image: image2626.png]EHNAB =K




[image: image2628.png]AECH = AEDH - EHC = EHD - BHK = AHK



 

Xét tam giác vuông BHK và AHK có : [image: image2630.png]{HK chung

BHK = AHK




=> [image: image2632.png]ABHK = AAHK



 (cạnh góc vuông-góc nhọn)

=> BH = AH (2)

Từ (1)(2) => AC = BD

=> Hình thang ABCD là hình thang cân.

- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	D
	D
	C
	B
	C


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của hình thang cân, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 3.6; 3.7; 3.8 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 3.6.  
- Vẽ đáy lớn CD = 4 cm

- Vẽ cung tròn tâm C bán kính 2 cm, cung tròn tâm D bán kính 3 cm, giao điểm của 2 cung tròn là B

- Tương tự, vẽ cung tròn tâm D bán kính 2cm, cung tròn tâm C bán kính 3 cm, giao điểm của 2 cung tròn là A

(Tất cả cung tròn đều nằm trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ CD).

[image: image2633.png]



Bài 3.7. 

[image: image2634.png]Y N

AVA




+ Ta có: Hình thang ABCD cân và AE, BE là phân giác [image: image2636.png]


 và [image: image2638.png]



+ Lại có: [image: image2640.png]


 (so le trong)

=> [image: image2642.png]ABCE



 cân tại C, nên BC = EC (1).

=> [image: image2644.png]AADE



 cân tại C, nên AD = ED (2).

Vì ABCD là hình thang cân nên AD = BC, từ (1)(2) suy ra: EC = ED.

Bài 3.8.
[image: image2645.png]



Xét [image: image2647.png]AACD



 và [image: image2649.png]ABDC



 có:

AD = BC (tính chất hình thang cân)

CD chung

AC = BD (đường chéo hình thang cân)

=> [image: image2651.png]AACD = ABDC



 (c.c.c)

=> [image: image2653.png]


 hay [image: image2655.png]


 => [image: image2657.png]AJCD



 cân tại I

Do đó JD = JC (1)

[image: image2659.png]AICD



 có hai góc ở đáy bằng nhau [image: image2661.png]o»

lw))



 nên [image: image2663.png]AICD



 cân tại I.

=> ID = IC (2)

Từ (1)(2) suy ra IJ là trung trực của CD.

Chứng minh tương tự ta có: JA = JB; IA = IB

Suy ra J và I cùng thuộc đường trung trực của đoạn thẳng AB

Do đó, IJ là đường trung trực của AB.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “Luyện tập chung”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG III. TỨ GIÁC

LUYỆN TẬP CHUNG (1 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Tính số đo góc của tứ giác, của hình thang cân.

· Nhận biết và giải thích được một tứ giác là hình thang.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Sử dụng các tính chất, định lí một cách linh hoạt để chứng minh một tứ giác là hình thang cân và một số điều liên quan đến hình thang cân.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Tư duy và lập luận toán học: Trong bài toán về tứ giác và hình thang cân, HS cần sử dụng tư duy toán học để xác định các đặc điểm và quy tắc liên quan đến tứ giác và hình thang cân. Bằng cách áp dụng lập luận toán học, HS có thể đưa ra các luận điểm và chứng minh về tính chất của các hình học này. 

· Giao tiếp toán học: Trong quá trình giải quyết bài toán, HS có thể giao tiếp với giáo viên hoặc bạn bè để thảo luận về các phương pháp giải quyết và kết quả của mình. Bằng cách diễn đạt ý tưởng toán học một cách rõ ràng và logic, HS có thể truyền đạt thông tin một cách hiệu quả và nhận phản hồi để cải thiện hiểu biết và giải pháp của mình.

· Mô hình hóa toán học: HS có thể sử dụng khả năng mô hình hóa toán học để biểu diễn (vẽ) các hình học trong bài toán. Bằng cách sử dụng ký hiệu, số đo góc, hoặc công thức toán học, bạn có thể tạo ra các hình biểu chính xác để giải thích tính chất và quan hệ giữa các yếu tố trong tứ giác và hình thang cân.

· Giải quyết vấn đề toán học: HS sẽ áp dụng kiến thức và kỹ năng toán học để giải quyết các vấn đề cụ thể về tứ giác và hình thang cân. HS cần áp dụng các quy tắc, định lý, và phương pháp phù hợp để tìm ra các giải pháp và trả lời chính xác cho các câu hỏi trong bài toán.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

- Ôn tập lại về tứ giác và hình thang cân.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến ôn tập về tứ giác và hình thang cân.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và hoàn thành được bài tập của GV giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV cho HS ôn lại về chủ đề tứ giác và hình thang cân thông qua câu hỏi mở đầu sau:

+ Sử dụng compa, thước kẻ, bút (phấn) để vẽ một hình thang cân ABCD có đáy AB // CD, góc A bằng 60º, cạnh AB bằng 6 cm, cạnh AD = DC = CB = 3cm

+ Vẽ đường chéo BD. Hãy tính các góc của tam giác BCD?

Hình vẽ minh họa:

[image: image2664.png]A
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để giúp các em củng cố kiến thức, nắm vững kiến thức và vận dụng kiến thức về Tứ giác và hình thnag cân một cách linh hoạt hơn, chứng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài hôm nay”.

[image: image2666.png]


Bài: Luyện tập chung.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Luyện tập
a) Mục tiêu:  

- HS nắm và nắm chắc được các tính chất, định lí của tứ giác và hình thang cân.

- Vận dụng được các tính chất và định lí để chứng minh, tính toán số đo góc,... của tứ giác và hình thang cân.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về phần luyện tập chung tứ giác và hình thang cân theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về luyện tập chung tứ giác và hình thang cân để thực hành làm các bài tập ví dụ, luyện tập, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu một số HS nhắc lại:

+ Định nghĩa về tứ giác, tứ giác lồi và định lí của tứ giác?

+ Định nghĩa hình thang, hình thang cân và những định lí của chúng?

- GV cho HS làm Ví dụ (SGK – tr.56)

+ GV mời 1 HS lên bảng vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận.

+ GV mời 1 HS trình bày hướng làm bài tập này.

+ HS làm bài và đối chiếu đáp án với bạn cùng bàn.

+ GV chỉ định 1 HS lên bảng trình bày cách làm.

+ GV nhận xét và đưa ra đáp án cuối cùng.

- GV cho HS làm bài tập 3.9 (SGK – tr.56) để củng cố kiến thức về tính toán số đo góc.

+ GV chỉ định 1HS nhắc lại về tổng số đo góc trong một tứ giác? Hai góc bù nhau?

+ GV cho HS thảo luận theo tổ, mỗi tổ sau khi thảo luận cử 1 đại diện trình bày cách làm bài.

+ GV nhận xét và rút ra kinh nghiệm làm bài cho HS

+ GV chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm, tính chất, và định lí của tứ giác avf hình thang cân.
	1. Luyện tập

Ví dụ:

[image: image2667.png]E
Hinh 3.24




GT

Hình thang ABCD; AB // CD; AB < CD; AD = BC; AD không song song BC.

KL

ABCD là hình thang cân

Lời giải: (SGK – tr.56).

Bài 3.9

[image: image2668.png]



Ta có tứ giác ABCD có [image: image2670.png]


 và [image: image2672.png])



 bù nhau. Gọi Ax là tia đối của tia AD thì:

[image: image2674.png]


 

=> AB // DC (hai dóc đồng vị bằng nhau)

Vậy ABCD là hình thang với hai đáy AB và CD.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về tứ giác và hình thang cân thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất, định lí của tứ giác hình thnag cân, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về tứ giác và hình thang cân. 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT3.10; BT3.11 (SGK – tr.56). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Cho tứ giác ABCD có [image: image2676.png]A=50%B=117°C=71°



. Số đo góc ngoài tại đỉnh D bằng:

A. 113 º                

B. 107 º               

C. 73 º

D. 83º

Câu 2. Cho tứ giác ABCD có Â = 800. Tổng số đo các góc ngoài đỉnh B, C, D bằng:

[image: image2677.png]



A. 1800           

B. 2600           

C. 2800           

D. 2700
Câu 3. Cho hình thang ABCD có AB // CD , hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O sao cho OA = OB; OC = OD . Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. ABCD là hình thang cân

B. AC = BD

C. BC = AD

D. Tam giác AOD cân tại O.

Câu 4. Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và [image: image2679.png]


 = 125o. Tính [image: image2681.png]


 ?

A. 125º    

B. 65º

C. 90º    

D. 55º

Câu 5. Cho tam giác ABC cân tại A, các đường phân giác BE, CF. So sánh BF, EF.

A. BF = EF

B. BF < EF

C. BF > EF

D. Không so sánh được

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 3.10: 
[image: image2682.png]



Ta có [image: image2684.png]AADB



 cân tại A (AB = AD (gt)) => [image: image2686.png]


.

Vì AB // CD nên [image: image2688.png]


 (so le trong).

=> [image: image2690.png]ADC = 60°



.

Mà ABCD là hình thang cân nên [image: image2692.png]


; [image: image2694.png]ABC = BAD = 120°



.

Bài 3.11: 
[image: image2695.png]



[image: image2697.png]AABD



cân tại A nên [image: image2699.png]A = 180° — 2.40° = 100°



.

Trên hình, [image: image2701.png]ADC = 120°



; [image: image2703.png]


 nên [image: image2705.png]



[image: image2707.png]ACBD



 cân tại C nên [image: image2709.png]C = 180° — 2.80° = 20°




Tứ giác ABCD có [image: image2711.png]B =360° — 100° — 120° — 20° = 120°



.

- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	B
	D
	A
	A


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của tứ giác và hình thang cân, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 3.12 và bài tập thêm cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bài tập thêm

Bài 1. Hình thang cân ABCD (AB//CD, AB < CD), AD cắt BC tại O.

a) Chứng minh: [image: image2713.png]AOAB



 cân?

b) Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh I, J, O thẳng hàng?

c) Qua điểm M thuộc cạnh AC, vẽ đường thẳng song song với CD, cắt BD tại N. Chứng minh: MNAB và MNDC là các hình thang cân?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 3.12.  
[image: image2714.png]



a) Tứ giác APMR là hình thang do MR // AP.

Có [image: image2716.png]


 (do MP // CB) nên APMR là hình thang cân.

b) Tương tự câu a, ta có các tứ giác BQMP và CRMQ là những hình thang cân; suy ra RP = MA, PQ = MB, QR = MC (hai đường chéo của hình thang cân). Chu vi của tam giác PQR là: [image: image2718.png]PQ + QR + RP = MB + MC + MA



.

c) Tam giác PQR làm tam giác đều có nghĩa là PQ = QR = RP tức là MB = BC = MA. 

Vậy M cách đều ba đỉnh A, B, C tức M là trọng tâm của tam giác đều ABC.

Bài tập thêm. 

Bài 1.

[image: image2719.png]



a) Vì ABCD là hình thang cân nên [image: image2721.png]o»

lw))



 nên [image: image2723.png]AOCD



 cân

Ta có: [image: image2725.png]


 (hai góc đồng vị) [image: image2727.png]— AOCD



 cân tại O.

b) OI là trung tuyến của [image: image2729.png]AOAB



nên OI cũng là đường cao của [image: image2731.png]AOAB => 0Ol L AB




Mà AB//CD ( [image: image2733.png]OI L CD




[image: image2735.png]AOCD



 cân tại O có [image: image2737.png]OI L CD



 nên OI cắt CD tại trung điểm J của CD. 

Vậy ba điểm O, I, J thẳng hàng.

c) Xét [image: image2739.png]AACD



 và [image: image2741.png]ABDC



 có: 

AC = BD (hai đường chéo hình thang cân)

AD = BC (hai cạnh bên hình thang cân)

CD = DC

Do đó [image: image2743.png]AACD = ABDC



 (c.c.c) [image: image2745.png]


 hay [image: image2747.png]



Hình thang MNDC có [image: image2749.png]


 nên MNDC là hình thang cân.

[image: image2750.png]— MC =ND - AC— MC=BD—-ND - AM = BN




Hình thang MNAB có hai đường chéo AM và BN bằng nhau nên MNAB là hình thang cân.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài sau “Bài 12. Hình bình hành”.
Ngày soạn: .../.../...

Ngày dạy: .../.../...

CHƯƠNG III. TỨ GIÁC

BÀI 12. HÌNH BÌNH HÀNH (3 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Hiểu được và định nghĩa được thế nào là một hình bình hành; kiểm tra được một tứ giác là hình bình hành bằng cách kiểm tra trực tiếp các cạnh đối song song.

· Giải thích được các tính chất của hình bình hành; dựa vào các tính chất đó để thấy tứ giác nào không thoả mãn một trong các tính chất đó thì không phải là hình bình hành.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Biết sử dụng định nghĩa, các tính chất của hình bình hành và các dấu hiệu nhận biết hình bình hành để giải toán.

Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học; giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.

· Tư duy và lập luận toán học: Phân tích và suy luận: HS cần phân tích tính chất và đặc điểm của hình bình hành, như các góc, cạnh,... Từ đó, HS có thể suy luận và áp dụng các tính chất và định lí toán học để giải quyết các vấn đề liên quan.
· Giao tiếp toán học: HS cần diễn đạt ý tưởng và phương pháp giải quyết một cách rõ ràng và logic. Khi trình bày lời giải, HS cần sử dụng thuật ngữ toán học chính xác và diễn đạt ý nghĩa một cách chính xác để truyền đạt thông tin toán học.

· Mô hình hóa toán học: Chuyển đổi vấn đề thực tế thành toán học: Mô hình hóa là quá trình biến đổi vấn đề thực tế thành dạng toán học. Trong bài toán liên quan đến hình bình hành, HS cần áp dụng kiến thức và kỹ năng để mô hình hóa các yếu tố và mối quan hệ trong hình thành các biểu thức tính toán tương ứng.

· Giải quyết vấn đề toán học: Áp dụng công thức tính tổng các góc, tính chất, định lí và phương pháp: HS cần áp dụng các công thức và phương pháp tính các góc, và các tính chất khác của hình bình hành (góc, cạnh, đường chéo,…) để giải quyết các bài toán cụ thể.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Giúp HS có hứng thú với nội dung bài học thông qua một tình huống liên quan đến hình bình hành.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán (chưa cần HS giải): 

+ “Hai con đường lớn a và b cắt nhau tạo thành một góc. Bên trong góc đó có một điểm dân cư O. Phải mở một con đường thẳng đi qua O như thế nào để theo con đường đó, hai đoạn đường từ điểm O đến hai con đường a và b bằng nhau (các con đường đều là đường thẳng) (H.3.27)?”

[image: image2751.png]3

Hinh3.27




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em hiểu được thế nào là một hình bình hành và những tính chất của  nó, từ đó các em sẽ có cơ sở kiến thức để giải quyết được bài toán ở phần mở đầu trên”.

[image: image2753.png]


Bài 12: Hình bình hành.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

TIẾT 1: HÌNH BÌNH HÀNH VÀ TÍNH CHẤT

Hoạt động 1: Hình bình hành và tính chất
a) Mục tiêu:  

- Mô tả được khái niệm hình bình hành.

- Hiểu và nắm được tính chất của hình bình hành và vận dụng vào một số bài toán đơn giản.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về hình bình hành và tính chất theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về hình bình hành và tính chất để thực hành làm các bài tập Ví dụ1, Thực hành 1, Luyện tập 1.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Nhiệm vụ 1: Khái niệm hình bình hành
- GV khời gợi kiến thức, hướng dẫn HS làm HĐ1:
+ GV: Trong chương trình học lớp 6, các em đã được tìm hiểu về hình bình hành. Nó là một hình có hai cặp cạnh đối có quan hệ đặc biệt với nhau. Các em cùng quan sát hình 3.28 và cho biết, đâu là hình bình hành? Và tại sao?”

+ HS quan sát hình và suy nghĩ.

+ GV mời một vài HS trình bày câu trả lời của mình.

+ GV kết luận bằng Định nghĩa của hình bình hành trong khung kiến thức trọng tâm.

- GV đặt câu hỏi để gợi ý cho HS làm Ví dụ 1.

+ Các em hãy cho biết: góc A và góc ADx nằm ở vị trí nào? Góc A và góc ABy nằm ở vị trí nào? Từ đó suy ra được các cặp cạnh song song không?

+ GV mời 1 HS trả lời câu hỏi; HS suy luận và làm Ví dụ 1.

+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ trình bày lại cách làm. 

- GV hướng dẫn chi tiết cho HS vẽ hình bình hành trong phần Thực hành 1.

[image: image2755.png]


 GV hướng dẫn: ​

+ Gọi hai cạnh liên tiếp là AB và AD, vậy các em hãy xác định xem góc xem giữa hai cạnh này là góc nào?

+ Kẻ cạnh AB có độ dài bằng 3cm. Đặt tâm của thước đo góc trùng với điểm A, đường kẻ 0º trùng với đoạn AB, và xác định [image: image2757.png]


sao cho AD=4cm.

+Từ điểm D, kẻ đường thẳng x qua D và song song với AB. Kẻ đường thẳng y qua B và song song với AD, hai đường x và y cắt nhau tại C. Ta có hình bình hành ABCD.

+ HS làm theo mẫu của GV vào trong vở.

Nhiệm vụ 2: Tính chất của hình bình hành

- GV vẽ hình bình hành ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O, và khơi gợi kiến thức cho HS làm phần HĐ2.

+ Nếu cho hình bình hành ABCD như hình vẽ trên, các em có nhận xét gì về các góc đối, các cạnh đối và điểm O nằm ở vị trí nào của hai đường chéo?

+ GV chỉ định một số HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

+ GV dẫn: Câu trả lời của các em vừa nêu chính là các tính chất của một hình bình hành.

- GV cho gợi ý cho HS thực hiện HĐ3 

+ GV mời 1 HS nhắc lại các trường hợp bằng nhau của hai tam giác?

+ GV mời 1 HS lên bảng vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận.

+ HS suy nghĩ làm bài và GV mời 3 HS lên bảng chứng minh.

+ GV nhận xét bài làm của HS và rút ra kinh nghiệm làm vài cho HS.

- Từ kết quả của HĐ2 và HĐ3 GV nêu phần Định lí 1 cho HS.

+ GV mời 1 HS lên bảng viết giả thiết và kết luận của định lí 1.

- GV cho HS tự suy luận, tự chứng minh Nhận xét (SGK – tr.58).

+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ trình bày cách chứng minh.

+ GV nhận xét và chốt đáp án.

- GV hướng dẫn cho HS làm Luyện tập 1

+ GV: Các em cần dựa vào định nghĩa của hình bình hành để chứng mình tứ giác ANMP là hình bình hành. Sau đó sử dụng tính chất của hình bình hành để chứng minh I là trung điểm của AM.

+ HS suy nghĩa làm bài và đối chiếu kết quả với bạn cùng bàn.

+ GV đi kiểm tra ngẫu nhiên một số HS.

+ GV chốt đáp án cho HS.

- GV cho HS hoạt động nhóm (mỗi nhóm tương ứng với mỗi tổ trong lớp) để thực hiện phần Tranh luận. 

+ Mỗi nhóm thảo luận và cử 1 đại diện trình bày câu trả lời. 

+ Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét và phản biện lại.

+ GV nhận xét và chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm hình bình hành.
	1. Hình bình hành và tính chất

Khái niệm hình bình hành
HĐ1:

[image: image2758.png]o

a)

b)




[image: image2759.png]c)




Hình 3.28 c) là hình bình hành, vì có hai hai cặp cạnh đối song song với nhau:

AB // CD; AD // BC.

Định nghĩa:
Hình bình hành  là tứ giác có các cạnh đối song song.

Ví dụ 1: (SGK – tr.57).

Hướng dẫn giải (SGK – tr.58).
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Thực hành 1
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Tính chất của hình bình hành

HĐ2:

Hình vẽ: 

[image: image2764.png]



- Các góc đối bằng nhau.

- Các cạnh đối song song và bằng nhau.

- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

HĐ3:

[image: image2765.png]B




Ta có ABCD là hình bình hành.

a) Xét [image: image2767.png]AABC



 và [image: image2769.png]ACDA



 có:

+ AC chung

+ [image: image2771.png]


 (so le trong)

+ [image: image2773.png]BAC = CDA



 (so le trong)

=> [image: image2775.png]AABC



 = [image: image2777.png]ACDA



 (g.c.g)

=> AB = CD; AD = BC; [image: image2779.png]ABC = CDA



.

b) Xét [image: image2781.png]AABD



 và [image: image2783.png]ACDB



 có:

+ BD chung

+ AB = CD (theo câu a)

+ [image: image2785.png]


 (so le trong)

=> [image: image2787.png]AABD



 = [image: image2789.png]ACDB



 (c.g.c).

=> [image: image2791.png]


.

c) Xét [image: image2793.png]AAOB



 và [image: image2795.png]ACOD



 có:

+ AB = CD (theo câu a)

+ [image: image2797.png]


 (hai góc đối đỉnh)
+ [image: image2799.png]


 (so le trong)

=> [image: image2801.png]AAOB



 = [image: image2803.png]ACOD



 (g.c.g).

=> OA = OC; OB = OD.

Định lí 1

Trong hình bình hành có:

a) Các cạnh đối bằng nhau;

b) Các góc đối bằng nhau;

c) Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

GT

ABCD là hình bình hành;

O là giao điểm của AC và BD.

KL

a) AB = CD; AD = BC;

b) [image: image2805.png]=)

o

o)

lw))




c) [image: image2807.png]OA=0C;0B=0D



.
Nhận xét

[image: image2808.png]



Ta có: [image: image2810.png]=)

o

o)

lw))



 (định lí 1)

=> [image: image2812.png]


. 

Mà [image: image2814.png]



=> [image: image2816.png]


 .

Luyện tập 1

[image: image2817.png]



Xét tứ giác ANMP ta có: 

+ AN // MP (gt)

+ AP // PM (gt)

Suy ra ANMP là hình bình hành.

Có: AM và PN là hai đường chéo của hình bình hành ANMP, I là trung điểm của PN, suy ra I cũng là trung điểm của AM.

Tranh luận

[image: image2818.png]Hinh thang can thi c6 hai canh bén bing
nhau. Nguge lai, hinh thang c6 hai canh
bén béing nhau thi nd 1a hinh thang can.





[image: image2819.png]Tron sai réil

C6 trudng hap hinh thang c6 hai canh bén
béng nhau nhung né lai 1 hinh binh hanh
ma khong phai la hinh thang can.





- Theo em, Vuông đúng. Vì:

+ Hình bình hành trong hình học Euclid là một hình tứ giác được tạo thành khi hai cặp đường thẳng song song cắt nhau. Nó là một dạng đặc biệt của hình thang.




TIẾT 2: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CỦA HÌNH BÌNH HÀNH

Hoạt động 2: Dấu hiệu nhận biết

a) Mục tiêu:  

- HS nắm vững dấu hiệu nhận biết của hình bình hành và áp dụng được vào một số bài toán đơn giản.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về dấu hiệu nhận biết của hình bình hành theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về dấu hiệu nhận biết của hình bình hành để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 2, Luyện tập 2, Thực hành 2.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV đặt vấn đề gợi mở cho HS: Như các em đã biết, hình bình hành thì có các cạnh đối bằng nhau, vậy nếu như một tứ giác có các cạnh đối bằng nhau thì nó có phải là một hình bình hành hay không?

+ GV mời một số HS nêu suy nghĩ của mình.

+ GV kết luận bằng cách trình bày Định lí 2 cho HS hiểu được vấn đề.

- GV yêu cầu HS viết giải thiết, kết luận của Định lí 2.

+ GV mời 2 HS lên bảng viết giải thiết, kết luận.

+ GV đi kiểm tra ngẫu nhiên một số vở ghi của HS.

- GV hướng dẫn cho HS thực hiện Ví dụ 2. 

+ GV mời 1 HS lên bảng viết giả thiết và kết luận.

[image: image2821.png]


 GV hướng dẫn:

+ Ta chứng minh AH // CK dựa vào tính chất: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với 1 đường thẳng thứ ba.

+ Ta chứng minh AH bằng CK từ việc chứng minh tam giác AHD bằng tam giác CKB.

+ HS suy nghĩa và làm bài.

+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ trình bày bài làm cho cả lớp nghe và nhận xét.

- GV cho HS làm Luyện tập 2 ra phiếu bài tập trong thời gian quy định. Sau đó thu lại để chấm đánh giá trình độ tiếp thu bài học và sử dụng kiến thức của HS.

- GV cho HS làm phần Thực hành 2

+ GV hướng dẫn: Các em cần áp đụng định lí 2 a) vào bài này để xử lí.

+ GV mời 1 HS nhắc lại định lí 2 a.

+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ trả lời nhanh phần Thực hành 2.

+ GV kết luận và chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo cạnh.
	2. Dấu hiệu nhận biết

Dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo cạnh.

- Nếu một tứ giác có các cạnh đối bằng nhau thì tứ giác đó có là một hình bình hành.

Định lí 2:

a) Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là một hình bình hành.

b) Tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau là một hình bình hành.

a) 

GT

Tứ giác ABCD, có:

AB = CD; AD = BC

KL

Tứ giác ABCD là hình bình hành.

b) 

GT

Tứ giác ABCD, có:

AB // CD và AB = CD

KL

Tứ giác ABCD là hình bình hành.

Ví dụ 2: (SGK – tr.59).

Hướng dẫn giải: (SGK – tr.59, 60).

[image: image2822.png]



Luyện tập 2

[image: image2823.png]



a) Vì ABCD là hình bình hành nên ta có: [image: image2825.png]==

lw))



.

Mà DE và BF là tia phân giác của [image: image2827.png])



 và [image: image2829.png]


. Nên ta có:

[image: image2831.png]


 (1)

+ Ta có: [image: image2833.png]AED = EDF



 (so le trong).

=> [image: image2835.png]



=> [image: image2837.png]AAED



 cân tại A.

+ Tương tự ta chứng minh được:

 [image: image2839.png]


 => [image: image2841.png]ABCF



 cân tại C.

+ Xét [image: image2843.png]AADE



 và [image: image2845.png]ACBF



 có:

AD = BC (ABCD là hình bình hành).

[image: image2847.png]


 

=> [image: image2849.png]AADE



 = [image: image2851.png]ACBF



 (g.c.g).

=> ED = BF

b) 

Ta có: ED = BF (theo câu a)

Mà [image: image2853.png]


 (so le trong).

=> tứ giác DEBF là hình bình hành.

Thực hành 2

[image: image2854.png]



Theo định lí 2a: Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là một hình bình hành.

Vì sợi xích có đoạn dài ngắn xen kẽ nhau, hai đoạn dài bằng nhau, hai đoạn ngắn bằng nhau nên tứ giác đó chính là hình bình hành.


TIẾT 3: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH BÌNH HÀNH THEO GÓC VÀ ĐƯỜNG CHÉO.

Hoạt động 3: Dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo góc và đường chéo

a) Mục tiêu:  

- Nhận biết được dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo góc và đường chéo.

- Vận dụng được dấu hiệu nhận biết để xử lí các bài toán có liên quan.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo góc và đường chéo thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, luyện tập, vậnn dụng trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo góc và đường chéo để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 3, Luyện tập 3, Vận dụng.
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu 2 HS nhắc lại định lí 1 và định lí 2.

- GV dẫn HS vào Định lí 3: “Ta có một hình bình hành thì ta sẽ biết được các góc đối của nó bằng nhau, đường chéo của nó cắt nhau tại trung diểm mỗi đường. Và điều ngược lại vẫn đúng và vẫn cho ta một hình bình hành”.

- Sau đó:

+ GV mời 1 HS lên bảng ghi giải thiết, kết luận của định lí 3.

+ GV mời 2 HS lên bảng dùng hình học để minh họa lại định lí 3.

- GV cho HS tự thực hiện Ví dụ 3. 
+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ trả lời nhanh. Và giải thích đáp án mình chọn.

- GV hướng dẫn cho HS làm Luyện tập 3 theo nhóm 3.

 + GV: Các em cần sử dụng định lí 3 b) để chứng minh tứ giác là hình bình hành, và từ đó sử dụng định lí 1a) để chứng minh được câu hỏi.

+ Các HS mỗi nhóm thảo luận, trình bày câu trả lời trong vở.

+ GV mời 1 HS vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận và 1 HS lên trình bày.

+ GV nhận xét và chốt đáp án.

- GV dẫn dắt HS vào phần Vận dụng: “Chúng ta đã đi hết phần nội dung kiến thức của bài hình bình hành, để ứng dụng kiến thức vào thực tế các em cùng quan sát phần Vận dụng để trả lười câu hỏi trong phần mở đầu trên”.

+ GV cho HS tự vận dụng kiến thức và suy nghĩ để tìm ra đáp án.

+ Gv có thể gợi ý: Con đường cần mở qua O tới đường a và b chính là đường chéo của một hình bình hành.

+ GV mời 1 số HS lên bảng vừa vẽ hình, vừa giải thích lời giải.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo góc và đường chéo. 
	3. Dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo góc và đường chéo

Định lí 3:

a) Tứ giác có các góc đối bằng nhau là một hình bình hành.

b) Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là một hình bình hành.

a) 

GT

Tứ giác ABCD, có:

[image: image2856.png]=)

o

o)

lw))



 
KL

Tứ giác ABCD là hình bình hành.

b) 

GT

Tứ giác ABCD, có:

[image: image2858.png]ACNBD = 0;



 

[image: image2860.png]OA=0C;0B=0D



 
KL

Tứ giác ABCD là hình bình hành.

- Minh họa:

[image: image2861.png]LT




Ví dụ 3: (SGK – tr.60).

Hướng dẫn giải: (SGK – tr.60).

Luyện tập 3.

[image: image2862.png]



GT

Cho điểm: A, B, A’, B’ phân biệt; O không nằm trên AB.

O là trung điểm AA’ và BB’.
KL

A’B’ = AB; A’B’ // AB.

Giải:

Xét tứ giác ABA'B' ta có: AA' và BB' là hai đường chéo của tứ giác; O là trung điểm của mỗi đường, suy ra ABA'B' là hình bình hành (định lí 3b).

Từ đó suy ra A'B' = AB và A'B' // AB (định lí 1a).

Vận dụng

[image: image2863.png]



- Gọi C là giao điểm của a và b. Lấy điểm D sao cho O là trung điểm của đoạn CD. 

- Từ D vẽ đường thẳng song song với b, cắt a tại A và đường thẳng song song với a, cắt b tại B.

- Ta có CD và AB là hai đường chéo của hình bình hành CADB, chúng cắt nhua tại O nên OA = OB.

Hình minh họa:

[image: image2864.png]






C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về hình bình hành thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng các tính chất của hình bình hành, thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào phiếu bài tập nhóm/ bảng nhóm.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về hình bình hành. 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT3.13 đến BT3.16 (SGK – tr61). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Cho hình bình hành ABCD có Â = α > 900. Ở phía ngoài hình bình hành vẽ các tam giác đều ADE, ABF. Tam giác CEF là tam giác gì? Chọn câu trả lời đúng nhất.
A. Tam giác   

B. Tam giác cân

C. Tam giác đều

D. Tam giác tù

Câu 2. Hãy chọn câu sai.
A. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau

B. Hình bình hành có hai góc đối bằng nhau

C. Hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

D. Hai bình hành có hai cặp cạnh đối song song

Câu 3. Hãy chọn câu sai:
A. Tứ giác có hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành

B. Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình bình hành

C. Tứ giác có hai cặp cạnh đối bằng nhau là hình bình hành

D. Tứ giác có hai cặp góc đối bằng nhau là hình bình hành

Câu 4. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “Tứ giác có hai đường chéo … thì tứ giác đó là hình bình hành”.

A. bằng nhau                          

B. cắt nhau

C. cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

D. song song

Câu 5. Hãy chọn câu đúng. Cho hình bình hành ABCD có các điều kiện như hình vẽ, trong hình có:

[image: image2865.png]A




A. 3 hình bình hành                           

B. 5 hình bình hành

C. 4 hình bình hành                           

D. 6 hình bình hành

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 3.13.
a) Đúng, vì khi đó ta được tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành (định nghĩa).

b) Sai, vì hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau nhưng nó không phải là hình bình hành.

c) Đúng,  vì khi đó ta được tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành (định nghĩa).

Bài 3.14.
[image: image2866.png]



+ Ta có ABCD là hình bình hành, nên : [image: image2868.png]A=C=100°



 và [image: image2870.png]==

lw))



.

+ Ta có : [image: image2872.png]


 => [image: image2874.png]100° 4+ 100° + 2B = 360°




=> [image: image2876.png]5 _ &~ _ 360°-100°-100°
B=D=—=280°




Bài 3.15.

[image: image2877.png]



+ Ta có ABCD là hình bình hành; E là trung điểm AB, F là trung điểm CD.

=> EB // DF.

=> AE = EB = DF = FC.

=> Tứ giác DEBF là hình bình hành (EB // DF ; EB = DF).

Vậy DE = BF.

Bài 3.16.

[image: image2878.png]a)
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+ Hình 3.36 a là hình bình hành ; Vì:

Hai góc đối : [image: image2880.png]A=C=100°




Hai góc đối : [image: image2882.png]B=D=2360°—100°—100° — 80° = 80°




+ Hình 3.36 b không phải hình bình hành, vì :

Hai góc đối  [image: image2884.png]D =90° # B =360° — 75° — 75° — 90° = 120°




+ Hình 3.36 c là hình bình hành, vì :

Hai góc đối : [image: image2886.png]B=D=110°




Hai góc đối : [image: image2888.png]A=C=360°—=110°—110° — 70° = 70°



.

- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	A
	B
	C
	D


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học.

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất của hình bình hành, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 3.17 ; 3.18 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:

Bài 3.17.  
[image: image2889.png]



a) Ta có ABCD là hình bình hành => AB // CD; Mà E và F là trung điểm của AB và CD.

=> AE // CF; EB // DF và AE = EB = CF = FB.

+ Xét tứ giác AEFD có: AE // DF và AE = DF => AEFD là hình bình hành.

+ Xét tứ giác AECF có: AE // CF và AE = CF => AECF là hình bình hành.

b) 

+ Ta có AEFD là hình bình hành (theo câu a) nên EF = AD (tính chất hình bình hành).

+ TA có AECF là hình bình hành (theo câu a) nên AF = EC (tính chất hình bình hành).

Bài 3.18. 

[image: image2890.png]



+ Xét [image: image2892.png]AOAM



 và [image: image2894.png]AOCN



 có:

[image: image2896.png]0A =0C
AOM = CON (ddi dinh)
MAO = NOC (so le trong)



=> [image: image2898.png]AOAM



 = [image: image2900.png]AOCN



 (g.c.g)

=> AM = AN. Mà AB = CD => MB = ND.

+ Ta có: BM // DN và BM = DN => tứ giác MBND là hình bình hành.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài sau “Luyện tập chung”.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

https://www.facebook.com/groups/vnteach/

https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
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